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BẢNG TỔNG HỢP NHU CẦU MUA SẮM TẬP TRUNG TỈNH TRÀ VINH NĂM 2018 

 

TT 

Tên tài sản 

 

Cơ  quan, tổ 

chức trực tiếp sử 

dụng tài sản 

ĐV

T 
SL Dự toán 

Nguồn vốn  

mua sắm 

NSNN 

PT thanh 

toán 

Dự kiến thời 

gian, 

 địa điểm giao 

nhận tài sản 

Các đề xuất khác  

(để tham khảo) 
Ghi chú 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

I Máy photocopy                 

1 Máy Photocopy loại 1               
Phụ lục Cấu 

hình kèm 

theo 

  
Sở Văn hóa, thể thao và du 

lịch 
Cái 2 42.000.000 

NSNN 

(kinh phí 

không tự 

chủ) 

Một lần - 

chuyển 

khoản 

Quý 2/2018. 

Địa điểm giao 

nhận tài sản: 

Bảo tàng tổng 

hợp. 

Máy photocopy Sharp AR-6020DV 
• Kiểu máy: Copy, In 2 mặt, Scan Màu 

• Màn hình hiển thị: LCD • Bản gốc sao 

chụp: A3 – A6 

• Tốc độ in/copy laser 20/23 trang/phút 

• Bộ nhớ chuẩn 64MB, Tối đa 448 MB, 

• Phóng to thu nhỏ 25%~400% 

• Độ phân giải in/copy 600x600dpi 

• Tự động đảo mặt 2 chiều bản in/sao  

• Tự động chia điện tử  

• Khay chứa giấy 250 tờ, khay tay 100 tờ  

• Bản chụp đầu tiên 6.4 giây, 999 bản/lần. 

• Trọng lượng 27,2kg  

• (Kích thước 599x612x511mm) 

• Khả năng in/copy lên đến 10,000 

bản/tháng 

Nạp & đảo bản gốc tự động AR-RP11N 

  



TT 

Tên tài sản 

 

Cơ  quan, tổ 

chức trực tiếp sử 

dụng tài sản 

ĐV

T 
SL Dự toán 

Nguồn vốn  

mua sắm 

NSNN 

PT thanh 

toán 

Dự kiến thời 

gian, 

 địa điểm giao 

nhận tài sản 

Các đề xuất khác  

(để tham khảo) 
Ghi chú 

2 Máy Photocopy loại 2               
Phụ lục Cấu 

hình kèm 

theo 

  UBND huyện Cầu Kè                 

  
Phòng Văn hóa và Thông 

tin huyện 
Cái 1 30.000.000  NS huyện  

 Chuyển 

khoản  
  Không yêu cầu   

  Ủy ban MTTQ huyện Cái 1 30.000.000  NS huyện  
 Chuyển 

khoản  
  Không yêu cầu   

  
Ủy ban nhân dân thị trấn 

Cầu Kè 
Cái  1 30.000.000  NS huyện  

 Chuyển 

khoản  
  Không yêu cầu   

  
Ủy ban nhân dân xã Phong 

Thạnh 
Cái 1 30.000.000  NS huyện  

 Chuyển 

khoản  
  Không yêu cầu   

  
Trung tâm Giáo dục nghề 

nghiệp - GDTX  
Cái  1 32.000.000  HĐTX      Không yêu cầu   

  Các Sở, Ban, ngành tỉnh   1             

  

Trường trung cấp nghề dân 

tộc nội trú Trà Cú -Sở 

LĐTBXH 

Cái 1 30.000.000 

Dự toán  

nhà nước 

giao 

Chuyển 

 khoản 
Quí 2/TTCN 

- Có khay chuyển tự động chụp 02 mặt 

'- Khổ giấy A3,A4; Tốc độ tối thiểu: 25 

trang/phút 

- Độ phân giải: 600 x 600; nhân bản từ 01 

đến 999 trang 

- Zoom: 25% đến 400%; quét 01 lần, sao 

chụp nhiều lần 

- Kích thước 570 x 653 x 700; 

- Trọng lượng 60 kg 

  

3 Máy Photocopy loại 3               
Phụ lục Cấu 

hình kèm theo 

  UBND Trà Cú                 

  Phòng Giáo dục và Đào tạo Cái 5 175.000.000 
Kinh phí sự 

nghiệp 

Chuyển 

khoản 

Tháng 04 năm 

2018 
Không yêu cầu   



TT 

Tên tài sản 

 

Cơ  quan, tổ 

chức trực tiếp sử 

dụng tài sản 

ĐV

T 
SL Dự toán 

Nguồn vốn  

mua sắm 

NSNN 

PT thanh 

toán 

Dự kiến thời 

gian, 

 địa điểm giao 

nhận tài sản 

Các đề xuất khác  

(để tham khảo) 
Ghi chú 

  Xã Hàm Giang Cái 1 40.000.000 

Ngân sách 

xã, Quyết 

định 99 

Chuyển 

khoản 

Quý I năm 

2018 
Không yêu cầu   

  UBND Tiểu Cần                 

  
Trường Mẫu giáo TT Tiểu 

Cần 
Cái 1 35.000.000 Ngân sách 

Chuyển 

Khoản 

Tháng 3/2018 

tại trụ sở làm 

việc 

Máy photo Sharp AR 6023N hoặc tương 

đương 
  

  UBND Cầu Ngang                 

  THCS Sơn Vọng Cái 1 40.000.000 KP tự chủ 
Chuyển 

khoản 

 Quí 2, tại 

Trường   
Không yêu cầu   

  
Trung tâm phòng chống 

HIV/AIDS - Sở y tế 
Cái 1 40.000.000 

 KP  mua 

sắm sữa 

chữa lớn  

 Chuyển 

khoản  

 Năm 2018 tại 

trung tâm  
Máy Photocopy Sharp hoặc tương đương   

4 Máy Photocopy loại 4               
Phụ lục Cấu 

hình kèm 

theo 

  UBND TX Duyên Hải                 

  Phòng Tư pháp Cái 1 75.000.000 NSNN 
Chuyển 

khoản 
quý 2/2018 

TOSHIBA 2309A (độ phân giải in: 2400 x 

600dpi; dung lượng bộ nhớ: 512 MB; tốc 

độ copy: 23 tờ/phút; thời gian khởi động: 

18 giây; tự động nạp và đảo mặt bản 

gốc,…) 

  

  Thanh tra Cái 1 75.000.000 NSNN 
Chuyển 

khoản 
quý 2/2018 

TOSHIBA 2309A (độ phân giải in: 2400 x 

600dpi; dung lượng bộ nhớ: 512 MB; tốc 

độ copy: 23 tờ/phút; thời gian khởi động: 

18 giây; tự động nạp và đảo mặt bản 

gốc,…) 

  

  UBND TP Trà Vinh                 

  
Ban quản lý các dự án 

ĐTXD thành phố 
Cái 1 42.000.000 

Ngân sách 

tỉnh + Ngân 

sách thành 

phố đối ứng 

Chuyển 

khoản 

hoặc tiền 

mặt 

Quý IV/2018 

tại Trường 

Tiểu học 

Nguyễn Bá 

Ngọc 

TOSHIBA 2309A hoặc tương đương   



TT 

Tên tài sản 

 

Cơ  quan, tổ 

chức trực tiếp sử 

dụng tài sản 

ĐV

T 
SL Dự toán 

Nguồn vốn  

mua sắm 

NSNN 

PT thanh 

toán 

Dự kiến thời 

gian, 

 địa điểm giao 

nhận tài sản 

Các đề xuất khác  

(để tham khảo) 
Ghi chú 

  Các Sở, Ban, ngành tỉnh                 

  Ban dân tộc cái 1 45.000.000 NSNN 
chuyển 

khoản 
  Toshiba    

5 Máy Photocopy loại 5               
Phụ lục Cấu 

hình kèm 

theo 

  UBND huyện Cầu Kè                 

  Trường Mầm non thị trấn Cái  1 44.000.000  Tự chủ      Không yêu cầu   

  
Trường Tiểu học Tam Ngãi 

C 
Cái 1 44.000.000  Tự chủ      Không yêu cầu   

  Trường THCS Hòa Tân Cái 1 44.000.000  Tự chủ      Không yêu cầu   

6 Máy Photocopy loại 6                 

  UBND huyện Châu Thành                 

  Xã Hòa Minh Cái 1 65.000.000 
ngân sách 

huyện 
    Toshiba   

  Các Sở, Ban, ngành tỉnh   1             

  
Trung tâm XTĐT và 

HTDN 
Cái 1 60.000.000 

Dự toán 

ngân sách 

cấp năm 

2018 (kinh 

phí không 

tự chủ ) 

Thanh 

toán 01 

lần. 

Chuyển 

khoản  

Quý I/2018 tại 

Trung tâm 

XTĐT và 

HTDN 

- Tốc độ copy: 23 trang/ phút 

- Khay đựng giấy : 250 tờ x 1 khay; 

- Dung lượng giấy: 52 -163 gsm 

'- Thời gian khởi động: 18 giây 

- Bản chụp đầu tiên: 7 giây 

- Độ phân giải in: 2400 x 600 dpi 

- Phóng to, thu nhỏ: 25 - 400% 

- Dung lượng bộ nhớ: 512 MB 

- In hai mặt chuẩn, in mạng 

- Scan to USB, scan mạng màu  

- Màn hình điều khiển LCD 

- Chia bộ điện tử (khi có RADF) 

- Số bản chụp liên tục: 1 - 999 bản 

- Tự động đảo mặt bản sao, copy 2 mặt 

- Tự động nạp và đảo mặt bản gốc 

  



TT 

Tên tài sản 

 

Cơ  quan, tổ 

chức trực tiếp sử 

dụng tài sản 

ĐV

T 
SL Dự toán 

Nguồn vốn  

mua sắm 

NSNN 

PT thanh 

toán 

Dự kiến thời 

gian, 

 địa điểm giao 

nhận tài sản 

Các đề xuất khác  

(để tham khảo) 
Ghi chú 

7 Máy Photocopy loại 7               
Phụ lục Cấu 

hình kèm 

theo 

  UBND huyện Châu Thành                 

  Ủy ban mặt trận TQVN Cái 1 45.000.000 
Nguồn ngân 

sách huyện 
    Không yêu cầu   

  Xã Song Lộc Cái 1 45.000.000 
Nguồn ngân 

sách huyện 
    Không yêu cầu   

  UBND Trà Cú                 

  Phòng Văn hóa Thông tin Cái 1 45.000.000 
Kinh phí sự 

nghiệp 

Chuyển 

khoản 

Quý I năm 

2018 
    

  UBND Duyên Hải                 

  Trường TH Long Vĩnh A Cái 1 44.829.400 

Sự nghiệp 

Giáo dục 

năm 2018 

01 lần, 

chuyển 

khoản 

Tháng 4, Tại 

đơn vị  sử 

dụng 

    

  Trường TH Long Vĩnh C Cái 1 44.829.400 

Sự nghiệp 

Giáo dục 

năm 2018 

01 lần, 

chuyển 

khoản 

Tháng 4,Tại 

đơn vị  sử 

dụng 

    

  Trường THCS Đôn Xuân Cái 1 44.829.400 Quỹ học phí  

01 lần, 

chuyển 

khoản 

Tháng 4 , Tại 

đơn vị  sử 

dụng 

Văn phòng sử dụng    

  UBND xã Đông Hải Cái 2 89.658.800 
Ngân sách 

xã 

Chuyển 

khoản 
  VPUB (1), Đảng ủy (1)   

  UBND Tiểu Cần                 

  UBND thị trấn Cầu Quan Cái 1 44.000.000 Ngân sách 
Chuyển 

Khoản 

Tháng 3/2018 

tại trụ sở làm 

việc 

    

  
Trường Trung học cơ sở 

Hùng Hòa 
Cái 1 45.000.000 Ngân sách 

Chuyển 

Khoản 

Tháng 3/2018 

tại trụ sở làm 

việc 

    



TT 

Tên tài sản 

 

Cơ  quan, tổ 

chức trực tiếp sử 

dụng tài sản 

ĐV

T 
SL Dự toán 

Nguồn vốn  

mua sắm 

NSNN 

PT thanh 

toán 

Dự kiến thời 

gian, 

 địa điểm giao 

nhận tài sản 

Các đề xuất khác  

(để tham khảo) 
Ghi chú 

  UBND xã Phú Cần Cái 2 94.000.000 Ngân sách 
Chuyển 

Khoản 

Tháng 3/2018 

tại trụ sở làm 

việc 

VPUB (1), Đảng ủy (1)   

  UBND Càng Long                 

  Tiểu học Đức Mỹ C Cái 1 45.000.000 Ngân sách 
Chuyển 

khoản 
Quí 1 TOSHIBA 2809A hoặc tương đương   

  Ban dân vận Cái 1 45.000.000 Ngân sách 
Chuyển 

khoản 
Quí 1 TOSHIBA 2809A hoặc tương đương   

  Hội phụ nữ Cái 1 45.000.000 Ngân sách 
Chuyển 

khoản 
Quí 1 TOSHIBA 2809A hoặc tương đương   

  UBND Cầu Ngang                 

  THCS Vinh Kim Cái 1 50.000.000 KP tự chủ 
Chuyển 

khoản 

 Quí 1, tại 

Trường THCS 

Vinh Kim  

    

  Các Sở, Ban, ngành tỉnh   3             

  
Hội Chữ thập đỏ tỉnh Trà 

Vinh 
Cái 1 46.000.000 NSNN  

Chuyển 

khoản 
Tháng 7  Không yêu cầu   

  
Chi cục Phát triển nông 

thôn - Sở NNPTNT 
Cái 1 50.000.000 NSNN  

Chuyển 

khoản 
  

Chức năng chuẩn: copy - in Mạng - scan Màu. 

- Khổ giấy sao chụp: A3 - A5. 

- Tốc độ copy - in: 31trang/phút A4. 

- Bộ nhớ trong: 64 MB. 

 - Đảo bản sao 2 mặt tự động (in 2 mặt): có sẵn. 

- Nắp nạp & đảo bản gốc tự động AR-RP11. 

- Độ phân giải: Copy: 600 x 600 dpi. 

- Khay giấy Cassette: 500 tờ x 02 khay .Khay 

giấy tay: 100 tờ .Phóng to - thu nhỏ: 400% - 

25% . 

- Cổng kết nối với máy tính: USB , RJ45. 

- Tính năng đặc biệt Photocopy Sharp Ar 

6031N. 

- Quét một lần, sao chụp nhiều lần. 

- Chức năng Scan màu với độ phân giải lên đến 

9600dpi. 

- Chức năng chia bộ điện tử và sắp bản sao tự 

động 999 bộ. 

  



TT 

Tên tài sản 

 

Cơ  quan, tổ 

chức trực tiếp sử 

dụng tài sản 

ĐV

T 
SL Dự toán 

Nguồn vốn  

mua sắm 

NSNN 

PT thanh 

toán 

Dự kiến thời 

gian, 

 địa điểm giao 

nhận tài sản 

Các đề xuất khác  

(để tham khảo) 
Ghi chú 

  Hội Nông dân Cái  1 45.000.000 NSNN 
Chuyển 

khoản 
  sharp   

8 Máy Photocopy loại 8               
Phụ lục Cấu 

hình kèm 

theo 

  UBND huyện Châu Thành                 

  Hội Liên hiệp Phụ nữ Cái  1 45.000.000 
Nguồn ngân 

sách huyện 
    Konica    

  Các Sở, Ban, ngành tỉnh                 

  
Trung tâm Y tế huyện Tiểu 

Cần - Sở y tế 
Cái 1 55.000.000 

Dự toán 

NSNN  

Chuyển 

khoản 

Qúy II/2018 

giao tại Trung 

tâm 

    

  
Trung tâm Y tế huyện Càng 

Long - Sở y tế 
Cái 1 46.830.000 DV KCB 

Chuyển 

khoản 

Năm 2018 

giao tại trung 

tâm 

Bizhub    

9 Máy Photocopy loại 9               
Phụ lục Cấu 

hình kèm 

theo 

  UBND huyện Cầu Kè                 

  Ủy ban nhân dân huyện Cái  1 60.000.000 NS huyện 
Chuyển 

khoản 
      

  UBND huyện Châu Thành                 

  Xã Hòa Thuận Cái  1 60.000.000 
Nguồn ngân 

sách huyện 

Chuyển 

khoản  
      

  UBND Trà Cú                 

  
Ban quản lý dự án đầu tư 

các công trình XDCB 
Cái  1 65.000.000 

Quỹ phát 

triển sự 

nghiệp 

Chuyển 

khoản 

Tháng 04 năm 

2018 
    

  Xã Phước Hưng Cái  1 70.000.000 
Kết dư 

nguồn 99 

Chuyển 

khoản 

Quý I năm 

2018 
Điều chỉnh giảm xuống 60.000.000 đồng   

  UBND Duyên Hải                 

  UBND xã Long Vĩnh Cái 1 74.789.000 
Ngân sách 

xã 

Chuyển 

khoản 
  Điều chỉnh giảm xuống 60.000.000 đồng   



TT 

Tên tài sản 

 

Cơ  quan, tổ 

chức trực tiếp sử 

dụng tài sản 

ĐV

T 
SL Dự toán 

Nguồn vốn  

mua sắm 

NSNN 

PT thanh 

toán 

Dự kiến thời 

gian, 

 địa điểm giao 

nhận tài sản 

Các đề xuất khác  

(để tham khảo) 
Ghi chú 

  UBND xã Đôn Xuân Cái 1 74.789.000 
Ngân sách 

xã 

Chuyển 

khoản 
  Điều chỉnh giảm xuống 60.000.000 đồng   

  UBND xã Đôn Châu Cái 2 149.578.000 
Ngân sách 

xã 

Chuyển 

khoản 
  Điều chỉnh giảm xuống 60.000.000 đồng   

  UBND xã Long Khánh Cái 1 74.789.000 
Ngân sách 

xã 
    Điều chỉnh giảm xuống 60.000.000 đồng   

  UBND TX Duyên Hải                 

  UBND xã Hiệp Thạnh Cái 1 60.000.000 
ngân sách 

xã 

Chuyển 

khoản 
quý 1/2018 

Máy Photocopy KONICA MINOLTA 

Bizhub 367, nhà sản xuất Nhật 
  

  UBND Càng Long                 

  UBND xã Hiệp Thạnh Cái 1 
          

60.000.000  

ngân sách 

xã 

Chuyển 

khoản 
quý 1/2018 Bizub 287 hoặc tương đương   

  UBND Cầu Ngang                 

  Thị trấn Mỹ Long Cái 1 60.000.000 

Dự toán 

ngân sách 

năm 2018 

Chuyển 

khoản  
      

  Các Sở, Ban, ngành tỉnh                 

  Phòng Công chứng số 1 Cái 1 60.000.000 

Quỹ phát 

triển  

hoạt động 

chuyển 

khoản 

Quí II, tại 

Phòng  

Công chứng 

số 1  

Bizhub   

  Sở Xây dựng Cái 1 60.000.000 NSNN 
Chuyển 

khoản 
2018 Không yêu cầu   

  
Chi cục Kiểm Lâm - Sở 

NNPTNT 
Cái 1 60.000.000 NSNN 

 Chuyển 

Khoản 
Quý I/2018 Bizhub   

  Văn Phòng Sở Y tế Cái 1 60.000.000 
Dự toán 

NSNN  

Chuyển 

khoản 

Năm 2018 

giao tại Sở Y 

tế 

Chức năng: Copy, In mạng, Scan màu 

mạng, Internet Fax 
  

10 Máy Photocopy loại 10               
Phụ lục Cấu 

hình kèm 

theo 

  UBND huyện Châu Thành                 



TT 

Tên tài sản 

 

Cơ  quan, tổ 

chức trực tiếp sử 

dụng tài sản 

ĐV

T 
SL Dự toán 

Nguồn vốn  

mua sắm 

NSNN 

PT thanh 

toán 

Dự kiến thời 

gian, 

 địa điểm giao 

nhận tài sản 

Các đề xuất khác  

(để tham khảo) 
Ghi chú 

  Phòng Nội vụ Cái 1 69.950.000 
Nguồn ngân 

sách huyện 

Chuyển 

khoản 
      

  Các Sở, Ban, ngành tỉnh                 

  Ban Nội chính Cái 1 
          

70.000.000  
NS cấp 

  01 lần 

bằng 

chuyển 

khoản   

 Tháng 4 giao 

tại số 115, trần 

phú, 

P6,TPTV, tỉnh 

TV  

    

  Sở Văn hóa TTDL Cái 1 
          

70.000.000  

NSNN 

(Kinh phí 

không tự 

chủ) 

Một lần-

chuyển 

khoản 

Quý 1/2018. 

tại Sở Văn 

hóa, Thể thao 

và Du lịch. 

    

11 Máy Photocopy loại 11               
Phụ lục Cấu 

hình kèm 

theo 

  UBND Cầu Ngang                 

  
Phòng Tài Nguyên và Môi 

Trường 
Cái  1 75.000.000 

Kinh phí sự 

nghiệp  

chuyển 

khoản 
      

  Trung tâm GDNN-GDTX Cái  1 75.000.000 Ngân sách 
Chuyển 

khoản 
      

  Các Sở, Ban, ngành tỉnh                 

  Thanh Tra tỉnh Cái 1 74.000.000 
Kp thanh tra 

năm 2018 

chuyển 

khoản 
thanh tra tỉnh Không yêu cầu   

  VP HĐND tỉnh Cái 1 80.000.000 NSNN 
Chuyển 

khoản 
Quý I/2018 

Màn hình LCD cảm ứng bộ nạp và đảo bản 

gốc tự động; chia bộ bản sao điện tử, scan, 

kết nối internet, usb, fax 

  

12 Máy Photocopy loại 12               
Phụ lục Cấu 

hình kèm 

theo 

  UBND huyện Châu Thành                 

  
Phòng Lao động-Thương 

binh và XH 
Cái 1 75.000.000 

Nguồn ngân 

sách huyện 

Chuyển 

khoản 
      



TT 

Tên tài sản 

 

Cơ  quan, tổ 

chức trực tiếp sử 

dụng tài sản 

ĐV

T 
SL Dự toán 

Nguồn vốn  

mua sắm 

NSNN 

PT thanh 

toán 

Dự kiến thời 

gian, 

 địa điểm giao 

nhận tài sản 

Các đề xuất khác  

(để tham khảo) 
Ghi chú 

  UBND Duyên Hải                 

  Văn phòng Huyện ủy Cái 1 74.789.000 
Ngân sách 

huyện 

Chuyển 

khoản 
      

  Huyện đoàn Cái 1 74.789.000 
Ngân sách 

huyện 

Chuyển 

khoản 
      

  Hội liên hiệp phụ nữ Cái 1 74.789.000 
Ngân sách 

huyện 

Chuyển 

khoản 
      

  Phòng Giáo dục và Đào tạo  Cái 1 74.789.000 

Sự nghiệp 

Giáo dục 

năm 2018 

01 lần, 

chuyển 

khoản 

Tháng 4 , tại 

Phòng Giáo 

dục và Đào 

tạo huyện 

    

  
Phòng Văn hóa và Thông 

tin 
Cái 1 74.789.000 

Ngân sách 

huyện 

Chuyển 

khoản 
      

  UBND TX Duyên Hải                 

  
Phòng Tài nguyên - Môi 

trường 
Cái 1 75.000.000 NSNN 

Chuyển 

khoản 
năm 2018     

  Ban Chỉ huy quân sự Cái 1 75.000.000 NSNN 
Chuyển 

khoản 
năm 2018     

  UBND Càng Long                 

  Văn phòng Huyện ủy Cái 1 75.000.000 Ngân sách 
Chuyển 

khoản 
Quí 1 Sharp hoặc tương đương   

  Các Sở, Ban, ngành tỉnh                 

  Văn phòng UBND tỉnh Cái 1 
          

90.000.000  

Kinh phí 

NSNN giao 

hàng năm 

Một lần, 

Chuyển 

khoản 

Tháng 

02/2018, tại 

Văn phòng 

UBND tỉnh 

Máy photocopy Sharp AR-M460N 

Chức năng: Copy, in 2 mặt. Màn hình LCD 

điều khiển cảm ứng 7.0 inch. Bản gốc sao 

chụp:A3-A5. Tốc độ in/copy: 46 trang/phút. 

Bộ nhớ chuẩn: 2GB. Tự động đảo mặt 2 

chiều bản gốc và bản sao. 

 

  

  
Trường Thực hành Sư 

phạm 
Cái 1 

          

90.000.000  

Kinh phí 

mua sắm 

không tự 

chủ 2018 

Chuyển 

khoản  
  Máy photocopy Sharp AR-M460N   



TT 

Tên tài sản 

 

Cơ  quan, tổ 

chức trực tiếp sử 

dụng tài sản 

ĐV

T 
SL Dự toán 

Nguồn vốn  

mua sắm 

NSNN 

PT thanh 

toán 

Dự kiến thời 

gian, 

 địa điểm giao 

nhận tài sản 

Các đề xuất khác  

(để tham khảo) 
Ghi chú 

13 Máy Photocopy loại 13               
Phụ lục Cấu 

hình kèm 

theo 

  UBND Trà Cú                 

  Văn phòng Huyện Ủy Bộ 1 75.000.000 

Sự nghiệp 

thường 

xuyên 

Chuyển 

khoản 

Quý I năm 

2018 
Ricoh 2502sp hoặc tương đương   

  Ban Tuyên giáo Huyện ủy Bộ 1 75.000.000 

Sự nghiệp 

thường 

xuyên 

Chuyển 

khoản 

Quý I năm 

2018 
Ricoh 2502sp hoặc tương đương   

  Ban Tổ chức Huyện ủy Bộ 1 75.000.000 

Sự nghiệp 

thường 

xuyên 

Chuyển 

khoản 

Quý I năm 

2018 
Ricoh 2502sp hoặc tương đương   

14 Máy Photocopy loại 14               
Phụ lục Cấu 

hình kèm 

theo 

  UBND TX Duyên Hải                 

  Phòng Kinh tế Cái 1 75.000.000 NSNN 
Chuyển 

khoản 
quý 2/2018 

Hoặc tương đương Máy photocopy Canon 

IR 2525W 
  

  Các Sở, Ban, ngành tỉnh                 

  Ban Tổ Chức TU Cái 1 
          

70.000.000  
NS cấp 

  chuyển 

khoản   

 Quý 

I/2018,giao tại 

cơ quan  

  

    

15 Máy Photocopy loại 15                 

  Các Sở, Ban, ngành tỉnh Cái 1             

  BQL Dự án SME Cái 1 
          

26.400.000  
ODA 

chuyển 

khoản 
Tại cơ quan 

 
  

II Máy vi tính để bàn                 

1 Máy vi tính để bàn loại 1               
Phụ lục Cấu 

hình kèm 

theo 



TT 

Tên tài sản 

 

Cơ  quan, tổ 

chức trực tiếp sử 

dụng tài sản 

ĐV

T 
SL Dự toán 

Nguồn vốn  

mua sắm 

NSNN 

PT thanh 

toán 

Dự kiến thời 

gian, 

 địa điểm giao 

nhận tài sản 

Các đề xuất khác  

(để tham khảo) 
Ghi chú 

  UBND Trà Cú                 

  Xã Tân Hiệp Bộ 3 22.500.000 
Ngân sách 

nhà nước 

Chuyển 

khoản 

Quý II năm 

2018 
    

2 Máy vi tính để bàn loại 2   7           
Phụ lục Cấu 

hình kèm 

theo 

  UBND Trà Cú                 

  Phòng Văn hóa Thông tin Bộ 1 8.000.000 
Kinh phí sự 

nghiệp 

Chuyển 

khoản 

Quý I năm 

2018 
    

  Xã Kim Sơn Bộ 3 24.000.000 

Mua sắm 

sữa chữa 

2018 

Chuyển 

khoản 

Quý I năm 

2018 
    

  Xã An Quảng Hữu Bộ 3 24.000.000 
Ngân sách 

xã 

Chuyển 

khoản 

Quý I năm 

2018 
    

3 Máy vi tính để bàn loại 3               
Phụ lục Cấu 

hình kèm 

theo 

  UBND huyện Châu Thành                 

  Xã Hòa Minh Bộ 6 54.000.000 
Nguồn ngân 

sách huyện 
        

  UBND Trà Cú                 

  Phòng Giáo dục và Đào tạo Bộ 167 
1.503.000.00

0 

Kinh phí sự 

nghiệp 

Chuyển 

khoản 

Tháng 04 năm 

2018 
    

  Xã Hàm Giang Bộ 2 18.000.000 
Ngân sách 

xã 

Chuyển 

khoản 

Quý I năm 

2018 
    

  UBND TX Duyên Hải                 

  Phòng Giáo dục và Đào tạo Bộ 2 19.000.000 NSNN 
Chuyển 

khoản 

Tháng 3 năm 

2018, tại đơn 

vị mua sắm 

CPU: (2.8GHz, 2M Cache) RAM: DDRAM 

2GB/1333 HDD: WD 250GB Sata 3 VGA: 

1024MB Onboard Ổ đĩa: DVD 
  

  Trường TH Dân Thành A Bộ 1 9.500.000 NSNN 
Chuyển 

khoản 

Tháng 3 năm 

2018, tại đơn 

vị mua sắm 

CPU: (2.8GHz, 2M Cache) RAM: DDRAM 

2GB/1333 HDD: WD 250GB Sata 3 VGA: 

1024MB Onboard Ổ đĩa: DVD 
  



TT 

Tên tài sản 

 

Cơ  quan, tổ 

chức trực tiếp sử 

dụng tài sản 

ĐV

T 
SL Dự toán 

Nguồn vốn  

mua sắm 

NSNN 

PT thanh 

toán 

Dự kiến thời 

gian, 

 địa điểm giao 

nhận tài sản 

Các đề xuất khác  

(để tham khảo) 
Ghi chú 

  Trường TH Long Hữu B Bộ 1 9.500.000 NSNN 
Chuyển 

khoản 

Tháng 3 năm 

2018, tại đơn 

vị mua sắm 

CPU: (2.8GHz, 2M Cache) RAM: DDRAM 

2GB/1333 HDD: WD 250GB Sata 3 VGA: 

1024MB Onboard Ổ đĩa: DVD 
  

  Trường TH Long Hữu C Bộ 1 9.500.000 NSNN 
Chuyển 

khoản 

Tháng 3 năm 

2018, tại đơn 

vị mua sắm 

CPU: (2.8GHz, 2M Cache) RAM: DDRAM 

2GB/1333 HDD: WD 250GB Sata 3 VGA: 

1024MB Onboard Ổ đĩa: DVD 
  

  
Trường THCS Trường 

Long Hòa 
Bộ 1 9.500.000 NSNN 

Chuyển 

khoản 

Tháng 3 năm 

2018, tại đơn 

vị mua sắm 

CPU: (2.8GHz, 2M Cache) RAM: DDRAM 

2GB/1333 HDD: WD 250GB Sata 3 VGA: 

1024MB Onboard Ổ đĩa: DVD 
  

  UBND TP Trà Vinh                 

  

Ban quản lý các dự án 

ĐTXD thành phố (máy tính 

để bàn) 

Bộ 20 196.200.000 

Ngân sách 

tỉnh + Ngân 

sách thành 

phố đối ứng 

Chuyển 

khoản 

hoặc tiền 

mặt 

Quý IV/2018 

tại Trường 

Tiểu học 

Nguyễn Bá 

Ngọc, phường 

7, TPTV 

 
  

  UBND Cầu Ngang                 

  Mẫu giáo Hiệp Hòa 
 

Cái  
1 9.000.000 KP tự chủ 

 Chuyển 

khoản  

 Quí 3, tại 

Trường MG 

HH  

    

4 Máy vi tính để bàn loại 4               
Phụ lục Cấu 

hình kèm 

theo 

  UBND huyện Châu Thành                 

  Xã Hòa Thuận Bộ 6 60.000.000 
Nguồn ngân 

sách huyện 
        

  Xã Đa Lộc Bộ 5 52.500.000 
Nguồn ngân 

sách huyện 
        

  UBND Trà Cú                 

  Xã Định An Bộ 2 20.000.000 
Ngân sách 

xã 

Chuyển 

khoản 

Quý I năm 

2018 
    



TT 

Tên tài sản 

 

Cơ  quan, tổ 

chức trực tiếp sử 

dụng tài sản 

ĐV

T 
SL Dự toán 

Nguồn vốn  

mua sắm 

NSNN 

PT thanh 

toán 

Dự kiến thời 

gian, 

 địa điểm giao 

nhận tài sản 

Các đề xuất khác  

(để tham khảo) 
Ghi chú 

  Xã Long Hiệp Bộ 1 10.000.000 

Mua sắm 

sữa chữa 

2018 

Chuyển 

khoản 

Quý II năm 

2018 

- GiGabyte H110M-DS2 

- RAM DDR4 4GB Kingtong.I61  

- HDD 1Tb  
  

  Thị trấn Định An Bộ 2 20.000.000 

Mua sắm 

sữa chữa 

2018 

Chuyển 

khoản 

Quý I năm 

2018 
    

  Xã Tân Sơn Bộ 3 30.000.000 

Mua sắm 

sữa chữa 

2018+ 

Nguồn kinh 

phí 99 

Chuyển 

khoản 

Quý I năm 

2018 
    

  UBND Càng Long                 

  UBND xã An Trường A Bộ 2 20.000.000 Ngân sách 
Chuyển 

khoản 
Quí 1 FPT Elead T5400i   

  Các Sở, Ban, ngành tỉnh                 

  
Hội Chữ thập đỏ tỉnh Trà 

Vinh 
Bộ 3 

        

30.000.000    
NSNN 

Chuyển 

khoản 

Tại đơn vị sử 

dụng 
Không yêu cầu   

  

Cơ sở tư vấn và điều trị 

nghiện ma túy- Sỏ 

LĐTBXH 

Bộ 4 40.000.000 

Dự toán  

nhà nước 

giao 

Chuyển 

khoản 
Quí 2/CSTV FPT, Ram 4G   

  Sở Văn hóa TTDL Bộ 2 21.000.000 

NSNN 

(Kinh phí tự 

chủ) 

Một lần-

chuyển 

khoản 

Quý 1/2018. 

Địa điểm giao 

nhận tài sản: 

Sở Văn hóa, 

Thể thao và 

Du lịch. 

 
  

  
Trung tâm Khuyến nông  

- Sở NNPTNT 
Bộ 4 40.000.000 NSNN 

Chuyển 

khoản 
  

- Mainboard : Chipset Intel H110 Express  

LGA1151 S/p Intel Core i7 + i5 + i3, 2xDDR4 

upto 32MB, VGA & Sound 08 Channel & Lan 

Gigabit onboard, 1x PCIe (16x), 1x PCIe x1,1 x 

D-Sub, 1 x DVI Port, 1 x RJ-45 port, 4xUSB3.0 

ports , 6xUSB 2.0 ports, 4 x SATA 6.0 Gb/s 

Ports. 

-CPU:  Intel® Pentium® Processor G4400  

  



TT 

Tên tài sản 

 

Cơ  quan, tổ 

chức trực tiếp sử 

dụng tài sản 

ĐV

T 
SL Dự toán 

Nguồn vốn  

mua sắm 

NSNN 

PT thanh 

toán 

Dự kiến thời 

gian, 

 địa điểm giao 

nhận tài sản 

Các đề xuất khác  

(để tham khảo) 
Ghi chú 

(3M Cache, 3.30 GHz). 

- RAM: 4GB DDR4  bus 2400. 

- HDD: 500 GBSATA3 (7200). 

- ODD: DVD 18x Sata Lite on. 

- Monitor: 19.5" LED (Kính thước: 19.5", Độ 

phân giải: 1600 x 900,Thời gian đáp ứng: 5ms, 

Tỷ lệ tương phản động (DCR): 120.000.000:1, 

Góc nhìn: 170°/160°, Số màu hiển thị: 16.7M). 

- Case: mATx front with PSU 450W. 

- Mouse Optical, Keyboard Standard. 

- Bảo hành 2 năm 

  
Trung tâm Giống -Sở 

NNPTNT 
Bộ 1 12.000.000 

Quỹ phát 

triển hoạt 

động sự 

nghiệp 

Chuyển 

khoản 
  FPT EleadT5400i hoặc tương đương   

5 Máy vi tính để bàn loại 5               
Phụ lục Cấu 

hình kèm 

theo 

  UBND huyện Châu Thành                 

  Xã Mỹ Chánh Bộ 2 23.600.000 
Nguồn ngân 

sách huyện 
    FPT   

  Xã Long Hòa Bộ 2 23.100.000 
Nguồn ngân 

sách huyện 
    FPT   

  UBND Trà Cú                 

  Phòng Y tế Bộ 1 12.000.000 
Kinh phí sự 

nghiệp 

Chuyển 

khoản 

Quý I năm 

2018 
    

  Hội cựu chiến binh Bộ 1 12.000.000 

Mua sắm, 

sữa chữa 

2018 

Chuyển 

khoản 

Quý I năm 

2018 
    

  Hội Khuyến học Bộ 1 11.700.000 

Mua sắm, 

sữa chữa 

2018 

Chuyển 

khoản 

Quý I năm 

2018 
    

  Xã Thanh Sơn Bộ 1 12.000.000 
Ngân sách 

xã 

Chuyển 

khoản 

Quý I năm 

2018 
    



TT 

Tên tài sản 

 

Cơ  quan, tổ 

chức trực tiếp sử 

dụng tài sản 

ĐV

T 
SL Dự toán 

Nguồn vốn  

mua sắm 

NSNN 

PT thanh 

toán 

Dự kiến thời 

gian, 

 địa điểm giao 

nhận tài sản 

Các đề xuất khác  

(để tham khảo) 
Ghi chú 

  Xã Ngãi Xuyên Bộ 1 12.000.000 
Ngân sách 

xã 

Chuyển 

khoản 

Quý I năm 

2018 
    

  Xã Đại An Bộ 1 12.000.000 

Mua sắm 

sữa chữa 

2018 

Chuyển 

khoản 

Quý I năm 

2018 
    

  UBND TX Duyên Hải                 

  Thị đoàn Bộ 1 
        

12.000.000    
NSNN 

Chuyển 

khoản 
quý 2/2018     

  

Trung tâm Giáo dục nghề 

nghiệp -  

Giáo dục thường xuyên 

Bộ 1 
        

12.200.000    
NSNN 

Chuyển 

khoản 
tháng 3/2018     

  UBND TP Trà Vinh                 

  UBND phường 8 Bộ 10 115.500.000 
Ngân sách 

phường 

Chuyển 

khoản 
      

  UBND Cầu Ngang                 

  Phòng Kinh tế - Hạ Tầng Bộ 2 24.000.000 
Kinh phí sự 

nghiệp  

chuyển 

khoản 
      

  Ủy ban mặt trận tổ quốc Bộ 2 23.700.000 

 Dự toán 

được giao 

năm 2018  

Thanh 

toán 1 

lần, 

chuyển 

khoản 

Tại UBMT 

TQ 
    

  Mẫu giáo Nhị Trường Bộ 1 12.000.000 
Kinh phí sự 

nghiệp  

 chuyển 

khoản  

 Quí 3, tại 

Trường MG 

Nhị Trường  

    

  Các Sở, Ban, ngành tỉnh                 

  
Trung tâm CNTT - Sở 

TTTT 
Bộ 10 120.000.000 

Nguồn Quỹ 

phát triển 

hoạt động 

sự nghiệp 

Chuyển 

khoản 

Trung tâm 

CNTT&TTSố 

6A, Nguyễn 

Thái Học, P1, 

TPTV, TV 

    



TT 

Tên tài sản 

 

Cơ  quan, tổ 

chức trực tiếp sử 

dụng tài sản 

ĐV

T 
SL Dự toán 

Nguồn vốn  

mua sắm 

NSNN 

PT thanh 

toán 

Dự kiến thời 

gian, 

 địa điểm giao 

nhận tài sản 

Các đề xuất khác  

(để tham khảo) 
Ghi chú 

  
Trung tâm Y tế huyện Càng 

Long 
Bộ 26 300.300.000 

Nguồn KP 

BV và DV 

KCB 

Chuyển 

khoản 

Năm 2018 

giao tại trung 

tâm 16 cái và 

trạm y tế (Nhị 

Long 01; Tân 

an 02; Nhị 

Long Phú 01; 

Phương Thạnh 

01; Bình Phú 

01; An 

Trường A 01; 

An trường 01; 

Đại Phước 01) 

CPU Intel I3-6300, DDR 4 - 4G   

  
Trung tâm Y tế Thành Phố 

Trà Vinh 
Bộ 2 24.000.000 

KP hoạt 

động của 

đơn vị 

Chuyển 

khoản 

Năm 2018 

giao tai Trung 

tâm 

CPU Intel Pentium   

  
Trung tâm Kiểm nghiệm 

Trà Vinh 
Bộ 1 12.000.000 KP tự chủ 

Chuyển 

khoản 

Quií 2/2018 

giao tại Trung 

tâm 

FPT Elead T7610i hoặc tương đương   

  
Trung tâm y tế TX Duyên 

Hải 
Bộ 5 57.750.000 

Nguồn thu 

sự nghiệp 

Chuyển 

khoản 
Quí II 2018 

 
  

  Trường Chính trị Bộ 2 24.000.000 

Quỹ Phát 

triển hoạt 

động sự 

nghiệp của 

đơn vị 

Chuyển 

khoản 
tháng 4/2018 

 
  

  
Đơn vị Trường Thực hành 

Sư phạm 

 Cá

i 
30 346.500.000 

 Kinh phí 

mua sắm 

không tự 

chủ được 

giao năm 

2018 

Chuyển 

khoản  
  

- Mainboard: Chipset Intel H110 Express  

LGA1151 S/p Intel Core i7 + i5 + i3, 

2xDDR4 upto 32MB, VGA & Sound 08 

Channel & Lan Gigabit onboard, 1x PCIe 

(16x), 1x PCIe x1,1 x D-Sub, 1 x DVI Port, 

1 x RJ-45 port, 4xUSB3.0 ports , 6xUSB 

2.0 ports, 4 x SATA 6.0 Gb/s Ports. 

- CPU: Intel® Core™ i3-7100 Processor 

  



TT 

Tên tài sản 

 

Cơ  quan, tổ 

chức trực tiếp sử 

dụng tài sản 

ĐV

T 
SL Dự toán 

Nguồn vốn  

mua sắm 

NSNN 

PT thanh 

toán 

Dự kiến thời 

gian, 

 địa điểm giao 

nhận tài sản 

Các đề xuất khác  

(để tham khảo) 
Ghi chú 

(3M Cache, 3.90 GHz). 

- RAM: DDR4 4GB bus 2400. 

- HDD: 1Tb SATA3 (7200). 

- ODD: DVD - ROM 

- Monitor: 19.5" LED (Kính thước: 19.5", 

Độ phân giải: 1600 x 900,Thời gian đáp 

ứng: 5ms, Tỷ lệ tương phản động (DCR): 

120.000.000:1, Góc nhìn: 170°/160°, Số 

màu hiển thị: 16.7M). 

- Case: mATx front with PSU 450W. 

- Mouse Optical; Keyboard Standard. 

- Bảo hành 2 năm 

6 Máy vi tính để bàn loại 6               
Phụ lục Cấu 

hình kèm 

theo 

  UBND huyện Châu Thành                 

  
Văn phòng HĐND và 

UNBD 
Bộ 1 12.950.000 

Nguồn ngân 

sách huyện 
    FPT   

  Phòng Nội vụ Bộ 1 12.950.000 
Nguồn ngân 

sách huyện 
    FPT   

  Các Sở, Ban, ngành tỉnh   25             

  
Trung tâm y tế huyện Cầu 

Ngang 
Bộ 16 200.000.000 

DT ngân 

sách 2018; 

nguồn khám 

BHYT 

Chuyển 

khoản 

Quí 2,3/2018 

giao tại trung 

tâm 07 cái; và 

Trạm y  tế 

(Vinh Kim 01 

cái; Mỹ Long 

Bắc 02 cái; 

Trường Thọ 

01 cái; Hiệp 

Hòa 01 cái; 

Kim Hòa 01 

cái; Long Sơn 

01 cái; Thạnh 

Destop 

'CPU: IntelCore-i5 
  



TT 

Tên tài sản 

 

Cơ  quan, tổ 

chức trực tiếp sử 

dụng tài sản 

ĐV

T 
SL Dự toán 

Nguồn vốn  

mua sắm 

NSNN 

PT thanh 

toán 

Dự kiến thời 

gian, 

 địa điểm giao 

nhận tài sản 

Các đề xuất khác  

(để tham khảo) 
Ghi chú 

Hòa Sơn 01 

cái; Thuận 

Hòa 01 cái) 

  
Trung tâm Y tế huyện Châu 

Thành 
Bộ 9 110.700.000 

Nguồn kinh 

phí của đơn 

vị 

Chuyển 

khoản 

Năm 2018 

giao tại Trung 

tâm 

FPT Intel core i5 6400-2.70GHz   

7 Máy vi tính để bàn loại 7               
Phụ lục Cấu 

hình kèm 

theo 

  UBND huyện Châu Thành                 

  Văn phòng Huyện Ủy Bộ 1 13.000.000 
Nguồn ngân 

sách huyện 

Chuyển 

khoản 
  FPT   

  Phòng Kinh tế và Hạ Tầng Bộ 1 12.969.000 
Nguồn ngân 

sách huyện 

Chuyển 

khoản 
  FPT   

  Ủy ban mặt trận TQVN Bộ 2 26.000.000 
Nguồn ngân 

sách huyện 

Chuyển 

khoản 
  FPT   

  Hội Cựu Chiến binh Bộ 1 13.000.000 
Nguồn ngân 

sách huyện 

Chuyển 

khoản 
  FPT   

  Phòng Y tế Bộ 1 13.000.000 
Nguồn ngân 

sách huyện 

Chuyển 

khoản 
  FPT   

  Xã Hưng Mỹ Bộ 1 13.000.000 
Nguồn ngân 

sách huyện 

Chuyển 

khoản 
  FPT   

  
Trường Tiểu học Thanh Mỹ 

B 
Bộ 1 13.000.000 

Nguồn ngân 

sách huyện 

Chuyển 

khoản 
      

  Trường Tiểu học Đa Lộc B Bộ 1 13.000.000 
Nguồn ngân 

sách huyện 

Chuyển 

khoản 
      

  
Trường Tiểu học Lương 

Hòa C 
Bộ 1 13.000.000 

Nguồn ngân 

sách huyện 

Chuyển 

khoản 
      

  
Trường Tiểu học Mỹ Chánh 

A 
Bộ 1 13.000.000 

Nguồn ngân 

sách huyện 

Chuyển 

khoản 
      

  Trường Tiểu học Hòa Lợi  Bộ 2 26.000.000 
Nguồn ngân 

sách huyện 

Chuyển 

khoản 
      

  Trường THSC Hòa Thuận Bộ 2 26.000.000 Nguồn ngân Chuyển       



TT 

Tên tài sản 

 

Cơ  quan, tổ 

chức trực tiếp sử 

dụng tài sản 

ĐV

T 
SL Dự toán 

Nguồn vốn  

mua sắm 

NSNN 

PT thanh 

toán 

Dự kiến thời 

gian, 

 địa điểm giao 

nhận tài sản 

Các đề xuất khác  

(để tham khảo) 
Ghi chú 

sách huyện khoản 

  Trường THSC Thanh Mỹ Bộ 1 13.000.000 
Nguồn ngân 

sách huyện 

Chuyển 

khoản 
      

  
Trường THSC Thị Trấn 

Châu Thành 
Bộ 5 65.000.000 

Nguồn ngân 

sách huyện 

Chuyển 

khoản 
      

  Phòng Giáo dục và Đào tạo Bộ 27 351.000.000 
Nguồn ngân 

sách huyện 

Chuyển 

khoản 
      

  UBND Trà Cú                 

  
Phòng Nông nghiệp và 

PTNT 
Bộ 1 13.000.000 

Dự toán NS 

hàng năm 

Chuyển 

khoản 

Quý I năm 

2018 
    

  Xã Phước Hưng Bộ 12 156.000.000 

Kết dư 

nguồn 99 + 

Kết dư 2017 

+ Mua sắm 

năm 2018 

Chuyển 

khoản 

Quý I năm 

2018 
    

  UBND Duyên Hải                 

  Trường TH Long Vĩnh C Bộ 20 259.380.000 

Sự nghiệp 

Giáo dục 

năm 2018 

Chuyển 

khoản 

Tháng 4, tại 

trường 
    

  Trường TH Đôn Xuân A Bộ 20 259.380.000 

Sự nghiệp 

Giáo dục 

năm 2018 

Chuyển 

khoản 

Tháng 4, tại 

trường 
    

  Trường THCS Ngũ Lạc Bộ 4 51.876.000 

Sự nghiệp 

Giáo dục 

năm 2018 

Chuyển 

khoản 

Tháng 4, tại 

trường 
    

  Trường THCS Đôn Xuân Bộ 5 64.845.000 

Sự nghiệp 

Giáo dục 

năm 2018 

Chuyển 

khoản 

Tháng 4, tại 

trường 
    

  
Trường PT DTNT THCS 

huyện 
Bộ 5 64.845.000 

Sự nghiệp 

Giáo dục 

năm 2018 

Chuyển 

khoản 

Tháng 4, tại 

trường 
    

  UBND TX Duyên Hải                 

  Văn phòng HĐND & Bộ 3         NSNN Chuyển tháng 01/2018     



TT 

Tên tài sản 

 

Cơ  quan, tổ 

chức trực tiếp sử 

dụng tài sản 

ĐV

T 
SL Dự toán 

Nguồn vốn  

mua sắm 

NSNN 

PT thanh 

toán 

Dự kiến thời 

gian, 

 địa điểm giao 

nhận tài sản 

Các đề xuất khác  

(để tham khảo) 
Ghi chú 

UBND 39.000.000    khoản 

  Hội Liên hiệp Phụ nữ Bộ 1 13.000.000 NSNN 
Chuyển 

khoản 
quý 1/2018     

  Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Bộ 1 13.000.000 NSNN 
Chuyển 

khoản 
quý 2/2018     

  Hội Nông dân Bộ 1 13.000.000 NSNN 
Chuyển 

khoản 
quý 2/2018     

  Văn phòng Thị ủy Bộ 3 39.000.000 NSNN 
Chuyển 

khoản 
30/06/2018     

  Phòng Văn hóa - Thông tin Bộ 1 
        

13.000.000    
NSNN 

Chuyển 

khoản 
30/06/2018     

  Phòng Kinh tế Bộ 1 
        

13.000.000    
NSNN 

Chuyển 

khoản 
quý 2/2018     

  UBND xã Long Hữu Bộ 3 39.000.000 
ngân sách 

xã 

Chuyển 

khoản 
tháng 7/2018 

     - DDRAM III 4G   king max  

     - HDD SATA 500 GB 

     - DVDROM   

    

  

  
UBND xã Trường Long 

Hòa 
Bộ 4 52.000.000 

ngân sách 

xã 

Chuyển 

khoản 
tháng 3/2018 FPT hoặc tương đương   

  Hội Cựu chiến binh Bộ 1 13.000.000 NSNN 
Chuyển 

khoản 
quý 2/2018     

  UBND Cầu Ngang                 

  
Phòng Tài Nguyên và Môi 

Trường 
Bộ 2 26.000.000 

Kinh phí sự 

nghiệp  

chuyển 

khoản 
      

  
VP Hội đồng nhân dân và 

UBND huyện  
Bộ 5 65.000.000 

 Dự toán 

được giao 

năm 2018  

 Chuyển 

khoản, 

một lần  

 Quý I/ 2018, 

Tại Văn 

phòng HĐND 

và UBND 

huyện  

    

  Phòng Nội Vụ  Bộ 2 26.000.000 
KP không 

tự chủ  

Chuyển 

khoản  

Quý I/ 2018, 

Tại Phòng NV 
    



TT 

Tên tài sản 

 

Cơ  quan, tổ 

chức trực tiếp sử 

dụng tài sản 

ĐV

T 
SL Dự toán 

Nguồn vốn  

mua sắm 

NSNN 

PT thanh 

toán 

Dự kiến thời 

gian, 

 địa điểm giao 

nhận tài sản 

Các đề xuất khác  

(để tham khảo) 
Ghi chú 

  Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Bộ 1 13.000.000 

 Dự toán 

được giao 

năm 2018  

Thanh 

toán 1 

lần, 

chuyển 

khoản 

Tại Hội Liên 

Hiệp Phụ Nữ 
    

  Phòng Tư Pháp Bộ  1 13.000.000 

Kinh phí sự 

nghiệp 

thường 

xuyên năm 

2018 ( KP 

mua sắm tài 

sản) 

Thanh 

toán 1 

lần, 

chuyển 

khoản 

      

  
Ban quản lý dự án đầu tư 

XDKV huyện Cầu Ngang 
Bộ  3 39.000.000 

Kinh phí tự 

chủ năm 

2018 ( Quỹ 

phát triển 

hoạt động) 

Thanh 

toán 1 

lần, 

chuyển 

khoản 

      

  
Phòng Nông nghiệp & 

PTNT 
Bộ  1 13.000.000 

Kinh phí sự 

nghiệp 

thường 

xuyên năm 

2018 ( KP 

mua sắm tài 

sản) 

Thanh 

toán 1 

lần, 

chuyển 

khoản 

      

  Hội cựu chiến binh  Bộ 1 13.000.000 

 Dự toán 

được giao 

năm 2018  

Thanh 

toán 1 

lần, 

chuyển 

khoản 

      

  Phòng Tài chính - Kế hoạch Bộ  1 13.000.000 

Kinh phí sự 

nghiệp 

thường 

xuyên năm 

2018  

Thanh 

toán 1 

lần, 

chuyển 

khoản 

      



TT 

Tên tài sản 

 

Cơ  quan, tổ 

chức trực tiếp sử 

dụng tài sản 

ĐV

T 
SL Dự toán 

Nguồn vốn  

mua sắm 

NSNN 

PT thanh 

toán 

Dự kiến thời 

gian, 

 địa điểm giao 

nhận tài sản 

Các đề xuất khác  

(để tham khảo) 
Ghi chú 

  Phòng Giáo dục Đào Tạo Bộ  2 26.000.000 KP tự chủ 
 Chuyển 

khoản  

 Qúi 1, tại 

phòng GD ĐT  
    

  Mẫu giáo Hiệp Mỹ Đông Bộ  1 13.000.000 KP tự chủ 
 Chuyển 

khoản  

 Quí 1, tại 

Trường MG 

HMĐ  
    

  Mẫu giáo Kim Hòa Bộ  1 13.000.000 KP tự chủ 
 Chuyển 

khoản  

 Quí 2, tại 

Trường MG 

Kim Hòa  
    

  Mẫu giáo Long Sơn Bộ  2 26.000.000 KP tự chủ 
 Chuyển 

khoản  

 Quí 1, tại 

Trường MG 

Long Sơn  
    

  Tiểu học Thạnh Hòa Sơn A Bộ  1 13.000.000 KP tự chủ 
 Chuyển 

khoản  

 Quí 1, tại 

Trường Tiểu 

học THS A  
    

  

Tiểu học thị trấn Mỹ Long 

Bộ  5 65.000.000 KP tự chủ 
 Chuyển 

khoản  

 Quí 2, tại 

Trường tiểu 

học TTML  
    

  Bộ  6 78.000.000 
KP không 

tự chủ 

 Chuyển 

khoản  

 Quí 2, tại 

Trường tiểu 

học TTML  
    

  

Tiểu học Long Sơn C 

Bộ  11 143.000.000 
KP không 

tự chủ 

Chuyển 

khoản 

 Quí 2, tại 

Trường tiểu 

học Long Sơn 

C  

    

  Bộ  1 13.000.000 KP tự chủ 
Chuyển 

khoản 

 Quí 2, tại 

Trường tiểu 

học Long Sơn 

C  

    

  Tiểu học Hiệp Hòa C Bộ  1 13.000.000 KP tự chủ 
Chuyển 

khoản 

 Quí 1, tại 

Trường tiểu 

học Hiệp Hòa 

C  

    



TT 

Tên tài sản 

 

Cơ  quan, tổ 

chức trực tiếp sử 

dụng tài sản 

ĐV

T 
SL Dự toán 

Nguồn vốn  

mua sắm 

NSNN 

PT thanh 

toán 

Dự kiến thời 

gian, 

 địa điểm giao 

nhận tài sản 

Các đề xuất khác  

(để tham khảo) 
Ghi chú 

  Tiểu học Long Sơn A Bộ  2 26.000.000 KP tự chủ 
Chuyển 

khoản 

 Quí 2, tại 

Trường tiểu 

học Long Sơn 

A  

    

  Tiểu học Mỹ Hòa B Bộ  2 26.000.000 KP tự chủ 
Chuyển 

khoản 

 Quí 1, tại 

Trường tiểu 

học Mỹ Hòa B  
    

  Tiểu học Mỹ Long Nam B Bộ  1 13.000.000 KP tự chủ 
Chuyển 

khoản 

 Quí 3, tại 

Trường tiểu 

học Mỹ Long 

Nam B  

    

  Tiểu học Long Sơn A Bộ  1 13.000.000 KP tự chủ 
Chuyển 

khoản 

 Quí 1, tại 

Trường tiểu 

học Hiệp Hòa 

A  

    

  Tiểu học Nhị Trường B Bộ  1 13.000.000 KP tự chủ 
Chuyển 

khoản 

 Quí 1, tại 

Trường tiểu 

học Nhị 

Trường B  

    

  Tiểu học Hiệp Mỹ Tây A Bộ  1 13.000.000 KP tự chủ 
Chuyển 

khoản 

 Quí 3, tại 

Trường tiểu 

học Hiệp Mỹ 

Tây A  

    

  Tiểu học Vinh Kim B Bộ  1 13.000.000 KP tự chủ 
Chuyển 

khoản 

 Quí 2, tại 

Trường tiểu 

học Vinh Kim 

B  

    

  Tiểu học Mỹ Long Nam A Bộ  2 26.000.000 KP tự chủ 
Chuyển 

khoản 

 Quí 3, tại 

Trường tiểu 

học Mỹ Long 

Nam A  

    

  
Tiểu học thị trấn Cầu 

Ngang 
Bộ  18 234.000.000 KP tự chủ 

Chuyển 

khoản 

 Quí 1, tại 

Trường tiểu 

học thị trấn 
    



TT 

Tên tài sản 

 

Cơ  quan, tổ 

chức trực tiếp sử 

dụng tài sản 

ĐV

T 
SL Dự toán 

Nguồn vốn  

mua sắm 

NSNN 

PT thanh 

toán 

Dự kiến thời 

gian, 

 địa điểm giao 

nhận tài sản 

Các đề xuất khác  

(để tham khảo) 
Ghi chú 

Cầu Ngang  

  Bộ  24 312.000.000 
KP không 

tự chủ 

Chuyển 

khoản 

 Quí 1, tại 

Trường tiểu 

học thị trấn 

Cầu Ngang  

    

  Tiểu học Mỹ Hòa A Bộ  6 78.000.000 
KP không 

tự chủ 

Chuyển 

khoản 

 Quí 1, tại 

Trường tiểu 

học Mỹ Hòa A  
    

  Tiểu học Hiệp Mỹ Đông Bộ  1 13.000.000 KP tự chủ 
Chuyển 

khoản 

 Quí 1, tại 

Trường tiểu 

học Hiệp Mỹ 

Đông  

    

  Tiểu học Hiệp Hòa B Bộ  1 13.000.000 KP tự chủ 
Chuyển 

khoản 

 Quí 1, tại 

Trường tiểu 

học Hiệp Hòa 

B  

    

  Tiểu học Kim Hòa A Bộ  5 65.000.000 KP tự chủ 
Chuyển 

khoản 

 Quí 3, tại 

Trường tiểu 

học Kim Hòa 

A  

    

  Tiểu học Nhị Trường A Bộ  21 273.000.000 
KP không 

tự chủ 

Chuyển 

khoản 

 Quí 1, tại 

Trường tiểu 

học Nhị 

Trường A  

    

  

THCS Sơn Vọng 

Bộ  5 65.000.000 KP tự chủ 
Chuyển 

khoản 

 Quí 2, tại 

Trường tiểu 

THCS Sơn 

Vọng  

    

  Bộ  5 65.000.000 
KP không 

tự chủ 

Chuyển 

khoản 

 Quí 2, tại 

Trường tiểu 

THCS Sơn 

Vọng  

    



TT 

Tên tài sản 

 

Cơ  quan, tổ 

chức trực tiếp sử 

dụng tài sản 

ĐV

T 
SL Dự toán 

Nguồn vốn  

mua sắm 

NSNN 

PT thanh 

toán 

Dự kiến thời 

gian, 

 địa điểm giao 

nhận tài sản 

Các đề xuất khác  

(để tham khảo) 
Ghi chú 

  

THCS Mỹ Long Nam 

Bộ  4 52.000.000 KP tự chủ 
Chuyển 

khoản 

 Quí 2, tại 

Trường THCS 

Mỹ Long Nam  
    

  Bộ  5 65.000.000 
KP không 

tự chủ 

Chuyển 

khoản 

 Quí 2, tại 

Trường THCS 

Mỹ Long Nam  
    

  THCS Nhị Trường Bộ  5 65.000.000 KP tự chủ 
Chuyển 

khoản 

 Quí 2, tại 

Trường THCS 

Nhị Trường  
    

  THCS Long Sơn Bộ  2 26.000.000 KP tự chủ 
Chuyển 

khoản 

 Quí 2, tại 

Trường THCS 

Long Sơn  
    

  THCS Thạnh Hòa Sơn Bộ  2 26.000.000 KP tự chủ 
Chuyển 

khoản 

 Quí 2, tại 

Trường THCS 

Thạnh Hòa 

Sơn  

    

  THCS thị trấn Mỹ Long Bộ  6 78.000.000 KP tự chủ 
Chuyển 

khoản 

 Quí 2, tại 

Trường THCS 

TTML  
    

  

THCS Mỹ Hòa 

Bộ  5 65.000.000 KP tự chủ 
Chuyển 

khoản 

 Quí 1, tại 

Trường THCS 

Mỹ Hòa  
    

  Bộ  5 65.000.000 
KP không 

tự chủ 

Chuyển 

khoản 

 Quí 1, tại 

Trường THCS 

Mỹ Hòa  
    

  THCS Hiệp Mỹ Tây Bộ  2 26.000.000 KP tự chủ 
Chuyển 

khoản 

 Quí 1, tại 

Trường THCS 

Mỹ Hòa  
    

  THCS Hiệp Mỹ Đông Bộ  2 26.000.000 KP tự chủ 
Chuyển 

khoản 

 Quí 1, tại 

Trường THCS 

Hiệp Mỹ 

Đông  

    



TT 

Tên tài sản 

 

Cơ  quan, tổ 

chức trực tiếp sử 

dụng tài sản 

ĐV

T 
SL Dự toán 

Nguồn vốn  

mua sắm 

NSNN 

PT thanh 

toán 

Dự kiến thời 

gian, 

 địa điểm giao 

nhận tài sản 

Các đề xuất khác  

(để tham khảo) 
Ghi chú 

  THCS Trường Thọ Bộ  2 26.000.000 KP tự chủ 
Chuyển 

khoản 

 Quí 3, tại 

Trường THCS 

Trường Thọ  
    

  

THCS thị trấn Cầu Ngang 

Bộ  16 208.000.000 KP tự chủ 
Chuyển 

khoản 

 Quí 1, tại 

Trường THCS 

Thị trấn Cầu 

Ngang  

    

  Bộ  11 143.000.000 
KP không 

tự chủ 

Chuyển 

khoản 

 Quí 1, tại 

Trường THCS 

Thị trấn Cầu 

Ngang  

    

  Xã Thạnh Hòa Sơn Bộ  
                   

1  
13.000.000 

Dự toán 

ngân sách 

năm 2018 

Chuyển 

khoản  

Tháng 4/2018 

tại UBND xã 
    

  Xã Hiệp Mỹ Đông Bộ  
                   

2  
25.938.000 

Dự toán 

ngân sách 

năm 2018 

Chuyển 

khoản  
6/2018     

  Xã Thuận Hòa Bộ  
                   

1  
12.969.000 

Dự toán 

ngân sách 

năm 2018 

Chuyển 

khoản  
6/2018     

  Xã Long Sơn Bộ  
                   

4  
52.000.000 

Dự toán 

ngân sách 

năm 2018 

Chuyển 

khoản  
6/2018     

  Các Sở, Ban, ngành tỉnh                 

  
Ban Quản lý di tích - Sở 

VHTTDL 
Bộ  5 65.000.000 

NSNN 

(Kinh phí 

không tự 

chủ) 

Một lần -  

chuyển 

khoản 

Quý 1/2018. 

Địa điểm giao 

nhận tài sản: 

Ban Quản lý 

di tích. 

CPU Core i5 

Ram 4,0GB           

Ổ cứng 1TB  

Màn hình LCD 19  

Chuột, Bàn phím 

  

  
Trung tâm Phát triển quỹ 

đất- Sở TNMT 
Bộ  2 26.000.000 

Kinh phí tự 

chủ được 

giao năm 

2018 

Một 

lần/Chuy

ển khoản 

Quý II/2018, 

tại Trung tâm 

Phát triển quỹ 

đất 

 
  



TT 

Tên tài sản 

 

Cơ  quan, tổ 

chức trực tiếp sử 

dụng tài sản 

ĐV

T 
SL Dự toán 

Nguồn vốn  

mua sắm 

NSNN 

PT thanh 

toán 

Dự kiến thời 

gian, 

 địa điểm giao 

nhận tài sản 

Các đề xuất khác  

(để tham khảo) 
Ghi chú 

  

Trung tâm Kỹ thuật tiêu 

chuẩn đo lường chất lượng 

tỉnh Trà Vinh Sở KHCN 

Bộ  1 13.000.000 

Quỹ phát 

triển sự 

nghiệp 

chuyển 

khoản 

Tại trụ sở cơ 

quan 80A Lê 

Lợi, phường 1, 

TPTV, tỉnh 

Trà Vinh 

 
  

  
Chi cục QLCL NL và TS - 

Sở NN 
Bộ  2 26.000.000 

Phí đễ lại 

năm 2018 
Tiền mặt T3/2018 Máy tính FPT T8640i hoặc tương đương   

  
Ban Quản lý Rừng phòng 

hộ - Sở NNPTNT 
Bộ  4 52.000.000   

 Chuyển 

Khoản 
 Quý 1-2/2018 

- Mainboard: Chipset Intel H110 Express  

LGA1151 S/p Intel Core i7 + i5 + i3, 

2xDDR4 upto 32MB, VGA & Sound 08 

Channel & Lan Gigabit onboard, 1x PCIe 

(16x), 1x PCIe x1,1 x D-Sub, 1 x DVI Port, 

1 x RJ-45 port, 4xUSB3.0 ports , 6xUSB 

2.0 ports, 4 x SATA 6.0 Gb/s Ports. 

- CPU: Intel® Core™ i5-6400 Processor 

(2.70 GHz/6MB/4C/4T) Turbo Boost 3.3 

GHz. - RAM DDR4 4GB bus 2400. - HDD 

1Tb SATA3 (7200).  - ODD: DVD RW 

Sata. - Monitor 19.5" LED (Kính thước: 

19.5", Độ phân giải: 1600 x 900,Thời gian 

đáp ứng: 5ms, Tỷ lệ tương phản động 

(DCR): 120.000.000:1, Góc nhìn: 

170°/160°, Số màu hiển thị: 16.7M). - Case:  

mATx front with PSU 450W. 

- Mouse Optical , Keyboard Standard . - 

Bảo hành 2 năm. 

- In mạng, in 2 mặt tự động, Wifi. 

- Tốc độ in: 27 trang/phút, in khổ A4, in 2 

mặt tự động. 

- Độ phân giải: 600 x 600dpi,  1200 x 

1200dpi. 

- Bộ nhớ: 512 MB. 

- Khay giấy vào: cassette 250 tờ, khay đa 

mục đích 1 tờ. 

  



TT 

Tên tài sản 

 

Cơ  quan, tổ 

chức trực tiếp sử 

dụng tài sản 

ĐV

T 
SL Dự toán 

Nguồn vốn  

mua sắm 

NSNN 

PT thanh 

toán 

Dự kiến thời 

gian, 

 địa điểm giao 

nhận tài sản 

Các đề xuất khác  

(để tham khảo) 
Ghi chú 

- Kết nối: USB 2.0 tốc độ cao, Network, 

WiFi, in qua thiết bị di động. 

- Ngôn ngữ in: Công nghệ in siêu nhanh 

UFR II LT, PCL6. 

- Mực : 2.400 trang. Công Suất: 15,000 

trang /tháng.   

  Sở NN và PTNT Bộ 5 65.000.000 NSNN 
Chuyển 

khoản 

Quý 

01/02/2018 
FPT EleadT8640i   

  

Chi cục Quản lý chất lượng 

Nông lâm sản và Thủy sản - 

Sở NNPTNT 

Bộ 2 26.000.000  Phí để lại     Máy tính FPT T8640i hoặc tương đương   

  Sở Giao thông vận tải  Bộ 3 39.000.000 

Nguồn cải 

cách tiền 

lương 

Thanh 

toán 01 

lần, 

chuyển 

khoản 

Quý I- 

II/2017, tại Sở 

Giao thông 

vận tải tỉnh 

Trà Vinh 

    

  Bệnh viện Lao và bệnh phổi Bộ 2 26.000.000 

Nguồn kinh 

phí bệnh 

viện 

Chuyển 

khoản 

Qui1/2018 

giao tại Bệnh 

viện 

Máy tính FPT T8640i hoặc tương đương   

  
Trung tâm Phòng chốn 

HIV/AIDS 
Bộ 1 13.000.000 

Kinh phí tự 

chủ 

Chuyển 

 khoản 

Năm 2018 

giao tại Trung 

tâm  

Hiệu:  FPT  hoặc tương đương 

SFF, Elead S960, 

Intel® Core™ i5-7500 Processor (3.40 

GHz/6MB  

  

  

Trung tâm Y tế huyện 

Duyên Hải 

Cái 2 26.000.000 
Nguồn KP 

NS; BHYT 

Chuyển 

khoản 

Quí 2/2018 

giao tại Trung 

tâm 01 cái và 

Trạm Y tế 

Ngũ Lạc 1 

    

  Cái 2 26.000.000 BHYT Tiền mặt 

Năm 2018 

giao tại Trạm 

Y tế xã (Đông 

Hải 1; Long 

Thành 1) 

    



TT 

Tên tài sản 

 

Cơ  quan, tổ 

chức trực tiếp sử 

dụng tài sản 

ĐV

T 
SL Dự toán 

Nguồn vốn  

mua sắm 

NSNN 

PT thanh 

toán 

Dự kiến thời 

gian, 

 địa điểm giao 

nhận tài sản 

Các đề xuất khác  

(để tham khảo) 
Ghi chú 

  Cái 2 26.000.000 BHYT Tiền mặt 

Năm 2018 

giao tại Trạm 

Y tế xã Long 

Vĩnh 

    

  Hội Văn học nghệ thuật Bộ 1 13.000.000 
Chi thường 

xuyên 

chuyển 

khoản 

Quí 1, tại đơn 

vị sử dụng 
Máy tính FPT T8640i hoặc tương đương   

8 Máy vi tính để bàn loại 8               
Phụ lục Cấu 

hình kèm 

theo 

  UBND huyện Châu Thành                 

  
Phòng Văn hóa và Thông 

tin 
Bộ 1 14.050.000 

Nguồn ngân 

sách huyện 

Chuyển 

khoản 
      

  
Phòng Lao động-Thương 

binh và XH 
Bộ 1 14.000.000 

Nguồn ngân 

sách huyện 

Chuyển 

khoản 
  FPT   

  Hội Chữ thập Đỏ Bộ 1 14.000.000 
Nguồn ngân 

sách huyện 

Chuyển 

khoản 
  FPT   

  UBND TP Trà Vinh                 

  

Ban quản lý các dự án 

ĐTXD thành phố (máy tính 

để bàn cho giáo viên) 

Bộ 1 14.000.000 

Ngân sách 

tỉnh + Ngân 

sách thành 

phố đối ứng 

Chuyển 

khoản 

hoặc tiền 

mặt 

Quý IV/2018 

tại Trường 

Tiểu học 

Nguyễn Bá 

Ngọc, phường 

7, TPTV 

    

9 Máy vi tính để bàn loại 9               
Phụ lục Cấu 

hình kèm 

theo 

  UBND huyện Châu Thành                 

  Công An huyện Bộ 5 75.000.000 
Nguồn ngân 

sách huyện 

Chuyển 

khoản 
  FPT   

  Phòng Tài chính - Kế hoạch Bộ 2 30.000.000 
Nguồn ngân 

sách huyện 

Chuyển 

khoản 
  FPT   

  Xã Song Lộc Bộ 3 45.000.000 
Nguồn ngân 

sách huyện 

Chuyển 

khoản 
  FPT   



TT 

Tên tài sản 

 

Cơ  quan, tổ 

chức trực tiếp sử 

dụng tài sản 

ĐV

T 
SL Dự toán 

Nguồn vốn  

mua sắm 

NSNN 

PT thanh 

toán 

Dự kiến thời 

gian, 

 địa điểm giao 

nhận tài sản 

Các đề xuất khác  

(để tham khảo) 
Ghi chú 

  Xã Nguyệt Hóa Bộ 1 15.000.000 
Nguồn ngân 

sách huyện 

Chuyển 

khoản 
  FPT   

  Xã Hòa Lợi Bộ 4 60.000.000 
Nguồn ngân 

sách huyện 

Chuyển 

khoản 
  FPT   

  Xã Lương Hoà Bộ 2 30.000.000 
Nguồn ngân 

sách huyện 

Chuyển 

khoản 
  FPT   

  UBND Trà Cú                 

  Xã Hàm Tân Bộ 1 15.000.000 
Mua sắm 

theo QĐ99 

Chuyển 

khoản 

Quý I năm 

2018 
    

  UBND TX Duyên Hải                 

  Phòng Tài chính - Kế hoạch Bộ 1 15.000.000 NSNN 
Chuyển 

khoản 
quý 2/2018     

  Phòng Nội vụ Bộ 2 30.000.000 NSNN 
Chuyển 

khoản 
quý 2/2018     

  UBND xã Hiệp Thạnh Bộ 5 75.000.000 
ngân sách 

xã 

Chuyển 

khoản 
quý 1/2018     

  Ban Chỉ huy quân sự Bộ 5 75.000.000 NSNN 
Chuyển 

khoản 
quý 2/2018     

  Các Sở, Ban, ngành tỉnh   20             

  
Trường THPT Dương Háo 

Học 
Bộ 2 30.000.000 Học phí 

Chuyển 

khoản 

Tại đơn vị sử 

dụng TS 
    

  
Trường THPT Lương Hòa 

A 
Bộ 3 45.000.000 Ngân sách 

Chuyển 

khoản 

Tại đơn vị sử 

dụng TS 
    

  
Trường THPT Cầu Ngang 

A 
Bộ 1 15.000.000 Ngân sách 

Chuyển 

khoản 

Tại đơn vị sử 

dụng TS 
    

  Trường THPT Hòa Minh Bộ 3 45.000.000 Ngân sách 
Chuyển 

khoản 

Tại đơn vị sử 

dụng TS 
    

  
Trường THPT Nguyễn Văn 

Hai 
Bộ 1 15.000.000 Ngân sách 

Chuyển 

khoản 

Tại đơn vị sử 

dụng TS 
    

  
Trường PT DTNT huyện 

Tiểu Cần 
Bộ 4 60.000.000 Ngân sách 

Chuyển 

khoản 

Tại đơn vị sử 

dụng TS 
    

  Trường THPT Long Khánh Bộ 1 15.000.000 Ngân sách 
Chuyển 

khoản 

Tại đơn vị sử 

dụng TS 
    



TT 

Tên tài sản 

 

Cơ  quan, tổ 

chức trực tiếp sử 

dụng tài sản 

ĐV

T 
SL Dự toán 

Nguồn vốn  

mua sắm 

NSNN 

PT thanh 

toán 

Dự kiến thời 

gian, 

 địa điểm giao 

nhận tài sản 

Các đề xuất khác  

(để tham khảo) 
Ghi chú 

  Trường THPT Long Hiệp Bộ 1 15.000.000 Ngân sách 
Chuyển 

khoản 

Tại đơn vị sử 

dụng TS 
    

  Trường THPT Trà Cú Bộ 1 15.000.000 Học phí 
Chuyển 

khoản 

Tại đơn vị sử 

dụng TS 
    

  BQL Dự án SME Cái 3 44.998.800 ODA 
chuyển 

khoản 
  như bảng đăng ký   

10 Máy vi tính để bàn loại 10               
Phụ lục Cấu 

hình kèm 

theo 

  Các Sở, Ban, ngành tỉnh                 

  
Sở Tài nguyên và Môi 

trường 
Bộ 39 663.000.000 

Kinh phí 

ngân sách 

trung ương 

hỗ trợ và 

ngân sách 

tỉnh  

Một 

lần/Chuy

ển khoản 

Quý III/2018, 

tại Sở Tài 

nguyên và 

Môi trường 

"- CPU : bộ xử lý  3.2GHz trở lên 

- RAM : 2x 4GB DDR3L/1600 hoặc cao 

hơn 

- HDD:  1 TB 7200rpm 3.5'' Sata hoặc cao 

hơn 

- Card đồ họa : Card màn hình rời từ 2Gb 

trở lên 

- Kèm Keyboard + Mouse USB 

- Màn hình : 17 inch LCD hoặc lớn hơn" 

  

11 Máy vi tính để bàn loại 11               
Phụ lục Cấu 

hình kèm 

theo 

  Các Sở, Ban, ngành tỉnh                 

  Sở Tài Chính Bộ 8 120.000.000 

Nguồn kinh 

phí mua 

sắm, sữa 

chữa năm 

2018 theo 

Quyết định 

số 

2287/QĐ-

UBND 

ngày 

08/12/2017  

 Chuyển 

khoản 

- Thời gian: 

Quý 2 năm 

2018 

-Địa điểm: Sở 

Tài chính Trà 

Vinh 

Mainboard: Chipset Intel H110 Express  

LGA1151 S/p Intel Core i7 + i5 + i3, 

2xDDR4 upto 32MB, VGA & Sound 08 

Channel & Lan Gigabit onboard, 1x PCIe 

(16x), 1x PCIe x1,1 x D-Sub, 1 x DVI Port, 

1 x RJ-45 port, 4xUSB3.0 ports , 6xUSB 

2.0 ports, 4 x SATA 6.0 Gb/s Ports. 

- CPU: Intel® Core™ i3-6100 Processor 

(3M Cache, 3.70 GHz) 

- RAM: DDR4 4GB bus 2400 

- HDD: 1Tb SATA3 (7200)  

  



TT 

Tên tài sản 

 

Cơ  quan, tổ 

chức trực tiếp sử 

dụng tài sản 

ĐV

T 
SL Dự toán 

Nguồn vốn  

mua sắm 

NSNN 

PT thanh 

toán 

Dự kiến thời 

gian, 

 địa điểm giao 

nhận tài sản 

Các đề xuất khác  

(để tham khảo) 
Ghi chú 

- ODD: DVD RW Sata 

- Monitor: 21.5" LED, FHD thời gian đáp 

ứng: 5ms, Tỷ lệ tương phản động (DCR): 

5.000.000:1, Góc nhìn: 178°/178°) 

- Case: FPT mATX front with PSU 450W, 

tích hợp công nghệ chống trộm : khoá/mở 

thùng máy bằng điện tử thông qua phần 

mềm điều khiển trên máy tính 

- Mouse Optical; Keyboard Standard. 

- Hệ điều hành: Bản quyền Window 10 

professional 64 bit. 

- Bảo hành 2 năm 

12 
Máy vi tính để bàn loại 12 

+ UPS 
                

  UBND Trà Cú                 

  Xã Lưu Nghiệp Anh Bộ 1 9.000.000 

Mua sắm 

sữa chữa 

2018 

Chuyển 

khoản 

Quý II năm 

2018 
(Có bộ tích điện)   

  UBND Càng Long                 

  Trung tâm GDNN-GDTX Bộ 20 180.000.000 Ngân sách 
Chuyển 

khoản 
Quí 1 

FPT Elead M600+UPS TS650 hoặc tương 

đương 
  

13 
Máy vi tính để bàn loại 13 

+UPS 
                

  UBND huyện Cầu Kè                 

  
Phòng Nông nghiệp và Phát 

triển Nông thôn 
Bộ 1 10.000.000  NS huyện  

 Chuyển 

khoản  
      

  Ủy ban nhân dân huyện Bộ 7 70.000.000  NS huyện  
 Chuyển 

khoản  
      

  Hội Cựu chiến binh huyện Bộ 1 10.000.000  NS huyện  
 Chuyển 

khoản  
      

  Đài truyền thanh huyện Bộ 1 10.000.000  NS huyện  
 Chuyển 

khoản  
      



TT 

Tên tài sản 

 

Cơ  quan, tổ 

chức trực tiếp sử 

dụng tài sản 

ĐV

T 
SL Dự toán 

Nguồn vốn  

mua sắm 

NSNN 

PT thanh 

toán 

Dự kiến thời 

gian, 

 địa điểm giao 

nhận tài sản 

Các đề xuất khác  

(để tham khảo) 
Ghi chú 

  
Trung tâm Bồi dưỡng chính 

trị huyện 
Bộ 1 10.000.000  NS huyện  

 Chuyển 

khoản  
      

  
Phòng Tài chính - Kế hoạch 

huyện 
Bộ 1 10.000.000  NS huyện  

 Chuyển 

khoản  
      

  
Phòng Văn hóa và Thông 

tin huyện 
Bộ 1 10.000.000  NS huyện  

 Chuyển 

khoản  
      

  Phòng Nội vụ Bộ 1 10.000.000  NS huyện  
 Chuyển 

khoản  
      

  
Phòng Tài nguyên và Môi 

trường 
Bộ 1 10.000.000  NS huyện  

 Chuyển 

khoản  
      

  Phòng Tư pháp Bộ 1 10.000.000  NS huyện  
 Chuyển 

khoản  
      

  Ban Dân Vận Huyện ủy Bộ 1 10.000.000  NS huyện  
 Chuyển 

khoản  
      

  Ủy ban MTTQ huyện Bộ 1 10.000.000  NS huyện  
 Chuyển 

khoản  
      

  Văn phòng Huyện ủy Bộ 2 20.000.000  NS huyện  
 Chuyển 

khoản  
      

  Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Bộ 1 10.000.000  NS huyện  
 Chuyển 

khoản  
      

  Ban Tổ chức Huyện ủy Bộ 1 10.000.000  NS huyện  
 Chuyển 

khoản  
      

  Ban Tuyên giáo Huyện ủy Bộ 1 10.000.000  NS huyện  
 Chuyển 

khoản  
      

  
Ủy ban nhân dân xã Phong 

Phú 
Bộ 2 20.000.000  NS huyện  

 Chuyển 

khoản  
      

  
Ủy ban nhân dân xã Hòa 

Ân 
Bộ 2 20.000.000  NS huyện  

 Chuyển 

khoản  
      



TT 

Tên tài sản 

 

Cơ  quan, tổ 

chức trực tiếp sử 

dụng tài sản 

ĐV

T 
SL Dự toán 

Nguồn vốn  

mua sắm 

NSNN 

PT thanh 

toán 

Dự kiến thời 

gian, 

 địa điểm giao 

nhận tài sản 

Các đề xuất khác  

(để tham khảo) 
Ghi chú 

  
Ủy ban nhân dân xã Châu 

Điền 
Bộ 2 20.000.000  NS huyện  

 Chuyển 

khoản  
      

  
Ủy ban nhân dân xã Phong 

Thạnh 
Bộ 2 20.000.000  NS huyện  

 Chuyển 

khoản  
      

  
Ủy ban nhân dân xã Tam 

Ngãi 
Bộ 2 20.000.000  NS huyện  

 Chuyển 

khoản  
      

  
Ủy ban nhân dân thị trấn 

Cầu Kè 
Bộ 2 20.000.000  NS huyện  

 Chuyển 

khoản  
      

  
Ủy ban nhân dân xã Hòa 

Tân 
Bộ 2 20.000.000  NS huyện  

 Chuyển 

khoản  
      

  
Ủy ban nhân dân xã Thông 

Hòa 
Bộ 2 20.000.000  NS huyện  

 Chuyển 

khoản  
      

  
Ủy ban nhân dân xã Ninh 

Thới 
Bộ 2 20.000.000  NS huyện  

 Chuyển 

khoản  
      

  
Ủy ban nhân dân xã An Phú 

Tân 
Bộ 2 20.000.000  NS huyện  

 Chuyển 

khoản  
      

  
Ủy ban nhân dân xã Thạnh 

Phú 
Bộ 2 20.000.000  NS huyện  

 Chuyển 

khoản  
      

  
Trường PT DTNT - THCS 

Cầu Kè 
Bộ 8 80.000.000  HĐTX  

 Chuyển 

khoản  
      

  
Trường Mầm non Châu 

Điền 
Bộ 2 20.000.000  Tự chủ  

 Chuyển 

khoản  
      

  
Trường THCS Phong Phú 

B 
Bộ 1 10.000.000  Tự chủ  

 Chuyển 

khoản  
      

  Trường Tiểu học Thị trấn Bộ 3 30.000.000  Tự chủ  
 Chuyển 

khoản  
      

  
Trường Tiểu học Thạnh 

Phú 
Bộ 10 100.000.000  Tự chủ  

 Chuyển 

khoản  
      



TT 

Tên tài sản 

 

Cơ  quan, tổ 

chức trực tiếp sử 

dụng tài sản 

ĐV

T 
SL Dự toán 

Nguồn vốn  

mua sắm 

NSNN 

PT thanh 

toán 

Dự kiến thời 

gian, 

 địa điểm giao 

nhận tài sản 

Các đề xuất khác  

(để tham khảo) 
Ghi chú 

  Trường THCS Ninh Thới A Bộ 5 50.000.000  Tự chủ  
 Chuyển 

khoản  
      

  
Trường Mẫu giáo Tam 

Ngãi 
Bộ 2 20.000.000  Tự chủ  

 Chuyển 

khoản  
      

  
Trường Tiểu học Hòa Tân 

A 
Bộ 3 30.000.000  Tự chủ  

 Chuyển 

khoản  
      

  Trường Mầm non thị trấn Bộ 1 10.000.000  Tự chủ  
 Chuyển 

khoản  
      

  
Trường Tiểu học Thông 

Hòa 
Bộ 2 20.000.000  Tự chủ  

 Chuyển 

khoản  
      

  
Trường Tiểu học Châu 

Điền 
Bộ 1 10.000.000  Tự chủ  

 Chuyển 

khoản  
      

  
Trường Tiểu họcTam Ngãi 

C 
Bộ 1 10.000.000  Tự chủ  

 Chuyển 

khoản  
      

  Trường THCSTam Ngãi  Bộ 1 10.000.000  Tự chủ  
 Chuyển 

khoản  
      

  
Trường Tiểu học Phong 

Phú A 
Bộ 1 10.000.000  Tự chủ  

 Chuyển 

khoản  
      

  
Trường Tiểu học An Phú 

Tân A 
Bộ 1 10.000.000  Tự chủ  

 Chuyển 

khoản  
      

  
Trường Tiểu học An Phú 

Tân B 
Bộ 2 20.000.000  Tự chủ  

 Chuyển 

khoản  
      

  
Trường Tiểu học An Phú 

Tân C 
Bộ 3 30.000.000  Tự chủ  

 Chuyển 

khoản  
      

  Trường Tiểu học Hòa Ân A Bộ 2 20.000.000  Tự chủ  
 Chuyển 

khoản  
      

  
Trường Tiểu họcTam Ngãi 

A 
Bộ 1 10.000.000  Tự chủ  

 Chuyển 

khoản  
      



TT 

Tên tài sản 

 

Cơ  quan, tổ 

chức trực tiếp sử 

dụng tài sản 

ĐV

T 
SL Dự toán 

Nguồn vốn  

mua sắm 

NSNN 

PT thanh 

toán 

Dự kiến thời 

gian, 

 địa điểm giao 

nhận tài sản 

Các đề xuất khác  

(để tham khảo) 
Ghi chú 

  Trường THCS Thạnh Phú Bộ 3 30.000.000  Tự chủ  
 Chuyển 

khoản  
      

  
Trường Mẫu giáo Ninh 

Thới 
Bộ 1 10.000.000  Tự chủ  

 Chuyển 

khoản  
      

  
Trường Mầm non Phong 

Phú 
Bộ 2 20.000.000  Tự chủ  

 Chuyển 

khoản  
      

  
Trường Tiểu học Châu 

Điền D 
Bộ 2 20.000.000  Tự chủ  

 Chuyển 

khoản  
      

  Trường Tiểu học Hòa Ân B Bộ 1 10.000.000  Tự chủ  
 Chuyển 

khoản  
      

  Trường Mầm non Hòa Tân Bộ 1 10.000.000  Tự chủ  
 Chuyển 

khoản  
      

  Trường THCS Hòa Tân Bộ 4 40.000.000  Tự chủ  
 Chuyển 

khoản  
      

  
Trường Tiểu học Châu 

Điền C 
Bộ 1 10.000.000  Tự chủ  

 Chuyển 

khoản  
      

  
Trường Tiểu học Ninh Thới 

A 
Bộ 1 10.000.000  Tự chủ  

 Chuyển 

khoản  
      

  
Trường Tiểu học Thông 

Hòa B 
Bộ 2 20.000.000  Tự chủ  

 Chuyển 

khoản  
      

  UBND Trà Cú                 

  Xã Tập Sơn Bộ 4 40.000.000 

Mua sắm 

sữa chữa 

2018+ 

Nguồn kinh 

phí 99 

Chuyển 

khoản 

Quý I năm 

2018 
(Có bộ tích điện)   

  UBND Cầu Ngang                 

  Xã Mỹ Hòa Bộ  2 20.000.000 

Dự toán 

ngân sách 

năm 2018 

Chuyển 

khoản  
Quý I/2018     



TT 

Tên tài sản 

 

Cơ  quan, tổ 

chức trực tiếp sử 

dụng tài sản 

ĐV

T 
SL Dự toán 

Nguồn vốn  

mua sắm 

NSNN 

PT thanh 

toán 

Dự kiến thời 

gian, 

 địa điểm giao 

nhận tài sản 

Các đề xuất khác  

(để tham khảo) 
Ghi chú 

  Các Sở, Ban, ngành tỉnh                 

  Sở Khoa học và Công nghệ Bộ 3 30.000.000 

Kinh phí tự 

chủ năm 

2018 

chuyển 

khoản 

Tại trụ sở cơ 

quan số 38, 

Nguyễn Thái 

Học , phường 

1, TPTV, tỉnh 

Trà Vinh 

Không yêu cầu   

14 
Máy vi tính để bàn loại 14 

+ UPS 
              

Phụ lục Cấu 

hình kèm 

theo 

  UBND Trà Cú                 

  
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 

Việt Nam huyện Trà Cú 
Bộ 1 12.000.000 

Không tự 

chủ 

Chuyển 

khoản 

Tháng 03 năm 

2018 
(Có bộ tích điện)   

  
Phòng Tài chính – Kế 

hoạch 
Bộ 2 24.000.000 

Mua sắm, 

sữa chữa 

2018 

Chuyển 

khoản 

Quý I năm 

2018 
(Có bộ tích điện)   

  
Văn phòng HĐND và 

UBND 
Bộ 4 48.000.000 

Mua sắm, 

sữa chữa 

2018 

Chuyển 

khoản 

Tháng 02 năm 

2018 
(Có bộ tích điện)   

  Phòng Tư pháp Bộ 1 11.850.000 

Mua sắm, 

sữa chữa 

2018 

Chuyển 

khoản 

Quý I năm 

2018 
(có bộ tích điện)   

  
Phòng Lao động Thương 

binh và Xã hội 
Bộ 1 12.000.000 

Mua sắm, 

sữa chữa 

2018 

Chuyển 

khoản 

Quý I năm 

2018 
(Có bộ tích điện)   

  UBND Càng Long                 

  UBND xã Nhị Long Phú Bộ 3 33.000.000 Ngân sách 
Chuyển 

khoản 
Quí 1 

FPT Elead T5400i (Loại HDD 1TB)+ UPS 

Opti TS650 hoặc tương đương 
  

  UBND xã An Trường Bộ 3 33.000.000 Ngân sách 
Chuyển 

khoản 
Quí 1 

FPT Elead T5400i (Loại HDD 1TB)+ UPS 

Opti TS650 hoặc tương đương 
  

  Các Sở, Ban, ngành tỉnh   1             



TT 

Tên tài sản 

 

Cơ  quan, tổ 

chức trực tiếp sử 

dụng tài sản 

ĐV

T 
SL Dự toán 

Nguồn vốn  

mua sắm 

NSNN 

PT thanh 

toán 

Dự kiến thời 

gian, 

 địa điểm giao 

nhận tài sản 

Các đề xuất khác  

(để tham khảo) 
Ghi chú 

  Văn phòng UBND tỉnh Bộ 1 
          

12.000.000  

Kinh phí 

NSNN giao 

hàng năm 

Một lần, 

Chuyển 

khoản 

Tháng 

02/2018, tại 

Văn phòng 

UBND tỉnh 

Nhãn hiệu FPT. Bộ máy vi tính để bàn bao 

gồm bộ lưu điện. 
  

15 
Máy vi tính để bàn loại 15 

+ UPS 
              

Phụ lục Cấu 

hình kèm 

theo 

  UBND Duyên Hải                 

  Huyện đoàn Bộ 1 12.969.000 
Ngân sách 

huyện 

Chuyển 

khoản 
      

  Hội Nông dân Bộ 1 12.969.000 
Ngân sách 

huyện 

Chuyển 

khoản 
      

  Đài truyền thanh Bộ 2 25.938.000 
Ngân sách 

huyện 

Chuyển 

khoản 
      

  Phòng Kinh tế và Hạ tầng Bộ 2 25.938.000 
Ngân sách 

huyện 

Chuyển 

khoản 
      

  
Phòng Nông nghiệp và 

PTNT 
Bộ 1 12.969.000 

Ngân sách 

huyện 

Chuyển 

khoản 
      

  Phòng Dân tộc Bộ 1 12.969.000 
Ngân sách 

huyện 

Chuyển 

khoản 
      

  Phòng Lao động TB&XH Bộ 4 51.876.000 
Ngân sách 

huyện 

Chuyển 

khoản 
      

  Trường MG Ngũ Lạc Bộ 1 12.969.000 

Sự nghiệp 

Giáo dục 

năm 2018 

Chuyển 

khoản 

Tháng 4, tại 

trường 
    

  Trường TH Long Khánh Bộ 1 12.969.000 

Sự nghiệp 

Giáo dục 

năm 2018 

Chuyển 

khoản 

Tháng 4, tại 

trường 
  Văn phòng 

  Trường TH Đông Hải A Bộ 1 12.969.000 

Sự nghiệp 

Giáo dục 

năm 2018 

Chuyển 

khoản 

Tháng 4, tại 

trường 
    

  Trường TH Đông Hải D Bộ 1 12.969.000 

Sự nghiệp 

Giáo dục 

năm 2018 

Chuyển 

khoản 

Tháng 4, tại 

trường 
    



TT 

Tên tài sản 

 

Cơ  quan, tổ 

chức trực tiếp sử 

dụng tài sản 

ĐV

T 
SL Dự toán 

Nguồn vốn  

mua sắm 

NSNN 

PT thanh 

toán 

Dự kiến thời 

gian, 

 địa điểm giao 

nhận tài sản 

Các đề xuất khác  

(để tham khảo) 
Ghi chú 

  Trường TH Long Vĩnh A Bộ 1 12.969.000 

Sự nghiệp 

Giáo dục 

năm 2018 

Chuyển 

khoản 

Tháng 4, tại 

trường 
    

  Trường TH Long Vĩnh B Bộ 1 12.969.000 

Sự nghiệp 

Giáo dục 

năm 2018 

Chuyển 

khoản 

Tháng 4, tại 

trường 
    

  Trường TH Đôn Châu B Bộ 1 12.969.000 

Sự nghiệp 

Giáo dục 

năm 2018 

Chuyển 

khoản 

Tháng 4, tại 

trường 
    

  Trường TH Đôn Xuân B Bộ 2 25.938.000 

Sự nghiệp 

Giáo dục 

năm 2018 

Chuyển 

khoản 

Tháng 4, tại 

trường 
    

  Trường THCS Long Thành Bộ 2 25.938.000 

Sự nghiệp 

Giáo dục 

năm 2018 

Chuyển 

khoản 

Tháng 4, tại 

trường 
    

  Trường THCS Long Vĩnh Bộ 5 64.845.000 

Sự nghiệp 

Giáo dục 

năm 2018 

Chuyển 

khoản 

Tháng 4, tại 

trường 
    

  Phòng Giáo dục và Đào tạo Bộ 1 12.969.000 

Sự nghiệp 

Giáo dục 

năm 2018 

Chuyển 

khoản 

Tháng 4, tại 

phòng 
    

  UBND xã Đông Hải Bộ 12 155.628.000 
Ngân sách 

xã 

Chuyển 

khoản 
      

  UBND xã Đôn Xuân Bộ 9 116.721.000 
Ngân sách 

xã 

Chuyển 

khoản 
      

  UBND xã Long Vĩnh Bộ 2 25.938.000 
Ngân sách 

xã 

Chuyển 

khoản 
      

  UBND xã Long Khánh Bộ 3 38.907.000 
Ngân sách 

xã 

Chuyển 

khoản 
      

  UBND xã Ngũ Lạc Bộ 1 12.969.000 
Ngân sách 

xã 

Chuyển 

khoản 
      

  UBND xã Đôn Châu Bộ 6 77.814.000 
Ngân sách 

xã 

Chuyển 

khoản 
      

  UBND thị trấn Long Thành Bộ 4 51.876.000 Ngân sách Chuyển       



TT 

Tên tài sản 

 

Cơ  quan, tổ 

chức trực tiếp sử 

dụng tài sản 

ĐV

T 
SL Dự toán 

Nguồn vốn  

mua sắm 

NSNN 

PT thanh 

toán 

Dự kiến thời 

gian, 

 địa điểm giao 

nhận tài sản 

Các đề xuất khác  

(để tham khảo) 
Ghi chú 

xã khoản 

  UBND Tiểu Cần                 

  UBND thị trấn Cầu Quan Bộ 3 39.000.000 
Kết Dư 

2017 

Chuyển 

Khoản 

Tháng 3/2018 

tại trụ sở 

UBND thị trấn 

  

Máy vi tính 

bao gồm bộ 

lưu điện  

  UBND xã Hùng Hòa Bộ 3 39.000.000 Ngân sách 
Chuyển 

Khoản 

Tháng 3/2018 

tại trụ sở 

UBND xã 

  

Máy vi tính 

bao gồm bộ 

lưu điện  

  UBND xã Tập Ngãi Bộ 1 13.000.000 Ngân sách 
Chuyển 

Khoản 

Tháng 3/2018 

tại trụ sở 

UBND xã 

CPU Core i5 

Máy vi tính 

bao gồm bộ 

lưu điện  

  UBND xã Hiếu Tử Bộ 1 13.000.000 Ngân sách 
Chuyển 

Khoản 

Tháng 3/2018 

tại trụ sở 

UBND xã 

  

Máy vi tính 

bao gồm bộ 

lưu điện  

  Trường Mẫu Giáo Phú Cần Bộ 1 13.000.000 Ngân sách 
Chuyển 

Khoản 

Tháng 3/2018 

tại trụ sở làm 

việc 

FPT Elead T8640i 

Máy vi tính 

bao gồm bộ 

lưu điện  

  
Trường Mầm non TT Cầu 

Quan 
Bộ 1 13.000.000 Ngân sách 

Chuyển 

Khoản 

Tháng 3/2018 

tại trụ sở làm 

việc 

FPT Elead T8640i 

Máy vi tính 

bao gồm bộ 

lưu điện  

  Trường Mẫu giáo Tân Hòa Bộ 1 13.000.000 Ngân sách 
Chuyển 

Khoản 

Tháng 3/2018 

tại trụ sở làm 

việc 

FPT Elead T8640i 

Máy vi tính 

bao gồm bộ 

lưu điện  

  
Trường Mẫu giáo Hùng 

Hòa 
Bộ 1 13.000.000 Ngân sách 

Chuyển 

Khoản 

Tháng 3/2018 

tại trụ sở làm 

việc 

FPT Elead T8640i 

Máy vi tính 

bao gồm bộ 

lưu điện  

  
Trường Mẫu giáo Tân 

Hùng 
Bộ 1 13.000.000 Ngân sách 

Chuyển 

Khoản 

Tháng 3/2018 

tại trụ sở làm 

việc 

FPT Elead T8640i 

Máy vi tính 

bao gồm bộ 

lưu điện  

  
Trường Tiểu học Phú Cần 

B 
Bộ 1 13.000.000 Ngân sách 

Chuyển 

Khoản 

Tháng 3/2018 

tại trụ sở làm 

việc 

FPT Elead T8640i 

Máy vi tính 

bao gồm bộ 

lưu điện  



TT 

Tên tài sản 

 

Cơ  quan, tổ 

chức trực tiếp sử 

dụng tài sản 

ĐV

T 
SL Dự toán 

Nguồn vốn  

mua sắm 

NSNN 

PT thanh 

toán 

Dự kiến thời 

gian, 

 địa điểm giao 

nhận tài sản 

Các đề xuất khác  

(để tham khảo) 
Ghi chú 

  
Trường Tiểu học Hiếu Tử 

A 
Bộ 1 13.000.000 Ngân sách 

Chuyển 

Khoản 

Tháng 3/2018 

tại trụ sở làm 

việc 

FPT Elead T8640i 

Máy vi tính 

bao gồm bộ 

lưu điện  

  Trường Tiểu học Hiếu Tử B Bộ 1 13.000.000 Ngân sách 
Chuyển 

Khoản 

Tháng 3/2018 

tại trụ sở làm 

việc 

FPT Elead T8640i 

Máy vi tính 

bao gồm bộ 

lưu điện  

  Trường Tiểu học Hiếu Tử C Bộ 2 26.000.000 Ngân sách 
Chuyển 

Khoản 

Tháng 3/2018 

tại trụ sở làm 

việc 

FPT Elead T8640i 

Máy vi tính 

bao gồm bộ 

lưu điện  

  
Trường Tiểu học Hùng Hòa 

B 
Bộ 1 13.000.000 Ngân sách 

Chuyển 

Khoản 

Tháng 3/2018 

tại trụ sở làm 

việc 

FPT Elead T8640i 

Máy vi tính 

bao gồm bộ 

lưu điện  

  
Trường Tiểu học Tân Hùng 

A 
Bộ 1 13.000.000 Ngân sách 

Chuyển 

Khoản 

Tháng 3/2018 

tại trụ sở làm 

việc 

FPT Elead T8640i 

Máy vi tính 

bao gồm bộ 

lưu điện  

  
Trường Tiểu học Tân Hùng 

B 
Bộ 2 26.000.000 Ngân sách 

Chuyển 

Khoản 

Tháng 3/2018 

tại trụ sở làm 

việc 

FPT Elead T8640i 

Máy vi tính 

bao gồm bộ 

lưu điện  

  
Trường Tiểu học Tập Ngãi 

A 
Bộ 1 13.000.000 Ngân sách 

Chuyển 

Khoản 

Tháng 3/2018 

tại trụ sở làm 

việc 

FPT Elead T8640i 

Máy vi tính 

bao gồm bộ 

lưu điện  

  
Trường Tiểu học Tập Ngãi 

C 
Bộ 1 13.000.000 Ngân sách 

Chuyển 

Khoản 

Tháng 3/2018 

tại trụ sở làm 

việc 

FPT Elead T8640i 

Máy vi tính 

bao gồm bộ 

lưu điện  

  
Trường Tiểu học Ngãi 

Hùng 
Bộ 1 13.000.000 Ngân sách 

Chuyển 

Khoản 

Tháng 3/2018 

tại trụ sở làm 

việc 

FPT Elead T8640i 

Máy vi tính 

bao gồm bộ 

lưu điện  

  
Trường Trung học cơ sở 

Phú Cần 
Bộ 3 39.000.000 Ngân sách 

Chuyển 

Khoản 

Tháng 3/2018 

tại trụ sở làm 

việc 

FPT Elead T8640i 

Máy vi tính 

bao gồm bộ 

lưu điện  

  
Trường Trung học cơ sở 

Hiếu Tử 
Bộ 4 52.000.000 Ngân sách 

Chuyển 

Khoản 

Tháng 3/2018 

tại trụ sở làm 

việc 

FPT Elead T8640i 

Máy vi tính 

bao gồm bộ 

lưu điện  



TT 

Tên tài sản 

 

Cơ  quan, tổ 

chức trực tiếp sử 

dụng tài sản 

ĐV

T 
SL Dự toán 

Nguồn vốn  

mua sắm 

NSNN 

PT thanh 

toán 

Dự kiến thời 

gian, 

 địa điểm giao 

nhận tài sản 

Các đề xuất khác  

(để tham khảo) 
Ghi chú 

  
Trường Trung học cơ sở 

Tân Hòa 
Bộ 5 65.000.000 Ngân sách 

Chuyển 

Khoản 

Tháng 3/2018 

tại trụ sở làm 

việc 

FPT Elead T8640i 

Máy vi tính 

bao gồm bộ 

lưu điện  

  
Trường Trung học cơ sở 

Tân Hùng 
Bộ 4 52.000.000 Ngân sách 

Chuyển 

Khoản 

Tháng 3/2018 

tại trụ sở làm 

việc 

FPT Elead T8640i 

Máy vi tính 

bao gồm bộ 

lưu điện  

  
Trường Trung học cơ sở 

Tập Ngãi 
Bộ 4 52.000.000 Ngân sách 

Chuyển 

Khoản 

Tháng 3/2018 

tại trụ sở làm 

việc 

FPT Elead T8640i 

Máy vi tính 

bao gồm bộ 

lưu điện  

  UBND Càng Long                 

  THCS Tân An Bộ 2 
        

26.000.000    
Ngân sách 

 Chuyển 

khoản 
Quí 1 

FPT Elead T7610i + UPS Opti TS650 hoặc 

tương đương 
  

  THCS An Trường A Bộ 1 
          

13.000.000  
ngân sách 

Chuyển 

khoản 
Quí 1 FPT Elead T7610i + UPS Opti TS650   

  THCS Đại Phước Bộ 9 117.000.000 ngân sách 
Chuyển 

khoản 
Quí 1 FPT Elead T7610i + UPS Opti TS650   

  THCS Nhị Long Phú Bộ 21 273.000.000 ngân sách 
Chuyển 

khoản 
Quí 1 FPT Elead T7610i + UPS Opti TS650   

  THCS Nhị Long  Bộ 1 13.000.000 ngân sách 
Chuyển 

khoản 
Quí 1 FPT Elead T7610i + UPS Opti TS650   

  THCS Mỹ Cẩm Bộ 1 13.000.000 ngân sách 
Chuyển 

khoản 
Quí 1 FPT Elead T7610i + UPS Opti TS650   

  Tiểu học Huyền Hội A  Bộ 1 13.000.000 Ngân sách 
Chuyển 

khoản 
Quí 1 FPT Elead T7610i + UPS Opti TS650   

  Tiểu học Tân An A Bộ 16 208.000.000 Ngân sách 
Chuyển 

khoản 
Quí 1 FPT Elead T7610i + UPS Opti TS650   

  
Tiểu học thị trấn Càng 

Long B  
Bộ 1 13.000.000 Ngân sách 

Chuyển 

khoản 
Quí 1 FPT Elead T7610i + UPS Opti TS650   

  Tiểu học Nhị Long A Bộ 15 195.000.000 Ngân sách 
Chuyển 

khoản 
Quí 1 FPT Elead T7610i + UPS Opti TS650   

  Tiểu học Đại Phước A Bộ 1 13.000.000 Ngân sách 
Chuyển 

khoản 
Quí 1 FPT Elead T7610i + UPS Opti TS650   

  Tiểu học Đức Mỹ A Bộ 3 39.000.000 Ngân sách Chuyển Quí 1 FPT Elead T7610i + UPS Opti TS650   



TT 

Tên tài sản 

 

Cơ  quan, tổ 

chức trực tiếp sử 

dụng tài sản 

ĐV

T 
SL Dự toán 

Nguồn vốn  

mua sắm 

NSNN 

PT thanh 

toán 

Dự kiến thời 

gian, 

 địa điểm giao 

nhận tài sản 

Các đề xuất khác  

(để tham khảo) 
Ghi chú 

khoản 

  Tiểu học Phương Thạnh B Bộ 1 13.000.000 Ngân sách 
Chuyển 

khoản 
Quí 1 FPT Elead T7610i + UPS Opti TS650   

  Tiểu học TT Càng Long C Bộ 4 52.000.000 Ngân sách 
Chuyển 

khoản 
Quí 1 FPT Elead T7610i + UPS Opti TS650   

  Tiểu học Đức Mỹ C Bộ 2 26.000.000 Ngân sách 
Chuyển 

khoản 
Quí 1 FPT Elead T7610i + UPS Opti TS650   

  Tiểu học An Trường D Bộ 5 65.000.000 Ngân sách 
Chuyển 

khoản 
Quí 1 FPT Elead T7610i + UPS Opti TS650   

  Tiểu học Đại Phúc Bộ 1 13.000.000 Ngân sách 
Chuyển 

khoản 
Quí 1 FPT Elead T7610i + UPS Opti TS650   

  Tiểu học Tân Bình C Bộ 1 13.000.000 Ngân sách 
Chuyển 

khoản 
Quí 1 FPT Elead T7610i + UPS Opti TS650   

  Tiểu học Bình Phú C Bộ 1 13.000.000 Ngân sách 
Chuyển 

khoản 
Quí 1 FPT Elead T7610i + UPS Opti TS650   

  Mẫu Giáo Tuổi Ngọc Bộ 2 26.000.000 Ngân sách 
Chuyển 

khoản 
Quí 1 FPT Elead T7610i + UPS Opti TS650   

  Mẫu Giáo Tuổi Hồng Bộ 1 13.000.000 Ngân sách 
Chuyển 

khoản 
Quí 1 FPT Elead T7610i + UPS Opti TS650   

  Mẫu giáo Bé Ngoan Bộ 2 26.000.000 Ngân sách 
Chuyển 

khoản 
Quí 1 FPT Elead T7610i + UPS Opti TS650   

  Mẫu giáo Hoa Mai Bộ 1 13.000.000 Ngân sách 
Chuyển 

khoản 
Quí 1 FPT Elead T7610i + UPS Opti TS650   

  Mẫu giáo Sơn Ca Bộ 1 13.000.000 Ngân sách 
Chuyển 

khoản 
Quí 1 FPT Elead T7610i + UPS Opti TS650   

  Mẫu giáo Ban Mai Bộ 3 39.000.000 Ngân sách 
Chuyển 

khoản 
Quí 1 FPT Elead T7610i + UPS Opti TS650   

  Mẫu giáo Tuổi Thơ Bộ 1 13.000.000 Ngân sách 
Chuyển 

khoản 
Quí 1 FPT Elead T7610i + UPS Opti TS650   

  Tiểu học Phương Thạnh A Bộ 1 13.000.000 Ngân sách 
Chuyển 

khoản 
Quí 1 FPT Elead T7610i + UPS Opti TS650   

  Trường THCS Huyền Hội Bộ 1 13.000.000 Ngân sách 
Chuyển 

khoản 
Quí 1 FPT Elead T7610i + UPS Opti TS650   



TT 

Tên tài sản 

 

Cơ  quan, tổ 

chức trực tiếp sử 

dụng tài sản 

ĐV

T 
SL Dự toán 

Nguồn vốn  

mua sắm 

NSNN 

PT thanh 

toán 

Dự kiến thời 

gian, 

 địa điểm giao 

nhận tài sản 

Các đề xuất khác  

(để tham khảo) 
Ghi chú 

  Trường THCS Thái Bình Bộ 10 130.000.000 Ngân sách 
Chuyển 

khoản 
Quí 1 FPT Elead T7610i + UPS Opti TS650   

  UBND xã Đại Phước Bộ 3 39.000.000 Ngân sách 
Chuyển 

khoản 
Quí 1 FPT Elead T7610i + UPS Opti TS650   

  Phòng Tư pháp Bộ 1 13.000.000 Ngân sách 
Chuyển 

khoản 
Quí 1 FPT Elead T7610i + UPS Opti TS650   

  Hội Cựu chiến binh Bộ 1 13.000.000 Ngân sách 
Chuyển 

khoản 
Quí 1 FPT Elead T7610i + UPS Opti TS650   

  UBND xã Huyền Hội Bộ 2 26.000.000 Ngân sách 
Chuyển 

khoản 
Quí 1 FPT Elead T7610i + UPS Opti TS650   

  UBND xã Đức Mỹ Bộ 4 52.000.000 Ngân sách 
Chuyển 

khoản 
Quí 1 FPT Elead T7610i + UPS Opti TS650   

  UBND xã Mỹ Cẩm Bộ 2 26.000.000 Ngân sách 
Chuyển 

khoản 
Quí 1 FPT Elead T7610i + UPS Opti TS650   

  UBND xã Tân Bình Bộ 2 26.000.000 Ngân sách 
Chuyển 

khoản 
Quí 1 FPT Elead T7610i + UPS Opti TS650   

  Huyện đoàn Bộ 1 13.000.000 Ngân sách 
Chuyển 

khoản 
Quí 1 FPT Elead T7610i + UPS Opti TS650   

  Hội phụ nữ Bộ 1 13.000.000 Ngân sách 
Chuyển 

khoản 
Quí 1 FPT Elead T7610i + UPS Opti TS650   

  
Văn phòng HĐND và 

UBND huyện 
Bộ 3 39.000.000 Ngân sách 

Chuyển 

khoản 
Quí 1 FPT Elead T7610i + UPS Opti TS650   

  Phòng Y tế Bộ 2 26.000.000 Ngân sách 
Chuyển 

khoản 
Quí 1 FPT Elead T7610i + UPS Opti TS650   

  UBND xã Huyền Hội Bộ 2 26.000.000 Ngân sách 
Chuyển 

khoản 
Quí 1 FPT Elead T7610i + UPS Opti TS650   

  UBND xã Bình Phú Bộ 6 78.000.000 Ngân sách 
Chuyển 

khoản 
Quí 1 FPT Elead T7610i + UPS Opti TS650   

  UBND xã Phương Thạnh Bộ 3 39.000.000 Ngân sách 
Chuyển 

khoản 
Quí 1 FPT Elead T7610i + UPS Opti TS650   

  UBND Đại Phúc Bộ 2 26.000.000 Ngân sách 
Chuyển 

khoản 
Quí 1 FPT Elead T7610i + UPS Opti TS650   

  UBND xã Nhị Long Bộ 2 26.000.000 Ngân sách 
Chuyển 

khoản 
Quí 1 FPT Elead T7610i + UPS Opti TS650   



TT 

Tên tài sản 

 

Cơ  quan, tổ 

chức trực tiếp sử 

dụng tài sản 

ĐV

T 
SL Dự toán 

Nguồn vốn  

mua sắm 

NSNN 

PT thanh 

toán 

Dự kiến thời 

gian, 

 địa điểm giao 

nhận tài sản 

Các đề xuất khác  

(để tham khảo) 
Ghi chú 

  UBND thị trấn Càng Long bộ 2 26.000.000 Ngân sách 
Chuyển 

khoản 
Quí 1 FPT Elead T7610i + UPS Opti TS650   

  UBND Cầu Ngang                 

  Phòng Văn hóa - Thông tin  Cái  1 13.000.000 

KP không 

tự chủ được 

giao đầu 

năm 

Thanh 

toán 1 

lần, 

chuyển 

khoản 

Tại Phòng 

Văn hóa - 

Thông tin 
    

  Thị trấn Mỹ Long Bộ  2 26.000.000 

Dự toán 

ngân sách 

năm 2018 

Chuyển 

khoản  
      

  Các Sở, Ban, ngành tỉnh                 

  Sở Tư pháp tỉnh Trà Vinh Bộ 1 13.000.000 
 ngân sách 

cấp 

Chuyển 

khoản 

Quí II, tại Sở 

Tư pháp 

Mainboard: Chipset Intel H110 Express  

LGA1151 S/p Intel Core i7 + i5 + i3, 

2xDDR4 upto 32MB, VGA & Sound 08 

Channel & Lan Gigabit onboard, 1x PCIe 

(16x), 1x PCIe x1,1 x D-Sub, 1 x DVI Port, 

1 x RJ45 port, 4xUSB3.0 ports, 6xUSB 2.0 

ports, 4 x SATA 6.0 Gb/s Ports. 

CPU: Intel® Core™ i3-6100 Processor 

(3M Cache, 3.70 GHz) 

RAM: DDR4 4GB bus 2400 

HDD: 1Tb SATA3 (7200)  

ODD: DVD RW Sata 

Monitor: 19.5" LED (Kính thước: 19.5", Độ 

phân giải: 1600 x 900,Thời gian đáp ứng: 

5ms, Tỷ lệ tương phản động (DCR): 

120.000.000:1, Góc nhìn: 170°/160°, Số 

màu hiển thị: 16.7M) 

Case: FPT mATX front with PSU 450W, 

tích hợp công nghệ chống trộm : khoá/mở 

thùng máy bằng điện tử thông qua phần 

mềm điều khiển trên máy tính 

Mouse Optical; Keyboard Standard. 

UPS 



TT 

Tên tài sản 

 

Cơ  quan, tổ 

chức trực tiếp sử 

dụng tài sản 
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toán 
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 địa điểm giao 

nhận tài sản 

Các đề xuất khác  

(để tham khảo) 
Ghi chú 

 

UPS: Hệ số công suất: 0.6; Điện áp vào: 

140 - 300 VAC; Tần số nguồn vào: 50 Hz; 

Điện áp ra khi chạy battery: 220Vac +/-5%; 

Tần số nguồn ra khi chạy battery: 50 Hz +/-

1%; UPS có cầu trì chống quá tải; Thời 

gian sạc: 8 giờ  

Automatic Voltage Regulation (AVR); 

Thời gian lưu điện : 4 phút với 50% công 

suất; Bảo hành 2 năm 

  Phòng Công chứng số 1 Bộ 2 26.000.000 

Quỹ phát 

triển hoạt 

động 

Chuyển 

khoản 

Quí II, tại 

Phòng Công 

chứng  

Mainboard: Chipset Intel H110 Express  

LGA1151 S/p Intel Core i7 + i5 + i3, 

2xDDR4 upto 32MB, VGA & Sound 08 

Channel & Lan Gigabit onboard, 1x PCIe 

(16x), 1x PCIe x1,1 x D-Sub, 1 x DVI Port, 

1 x RJ45 port, 4xUSB3.0 ports, 6xUSB 2.0 

ports, 4 x SATA 6.0 Gb/s Ports. 

CPU: Intel® Core™ i3-6100 Processor 

(3M Cache, 3.70 GHz) 

RAM: DDR4 4GB bus 2400 

HDD: 1Tb SATA3 (7200)  

ODD: DVD RW Sata 

Monitor: 19.5" LED (Kính thước: 19.5", Độ 

phân giải: 1600 x 900,Thời gian đáp ứng: 

5ms, Tỷ lệ tương phản động (DCR): 

120.000.000:1, Góc nhìn: 170°/160°, Số 

màu hiển thị: 16.7M) 

Case: FPT mATX front with PSU 450W, 

tích hợp công nghệ chống trộm : khoá/mở 

thùng máy bằng điện tử thông qua phần 

mềm điều khiển trên máy tính 

Mouse Optical; Keyboard Standard. 

 

UPS: Hệ số công suất: 0.6; Điện áp vào: 

UPS 



TT 

Tên tài sản 

 

Cơ  quan, tổ 

chức trực tiếp sử 

dụng tài sản 

ĐV

T 
SL Dự toán 

Nguồn vốn  

mua sắm 

NSNN 

PT thanh 

toán 

Dự kiến thời 

gian, 

 địa điểm giao 

nhận tài sản 

Các đề xuất khác  

(để tham khảo) 
Ghi chú 

140 - 300 VAC; Tần số nguồn vào: 50 Hz; 

Điện áp ra khi chạy battery: 220Vac +/-5%; 

Tần số nguồn ra khi chạy battery: 50 Hz +/-

1%; UPS có cầu trì chống quá tải; Thời 

gian sạc: 8 giờ  

Automatic Voltage Regulation (AVR); 

Thời gian lưu điện : 4 phút với 50% công 

suất; Bảo hành 2 năm 

  Báo Trà Vinh  Bộ 10 
        

130.000.000  

NS cấp 

(nguồn KP 

tự chủ) 

  Chuyển 

khoản   
 Tháng 4/2018  Không yêu cầu UPS 

  Ban Bảo vệ sức khỏe Bộ 5 
          

65.000.000  
  

  Chuyển 

khoản   

 Tháng 5/2018 

tại cơ quan  

Màn hình 17 inch, CPU: intel core i3 

(3.9GHz, 3MN); VGARAM: 4GB DDR4 

2400Mhz; HDD: 500GB Sata 7200rpm 

UPS 

  
Bệnh viện đa khoa khu vực 

Cầu Ngang 
Bộ 6 78.000.000 

Nguồn thu 

SN 

Chuyển 

khoản 

Năm 2018 

giao tại Bệnh 

viện 

  + tích điện 

  
Chi Cục An Toàn Vệ Sinh 

Thực Phẩm 
Bộ 1 12.500.000 

Kinh phí dự 

án 

Chuyển 

khoản 

Năm 2018 

giao tại Chi 

cục 

FPT + tích điện 

  
Trung tâm Kiểm soát bệnh 

tật 
Bộ 5 65.000.000 

KP PT của 

đơn vị 

Chuyển 

khoản 

Quí 2/2018 

giao tại Trung 

tâm 

  + tích điện 

  
Bệnh viện Y Dược Cổ 

Truyền 
Bộ 10 130.000.000 

Nguồn thu 

SN 

Chuyển 

khoản 

Năm 2018 

giao tại Bệnh 

viện 

  + tích điện 

16 
Máy vi tính để bàn loại 16 

+ UPS 
              

Phụ lục Cấu 

hình kèm 

theo 

  Các Sở, Ban, ngành tỉnh                 

  
Trung tâm Y tế huyện Trà 

Cú 
Bộ 12 168.000.000   

Chuyển 

khoản 

Năm 2018 

giao tại Trung 

tâm 

Máy vi tính để bàn: 

- Mainboard: Chipset Intel H110 Express  

LGA1151 S/p Intel Core i7 + i5 + i3, 

2xDDR4 upto 32MB, VGA & Sound 08 

  



TT 

Tên tài sản 

 

Cơ  quan, tổ 

chức trực tiếp sử 

dụng tài sản 
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NSNN 
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 địa điểm giao 

nhận tài sản 

Các đề xuất khác  

(để tham khảo) 
Ghi chú 

Channel & Lan Gigabit onboard, 1x PCIe 

(16x), 1x PCIe x1,1 x D-Sub, 1 x DVI Port, 

1 x RJ-45 port, 4xUSB3.0 ports , 6xUSB 

2.0 ports, 4 x SATA 6.0 Gb/s Ports. 

- CPU: Intel® Core™ i5-6400 Processor 

(2.70 GHz/6MB/4C/4T) Turbo Boost 3.3 

GHz. 

- RAM DDR4 4GB bus 2400; HDD 1Tb 

SATA3 (7200). 

- ODD: DVD-ROM; Monitor 19.5" LED  

- Mouse Optical , Keyboard Standard; - 

UPS 

  
Bệnh viện đa khoa Trà 

Vinh 
Bộ 5 70.000.000 Quỹ PTSN 

Chuyển 

khoản 

Quí II/2018 

giao tại  

BVĐK Trà 

Vinh 

Tính năng kỹ thuật : 

- Vi xử lý: Intel® Core™ i5-4460 Processor 

(6M Cache, 3.20 GHz) 

- RAM: 4GB DDR3 1600MHz; 2 x DIMM, 

Max. 16GB, DDR3 Un-Buffered Memory 

Dual Channel      

- Chipset: Intel H81 Express chipsetỔ cứng 

và ổ quang 

- Loại HDD:  500Gb SATA3 (7200) 

 (Gồm bộ lưu điện)" 

+ tích điện 

17 
Máy vi tính để bàn loại 17 

+ UPS 
              

Phụ lục Cấu 

hình kèm 

theo 

  Các Sở, Ban, ngành tỉnh                 

  
Văn phòng HĐND và 

UBND 
Bộ 5 

          

75.000.000  

Kinh phí 

NSNN giao 

hàng năm 

Một lần, 

Chuyển 

khoản 

Tháng 5/2018, 

tại Văn phòng 

UBND tỉnh 

Nhãn hiệu FPT. Bộ máy vi tính để bàn bao 

gồm bộ lưu điện. 
  

III Máy xách tay                 

1 
Máy vi tính xách tay loại 

1 
              

Phụ lục Cấu 

hình kèm 

theo 



TT 
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Các đề xuất khác  

(để tham khảo) 
Ghi chú 

  Các Sở, Ban, ngành tỉnh                 

  Sở Khoa học và Công nghệ Bộ 1 10.000.000 

Kinh phí tự 

chủ năm 

2018 

chuyển 

khoản 

Tại trụ sở cơ 

quan  
    

2 
Máy vi tính xách tay loại 

2 
              

Phụ lục Cấu 

hình kèm 

theo 

  UBND huyện Châu Thành                 

  
Văn phòng HĐND và 

UNBD 
Cái 1 12.990.000 

Nguồn ngân 

sách huyện 
    HP   

  Các Sở, Ban, ngành tỉnh                 

  
Trung tâm CNTT - Sở 

TTTT 
Cái 15 180.000.000 

Nguồn Quỹ 

phát triển 

hoạt động 

sự nghiệp 

Chuyển 

khoản 

Trung tâm 

CNTT&TTSố 

6A, Nguyễn 

Thái Học, P1, 

TPTV, TV 

    

  
Trung tâm Giám định Y 

khoa  
Cái 1 12.000.000 

Qũy 

PTHĐSN 

Chuyển 

khoản 

Quý I/2018 

giao tại Trung 

tâm 

    

3 
Máy vi tính xách tay loại 

3 
  19           

Phụ lục Cấu 

hình kèm 

theo 

  UBND huyện Châu Thành                 

  Xã Hòa Thuận Cái 5 65.000.000 
Nguồn ngân 

sách huyện 
        

  Xã Lương Hoà A Cái 1 13.000.000 
Nguồn ngân 

sách huyện 
    Dell   

  UBND Trà Cú                 

  Phòng Giáo dục và đào tạo Cái 6 78.000.000 
Kinh phí sự 

nghiệp 

Chuyển 

khoản 

Quí 1 năm 

2018 
    

  UBND TX Duyên Hải                 

  Hội Nông dân Cái 1 13.000.000 NSNN 
Chuyển 

khoản 
quý 2/2018     



TT 

Tên tài sản 

 

Cơ  quan, tổ 

chức trực tiếp sử 

dụng tài sản 

ĐV

T 
SL Dự toán 

Nguồn vốn  

mua sắm 

NSNN 

PT thanh 

toán 

Dự kiến thời 

gian, 

 địa điểm giao 

nhận tài sản 

Các đề xuất khác  

(để tham khảo) 
Ghi chú 

  UBND TP Trà Vinh                 

  UBND phường 1 Cái 2 26.000.000 
Ngân sách 

phường 

Chuyển 

khoản 
      

  Các Sở, Ban, ngành tỉnh   4             

  

Cơ sở tư vấn và điều trị 

nghiện ma túy- Sỏ 

LĐTBXH 

Cái 1 13.000.000 

Dự toán  

nhà nước 

giao 

CK Quí II/CSTV Dell Ram 6G   

  

Trung tâm Phát triển quỹ 

đất- 

Sở TNMT 

Cái 1 14.000.000 

Kinh phí tự 

chủ được 

giao năm 

2018 

Một 

lần/Chuy

ển khoản 

Quý II/2018, 

tại Trung tâm 

Phát triển quỹ 

đất 

Laptop Dell Vostro 3468    

  
Sở Thông tin và Truyền 

thông 
Cái 1 13000000 NS         

  
Trung tâm Giống -Sở 

NNPTNT 
Cái 1 13.000.000 

Quỹ phát 

triển HĐSN 

Chuyển 

khoản 
  dell   

4 
Máy vi tính xách tay loại 

4 
              

Phụ lục Cấu 

hình kèm 

theo 

  UBND huyện Châu Thành                 

  Phòng Tư Pháp Cái 1 15.000.000 
Nguồn ngân 

sách huyện 
    HP   

  UBND Trà Cú                 

  Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Cái 1 14.549.000 

Sự nghiệp 

thường 

xuyên 

Chuyển 

khoản 

Quý I năm 

2018 

Máy vi tính xách tay (Laptop) Hiệu HP 

Probook 440 GUZ6 T12PA 
  

  UBND TX Duyên Hải                 

  Phòng Nội vụ cái  1 15000000 NSNN 
Chuyển 

khoản 
Quý 2/2018 

Nhãn hiệu  Z6T26PA (NB) HP 348 G4, 

Core i5-

7200U/4GD4/500G7/DVDRW/14.0HD/FP/

BT4/4C40WHr/BẠC/DOS 

  

  
Phòng Tài nguyên - Môi 

trường 
cái  5 75.000.000 NSNN 

Chuyển 

khoản 
Năm 2018 

Laptop HP 15 bs573TU i5 

7200U/4GB/1TB/Win10/(2JQ70PA) 
  



TT 

Tên tài sản 

 

Cơ  quan, tổ 

chức trực tiếp sử 

dụng tài sản 

ĐV

T 
SL Dự toán 

Nguồn vốn  

mua sắm 

NSNN 

PT thanh 

toán 

Dự kiến thời 

gian, 

 địa điểm giao 

nhận tài sản 

Các đề xuất khác  

(để tham khảo) 
Ghi chú 

  
Văn phòng HĐND & 

UBND 
cái  1 15000000 NSNN 

Chuyển 

khoản 
Quý 2/2018 HP   

  Các Sở, Ban, ngành tỉnh                 

  Bệnh viện lao và bệnh phổi Bộ 1 15.000.000 

Nguồn kinh 

phí bệnh 

viện 

Chuyển 

khoản 

Qui1/2018 

giao tại Bệnh 

viện 

HP 15 BS573TU   

5 
Máy vi tính xách tay loại 

5 
              

Phụ lục Cấu 

hình kèm 

theo 

  UBND huyện Châu Thành                 

  Công An huyện Bộ 1 15.000.000 
Nguồn ngân 

sách huyện 
        

  Xã Mỹ Chánh Bộ 2 30.000.000 
Nguồn ngân 

sách huyện 
    Dell   

  UBND Trà Cú                 

  Văn phòng Huyện ủy Cái 1 15.000.000 

Sự nghiệp 

thường 

xuyên 

Chuyển 

khoản 

Quý I năm 

2018 
Máy vi tính xách tay (Laptop) Hiệu DELL   

  UBND TP Trà Vinh                 

  UBND phường 3 cái 1 15.000.000 
Ngân sách 

phường 

Chuyển 

khoản 

Tháng 

02/2018 
  Laptop 

  Các Sở, Ban, ngành tỉnh                 

  
Chi cục Bảo vệ môi trường 

- Sở TNMT 
Bộ 2 30.000.000 

Kinh phí tự 

chủ được 

giao năm 

2018 

Một 

lần/Chuy

ển khoản 

Quý IV/2018, 

tại Chi cục 

Bảo vệ môi 

trường 

Laptop Dell Vostro 3468    

  Sở Tư pháp Bộ 3 45.000.000 

Kinh phí 

được ngân 

sách cấp 

Chuyển 

khoản/ 01 

lần 

Quí II, tại Sở 

Tư pháp  
    

  
Trường Trung cấp Pali-

Khmer 
Bộ 1 15.000.000 Ngân sách 

Chuyển 

khoản 

Tại đơn vị sử 

dụng TS 
    

  Trường THPT Hiếu Tử Bộ 1 15.000.000 Ngân sách 
Chuyển 

khoản 

Tại đơn vị sử 

dụng TS 
    



TT 

Tên tài sản 

 

Cơ  quan, tổ 

chức trực tiếp sử 

dụng tài sản 

ĐV

T 
SL Dự toán 

Nguồn vốn  

mua sắm 

NSNN 

PT thanh 

toán 

Dự kiến thời 

gian, 

 địa điểm giao 

nhận tài sản 

Các đề xuất khác  

(để tham khảo) 
Ghi chú 

  Trường THPT TP Trà Vinh Bộ 2 30.000.000 Ngân sách 
Chuyển 

khoản 

Tại đơn vị sử 

dụng TS 
    

  
Trường THPT Lương Hòa 

A 
Bộ 1 15.000.000 Ngân sách 

Chuyển 

khoản 

Tại đơn vị sử 

dụng TS 
    

  Trường THPT Cầu Quan Bộ 1 15.000.000 Ngân sách 
Chuyển 

khoản 

Tại đơn vị sử 

dụng TS 
    

  
Trường THPT Cầu Ngang 

A 
Bộ 2 30.000.000 Học phí 

Chuyển 

khoản 

Tại đơn vị sử 

dụng TS 
    

  Trường THPT Hòa Minh Bộ 2 30.000.000 Ngân sách 
Chuyển 

khoản 

Tại đơn vị sử 

dụng TS 
    

  Trường THPT Phong Phú Bộ 1 15.000.000 Học phí 
Chuyển 

khoản 

Tại đơn vị sử 

dụng TS 
    

  
Trường THPT Nguyễn Văn 

Hai 
Bộ 1 15.000.000 Ngân sách 

Chuyển 

khoản 

Tại đơn vị sử 

dụng TS 
    

  Trường THPT Tam Ngãi Bộ 1 15.000.000 Ngân sách 
Chuyển 

khoản 

Tại đơn vị sử 

dụng TS 
    

  
Trường THPT Cầu Ngang 

B 
Bộ 1 15.000.000 Ngân sách 

Chuyển 

khoản 

Tại đơn vị sử 

dụng TS 
    

  Trường THPT Trà Cú Bộ 1 15.000.000 Học phí 
Chuyển 

khoản 

Tại đơn vị sử 

dụng TS 
    

  
Trung tâm Y tế huyện Cầu 

Ngang 
Bộ 1 15.000.000 

DT ngân 

sách 2018 

Chuyển 

khoản 

Quí 2,3/2018 

giao tại Trung 

tâm 

- CPU: Intel R CoreTMi5   

  
Chi Cục An Toàn Vệ Sinh 

Thực Phẩm 
Cái 1 15.000.000 

Kinh phí dự 

án 

Chuyển 

khoản 
Quí 2/2018 Dell   

  BQL Dự án SME Bộ 10 149.996.000 ODA 
chuyển 

khoản 
  Như bảng đăng ký   

III Máy in Cái 846             

1 Máy In loại 1               
Phụ lục Cấu 

hình kèm 

theo 

  UBND Trà Cú                 

  Phòng Văn hóa Thông tin Cái 2 5.600.000 Kinh phí sự Chuyển Quý I năm     



TT 

Tên tài sản 

 

Cơ  quan, tổ 

chức trực tiếp sử 

dụng tài sản 

ĐV

T 
SL Dự toán 

Nguồn vốn  

mua sắm 

NSNN 

PT thanh 

toán 

Dự kiến thời 

gian, 

 địa điểm giao 

nhận tài sản 

Các đề xuất khác  

(để tham khảo) 
Ghi chú 

nghiệp khoản 2018 

  Xã Tân Hiệp Cái 3 7.500.000 
Ngân sách 

nhà nước 

Chuyển 

khoản 

Quý II năm 

2018 
    

2 Máy In loại 2               
Phụ lục Cấu 

hình kèm 

theo 

  UBND huyện Cầu Kè                 

  
Phòng Tài nguyên và Môi 

trường 
Cái 1 3.000.000  NS huyện  

 Chuyển 

khoản  
      

  Hội Cựu chiến binh huyện Cái 1 3.000.000  NS huyện  
 Chuyển 

khoản  
      

  Ủy ban nhân dân huyện Cái 7 21.000.000  NS huyện  
 Chuyển 

khoản  
      

  
Phòng Văn hóa và Thông 

tin huyện 
Cái 1 3.000.000  NS huyện  

 Chuyển 

khoản  
      

  
Phòng Tài chính - Kế hoạch 

huyện 
Cái 1 3.000.000  NS huyện  

 Chuyển 

khoản  
      

  Phòng Nội vụ Cái 1 3.000.000  NS huyện  
 Chuyển 

khoản  
      

  Phòng Tư pháp Cái 1 3.000.000  NS huyện  
 Chuyển 

khoản  
      

  Ban Dân Vận Huyện ủy Cái 1 3.000.000  NS huyện  
 Chuyển 

khoản  
      

  Ủy ban MTTQ huyện Cái 1 3.000.000  NS huyện  
 Chuyển 

khoản  
      

  Văn phòng Huyện ủy Cái 2 6.000.000  NS huyện  
 Chuyển 

khoản  
      

  Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Cái 1 3.000.000  NS huyện  
 Chuyển 

khoản  
      



TT 

Tên tài sản 

 

Cơ  quan, tổ 

chức trực tiếp sử 

dụng tài sản 

ĐV

T 
SL Dự toán 

Nguồn vốn  

mua sắm 

NSNN 

PT thanh 

toán 

Dự kiến thời 

gian, 

 địa điểm giao 

nhận tài sản 

Các đề xuất khác  

(để tham khảo) 
Ghi chú 

  Ban Tổ chức Huyện ủy Cái 1 3.000.000  NS huyện  
 Chuyển 

khoản  
      

  
Trung tâm Bồi dưỡng chính 

trị huyện 
Cái 1 3.000.000  NS huyện  

 Chuyển 

khoản  
      

  
Ủy ban nhân dân xã Hòa 

Ân 
Cái 2 6.000.000  NS huyện  

 Chuyển 

khoản  
      

  
Ủy ban nhân dân xã Châu 

Điền 
Cái 2 6.000.000  NS huyện  

 Chuyển 

khoản  
      

  
Ủy ban nhân dân xã Phong 

Thạnh 
Cái 2 6.000.000  NS huyện  

 Chuyển 

khoản  
      

  
Ủy ban nhân dân xã Tam 

Ngãi 
Cái 2 6.000.000  NS huyện  

 Chuyển 

khoản  
      

  
Ủy ban nhân dân thị trấn 

Cầu Kè 
Cái 2 6.000.000  NS huyện  

 Chuyển 

khoản  
      

  
Ủy ban nhân dân xã Hòa 

Tân 
Cái 2 6.000.000  NS huyện  

 Chuyển 

khoản  
      

  
Ủy ban nhân dân xã An Phú 

Tân 
Cái 2 6.000.000  NS huyện  

 Chuyển 

khoản  
      

  
Ủy ban nhân dân xã Ninh 

Thới 
Cái 2 6.000.000  NS huyện  

 Chuyển 

khoản  
      

  
Ủy ban nhân dân xã Thạnh 

Phú 
Cái 2 6.000.000  NS huyện  

 Chuyển 

khoản  
      

  
Trường Mầm non Châu 

Điền 
Cái 2 6.000.000  Tự chủ  

 Chuyển 

khoản  
      

  
Trường THCS Phong Phú 

B 
Cái 1 3.000.000  Tự chủ  

 Chuyển 

khoản  
      

  Trường Tiểu học Thị trấn Cái 2 6.000.000  Tự chủ  
 Chuyển 

khoản  
      



TT 

Tên tài sản 

 

Cơ  quan, tổ 

chức trực tiếp sử 

dụng tài sản 

ĐV

T 
SL Dự toán 

Nguồn vốn  

mua sắm 

NSNN 

PT thanh 

toán 

Dự kiến thời 

gian, 

 địa điểm giao 

nhận tài sản 

Các đề xuất khác  

(để tham khảo) 
Ghi chú 

  
Trường Tiểu học Thạnh 

Phú 
Cái 1 3.000.000  Tự chủ  

 Chuyển 

khoản  
      

  Trường THCS Ninh Thới A Cái 5 15.000.000  Tự chủ  
 Chuyển 

khoản  
      

  
Trường Mẫu giáo Tam 

Ngãi 
Cái 2 6.000.000  Tự chủ  

 Chuyển 

khoản  
      

  
Trường Tiểu học Hòa Tân 

A 
Cái 3 9.000.000  Tự chủ  

 Chuyển 

khoản  
      

  Trường Mầm non thị trấn Cái 1 3.000.000  Tự chủ  
 Chuyển 

khoản  
      

  
Trường Tiểu học Thông 

Hòa 
Cái 2 6.000.000  Tự chủ  

 Chuyển 

khoản  
      

  
Trường Tiểu học Châu 

Điền 
Cái 2 6.000.000  Tự chủ  

 Chuyển 

khoản  
      

  
Trường Tiểu học Tam Ngãi 

C 
Cái 1 3.000.000  Tự chủ  

 Chuyển 

khoản  
      

  Trường THCS Tam Ngãi  Cái 1 3.000.000  Tự chủ  
 Chuyển 

khoản  
      

  
Trường Tiểu học Phong 

Phú A 
Cái 2 6.000.000  Tự chủ  

 Chuyển 

khoản  
      

  
Trường Tiểu học An Phú 

Tân B 
Cái 3 9.000.000  Tự chủ  

 Chuyển 

khoản  
      

  
Trường Tiểu học An Phú 

Tân C 
Cái 3 9.000.000  Tự chủ  

 Chuyển 

khoản  
      

  Trường Tiểu học Hòa Ân A Cái 2 6.000.000  Tự chủ  
 Chuyển 

khoản  
      

  
Trường Tiểu học Tam Ngãi 

A 
Cái 2 6.000.000  Tự chủ  

 Chuyển 

khoản  
      



TT 

Tên tài sản 

 

Cơ  quan, tổ 

chức trực tiếp sử 

dụng tài sản 

ĐV

T 
SL Dự toán 

Nguồn vốn  

mua sắm 

NSNN 

PT thanh 

toán 

Dự kiến thời 

gian, 

 địa điểm giao 

nhận tài sản 

Các đề xuất khác  

(để tham khảo) 
Ghi chú 

  Trường THCS Thạnh Phú Cái 3 9.000.000  Tự chủ  
 Chuyển 

khoản  
      

  
Trường Mẫu giáo Ninh 

Thới 
Cái 1 3.000.000  Tự chủ  

 Chuyển 

khoản  
      

  
Trường Mầm non Phong 

Phú 
Cái 2 6.000.000  Tự chủ  

 Chuyển 

khoản  
      

  
Trường Tiểu học Châu 

Điền D 
Cái 2 6.000.000  Tự chủ  

 Chuyển 

khoản  
      

  Trường Tiểu học Hòa Ân B Cái 1 3.000.000  Tự chủ  
 Chuyển 

khoản  
      

  Trường Mầm non Hòa Tân Cái 1 3.000.000  Tự chủ  
 Chuyển 

khoản  
      

  
Trường Tiểu học Ninh Thới 

A 
Cái 1 3.000.000  Tự chủ  

 Chuyển 

khoản  
      

  
Trường Tiểu học Thông 

Hòa B 
Cái 2 6.000.000  Tự chủ  

 Chuyển 

khoản  
      

  
Trường Tiểu học Phong 

Phú B 
Cái 2 6.000.000  Tự chủ  

 Chuyển 

khoản  
      

  UBND huyện Châu Thành                 

  
Phòng Văn hóa và Thông 

tin 
Cái 1 3.100.000 

Nguồn ngân 

sách huyện 

 Chuyển 

khoản  
  Canon 2900   

  Xã Hòa Thuận Cái 6 21.000.000 
Nguồn ngân 

sách huyện 

 Chuyển 

khoản  
      

  Xã Đa Lộc Cái 5 20.000.000 
Nguồn ngân 

sách huyện 

 Chuyển 

khoản  
  Canon 2900   

  Xã Song Lộc Cái 4 14.000.000 
Nguồn ngân 

sách huyện 

 Chuyển 

khoản  
  Canon 2900   



TT 

Tên tài sản 

 

Cơ  quan, tổ 

chức trực tiếp sử 

dụng tài sản 

ĐV

T 
SL Dự toán 

Nguồn vốn  

mua sắm 

NSNN 

PT thanh 

toán 

Dự kiến thời 

gian, 

 địa điểm giao 

nhận tài sản 

Các đề xuất khác  

(để tham khảo) 
Ghi chú 

  Xã Mỹ Chánh Cái 2 6.400.000 
Nguồn ngân 

sách huyện 

 Chuyển 

khoản  
  Canon 2900   

  Xã Hòa Minh Cái 7 24.500.000 
Nguồn ngân 

sách huyện 

 Chuyển 

khoản  
  Canon 2900   

  Xã Lương Hoà Cái 1 10.000.000 
Nguồn ngân 

sách huyện 

 Chuyển 

khoản  
  Canon 2900   

  Xã Lương Hoà A Cái 2 8.000.000 
Nguồn ngân 

sách huyện 

 Chuyển 

khoản  
  Canon 2900   

  Xã Long Hòa Cái 2 7.000.000 
Nguồn ngân 

sách huyện 

 Chuyển 

khoản  
  Canon 2900   

  UBND Trà Cú                 

  Phòng Giáo dục và Đào tạo Cái 77 231.000.000 
Kinh phí sự 

nghiệp 

Chuyển 

khoản 

Tháng 04 năm 

2018 
    

  Phòng Y tế Cái 1 3.000.000 
Kinh phí sự 

nghiệp 

Chuyển 

khoản 

Quý I năm 

2018 
    

  
Phòng Lao động Thương 

binh và Xã hội 
Cái 1 3.000.000 

Mua sắm, 

sữa chữa 

2018 

Chuyển 

khoản 

Quý I năm 

2018 
    

  Xã Định An Cái 3 10.000.000 
Ngân sách 

xã 

Chuyển 

khoản 

Quý I năm 

2018 
Canon2900   

  Xã Hàm Giang Cái 4 12.000.000 
Ngân sách 

xã 

Chuyển 

khoản 

Quý I năm 

2018 
    

  Thị trấn Trà Cú Cái 6 19.200.000 
Ngân sách 

xã 

Chuyển 

khoản 

Quý I năm 

2018 
    

  Xã Thanh Sơn Cái 3 9.000.000 
Ngân sách 

xã 

Chuyển 

khoản 

Quý I năm 

2018 
Canon   

  Xã Long Hiệp Cái 3 9.900.000 

Mua sắm, 

sữa chữa 

2018 

Chuyển 

khoản 

Quý II năm 

2018 
Canon 2900   

  Xã Kim Sơn Cái 2 6.000.000 

Mua sắm, 

sữa chữa 

2018 

Chuyển 

khoản 

Quý II năm 

2018 
    



TT 

Tên tài sản 

 

Cơ  quan, tổ 

chức trực tiếp sử 

dụng tài sản 

ĐV

T 
SL Dự toán 

Nguồn vốn  

mua sắm 

NSNN 

PT thanh 

toán 

Dự kiến thời 

gian, 

 địa điểm giao 

nhận tài sản 

Các đề xuất khác  

(để tham khảo) 
Ghi chú 

  Xã Ngãi Xuyên Cái 1 3.000.000 
Ngân sách 

xã 

Chuyển 

khoản 

Quý I năm 

2018 
    

  Xã An Quảng Hữu Cái 4 12.000.000 
Ngân sách 

xã 

Chuyển 

khoản 

Quý I năm 

2018 
    

  Xã Hàm Tân Cái 3 9.000.000 

Mua sắm, 

sữa chữa 

2018 

Chuyển 

khoản 

Quý I năm 

2018 
    

  Xã Tân Sơn Cái 4 12.000.000 

Mua sắm, 

sữa chữa 

2018 + 

Nguồn kinh 

phí 99 

Chuyển 

khoản 

Quý I năm 

2018 
Nhãn hiệu Canon 2900   

  UBND Tiểu Cần                 

  UBND thị trấn Cầu Quan Cái 6 18.000.000 Ngân sách 
Chuyển 

khoản 

Tháng 3/2018 

tại trụ sở làm 

việc 

    

  UBND xã Phú Cần Cái 10 37.700.000 Ngân sách 
Chuyển 

khoản 

Tháng 3/2018 

tại trụ sở làm 

việc 

    

  UBND xã Tập Ngãi Cái 1 3.000.000 Ngân sách 
Chuyển 

khoản 

Tháng 3/2018 

tại trụ sở làm 

việc 

Canon 2900   

  UBND xã Hiếu Tử Cái 1 3.000.000 Ngân sách 
Chuyển 

khoản 

Tháng 3/2018 

tại trụ sở làm 

việc 

Canon 2900   

  Phòng Giáo dục và Đào tạo Cái 1 3.000.000 Ngân sách 
Chuyển 

khoản 

Tháng 3/2018 

tại trụ sở làm 

việc 

    

  
Trường Mẫu giáo TT Tiểu 

Cần 
Cái 2 6.000.000 Ngân sách 

Chuyển 

khoản 

Tháng 3/2018 

tại trụ sở làm 

việc 

    

  
Trường Mẫu giáo TT Cầu 

Quan 
Cái 1 3.000.000 Ngân sách 

Chuyển 

khoản 

Tháng 3/2018 

tại trụ sở làm 

việc 

    



TT 

Tên tài sản 

 

Cơ  quan, tổ 

chức trực tiếp sử 

dụng tài sản 

ĐV

T 
SL Dự toán 

Nguồn vốn  

mua sắm 

NSNN 

PT thanh 

toán 

Dự kiến thời 

gian, 

 địa điểm giao 

nhận tài sản 

Các đề xuất khác  

(để tham khảo) 
Ghi chú 

  
Trường Mẫu giáo TT Phú 

Cần 
Cái 1 3.000.000 Ngân sách 

Chuyển 

khoản 

Tháng 3/2018 

tại trụ sở làm 

việc 

    

  
Trường Tiểu học Long 

Thới A 
Cái 1 3.000.000 Ngân sách 

Chuyển 

khoản 

Tháng 3/2018 

tại trụ sở làm 

việc 

Máy in: Canon LBP 2900   

  
Trường Tiểu học Tân Hùng 

A 
Cái 1 3.000.000 Ngân sách 

Chuyển 

khoản 

Tháng 3/2018 

tại trụ sở làm 

việc 

Máy in: Canon LBP 2900   

  
Trường Tiểu học Ngãi 

Hùng 
Cái 1 3.000.000 Ngân sách 

Chuyển 

khoản 

Tháng 3/2018 

tại trụ sở làm 

việc 

Máy in: Canon LBP 2900   

  
Trường Trung học cơ sở 

Tân Hùng 
Cái 1 3.000.000 Ngân sách 

Chuyển 

khoản 

Tháng 3/2018 

tại trụ sở làm 

việc 

Máy in: Canon LBP 2900   

  
Trường Trung học cơ sở 

Tập Ngãi 
Cái 1 3.000.000 Ngân sách 

Chuyển 

khoản 

Tháng 3/2018 

tại trụ sở làm 

việc 

Máy in: Canon LBP 2900   

  UBND Càng Long                 

  UBND xã Tân Bình Cái 3 10.500.000 Ngân sách 
Chuyển 

khoản 
Quí 1        CANON LBP 2900 hoặc tương đương   

  UBND xã Huyền Hội Cái 4 12.000.000 Ngân sách 
Chuyển 

khoản 
Quí 1        CANON LBP 2900 hoặc tương đương   

  UBND xã Đại Phước  Cái 1 3.500.000 Ngân sách 
Chuyển 

khoản 
Quí 1        CANON LBP 2900 hoặc tương đương   

  UBND xã An Trường Cái 4 12.000.000 Ngân sách 
Chuyển 

khoản 
Quí 1        CANON LBP 2900 hoặc tương đương   

  UBND xã Bình Phú Cái 6 21.000.000 Ngân sách 
Chuyển 

khoản 
Quí 1        CANON LBP 2900 hoặc tương đương   

  UBND xã Mỹ Cẩm Cái 1 3.500.000 Ngân sách 
Chuyển 

khoản 
Quí 1        CANON LBP 2900 hoặc tương đương   

  
Phòng Tài nguyên và Môi 

trường 
Cái 1 4.000.000 Ngân sách 

Chuyển 

khoản 
Quí 1        CANON LBP 2900 hoặc tương đương   



TT 

Tên tài sản 

 

Cơ  quan, tổ 

chức trực tiếp sử 

dụng tài sản 

ĐV

T 
SL Dự toán 

Nguồn vốn  

mua sắm 

NSNN 

PT thanh 

toán 

Dự kiến thời 

gian, 

 địa điểm giao 

nhận tài sản 

Các đề xuất khác  

(để tham khảo) 
Ghi chú 

  
Văn phòng HĐND và 

UBND huyện 
Cái 2 14.000.000 Ngân sách 

Chuyển 

khoản 
Quí 1        CANON LBP 2900 hoặc tương đương   

  UBND xã An Trường A Cái 1 4.000.000 Ngân sách 
Chuyển 

khoản 
Quí 1        CANON LBP 2900 hoặc tương đương   

  UBND thị trấn Càng Long Cái 1 4.000.000 Ngân sách 
Chuyển 

khoản 
Quí 1        CANON LBP 2900 hoặc tương đương   

  UBND TP Trà Vinh                 

  UBND phường 1 Cái 1 3.500.000 
Ngân sách 

phường 

Chuyển 

khoản 
      

  UBND phường 8 Cái 10 35.000.000 
Ngân sách 

phường 

Chuyển 

khoản 
      

  UBND Cầu Ngang                 

  
Phòng Tài Nguyên và Môi 

Trường 
Cái  1 3.000.000 

Kinh phí sự 

nghiệp  

chuyển 

khoản 
      

  Phòng Kinh tế - Hạ Tầng Cái 2 6.000.000           

  
VP Hội đồng nhân dân và 

UBND huyện  
Cái 6 18.000.000 

 Dự toán 

được giao 

năm 2018  

 Chuyển 

khoản, 

một lần  

 Quý I/ 2018, 

Tại Văn 

phòng HĐND 

và UBND 

huyện  

    

  Phòng Y tế  Cái  1 3.500.000 

Kinh phí sự 

nghiệp 

thường 

xuyên năm 

2018 ( KP 

mua sắm tài 

sản) 

Thanh 

toán 1 

lần, 

chuyển 

khoản 

Phòng Y tế  Cannon 2900   

  Ủy ban mặt trận tổ quốc Bộ 2 6.000.000 

 Dự toán 

được giao 

năm 2018  

Thanh 

toán 1 

lần, 

chuyển 

khoản 

      



TT 

Tên tài sản 

 

Cơ  quan, tổ 

chức trực tiếp sử 

dụng tài sản 

ĐV

T 
SL Dự toán 

Nguồn vốn  

mua sắm 

NSNN 

PT thanh 

toán 

Dự kiến thời 

gian, 

 địa điểm giao 

nhận tài sản 

Các đề xuất khác  

(để tham khảo) 
Ghi chú 

  Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Bộ 1 3.000.000 

 Dự toán 

được giao 

năm 2018  

Thanh 

toán 1 

lần, 

chuyển 

khoản 

Tại Hội Liên 

Hiệp Phụ Nữ 
    

  Phòng Tư Pháp Cái  1 3.000.000 

Kinh phí sự 

nghiệp 

thường 

xuyên năm 

2018 ( KP 

mua sắm tài 

sản) 

Thanh 

toán 1 

lần, 

chuyển 

khoản 

      

  
Ban quản lý dự án đầu tư 

XDKV huyện Cầu Ngang 
Cái 2 6.000.000 

Kinh phí tự 

chủ năm 

2018 ( Quỹ 

phát triển 

hoạt động) 

Thanh 

toán 1 

lần, 

chuyển 

khoản 

      

  Hội cựu chiến binh  Bộ 1 3.000.000 

 Dự toán 

được giao 

năm 2018  

Thanh 

toán 1 

lần, 

chuyển 

khoản 

      

  Thị trấn Mỹ Long Cái  2 6.000.000 

Dự toán 

ngân sách 

năm 2018 

Chuyển 

khoản  
      

  Xã Thạnh Hòa Sơn Cái  3 9.000.000 

Dự toán 

ngân sách 

năm 2018 

Chuyển 

khoản  

Tháng 4/2018 

tại UBND xã 
Canon LBP 2900   

  Xã Hiệp Mỹ Đông Cái  2 5.720.000 

Dự toán 

ngân sách 

năm 2018 

Chuyển 

khoản  
6/2018 Canon LBP 2900   

  Xã Thuận Hòa Cái  3 8.580.000 

Dự toán 

ngân sách 

năm 2018 

Chuyển 

khoản  
6/2018 Canon LBP 2900   



TT 

Tên tài sản 

 

Cơ  quan, tổ 

chức trực tiếp sử 

dụng tài sản 

ĐV

T 
SL Dự toán 

Nguồn vốn  

mua sắm 

NSNN 

PT thanh 

toán 

Dự kiến thời 

gian, 

 địa điểm giao 

nhận tài sản 

Các đề xuất khác  

(để tham khảo) 
Ghi chú 

  Các Sở, Ban, ngành tỉnh                 

  Văn phòng Sở LĐTBXH Cái 1 3.000.000 NSNN 
Chuyển 

khoản 
quí 2 canon   

  Sở Tư pháp  Cái 4 28.000.000 

Kinh phí 

được ngân 

sách cấp 

Chuyển 

khoản/ 01 

lần 

Quí II, tại Sở 

Tư pháp tỉnh 

Trà Vinh  

Canon LBP 2900   

  Phòng Công chứng số 1 Cái 2 14.000.000 

Quỹ phát 

triển hoạt 

động 

Chuyển 

khoản/ 01 

lần 

Quí II, tại 

Phòng Công 

chứng số 1  

Canon LBP 2900   

  Sở Văn hóa TTDL Cái 1 
           

3.000.000  

NSNN 

(Kinh phí tự 

chủ) 

Một lần-

chuyển 

khoản 

Quý 1/2018. 

Địa điểm giao 

nhận tài sản: 

Sở Văn hóa, 

Thể thao và 

Du lịch. 

Canon LBP 2900   

  
Chi cục Phát triển nông 

thôn -sở NNPTNT 
 cái 2 5.600.000 NSNN     Canon LBP 2900   

  
Trung tâm Giống -Sở 

NNPTNT 
 cái 1 3.200.000 HĐSN 

Chuyển 

khoản 
  Canon LBP 2900   

  
Bệnh viện Đa khoa khu vực 

Tiểu Cần 
Cái 5 15.000.000 Phí lệ phí 

Chuyển 

khoản 

Quí 2/2018 

giao tại Bệnh 

viện 

Canon 2900   

  
Trung tâm Y tế huyện Tiểu 

Cần 

 

Cái  
2 7.000.000 

 Nguồn thu 

KCB  

 Chuyển 

khoản  

 Qúy II/2018 

giao tại Trung 

tâm  

 Canon    



TT 

Tên tài sản 

 

Cơ  quan, tổ 

chức trực tiếp sử 

dụng tài sản 

ĐV

T 
SL Dự toán 

Nguồn vốn  

mua sắm 

NSNN 

PT thanh 

toán 

Dự kiến thời 

gian, 

 địa điểm giao 

nhận tài sản 

Các đề xuất khác  

(để tham khảo) 
Ghi chú 

  
Trung tâm Y tế huyện Cầu 

Ngang 

Cái 12 36.000.000 

Dự toán 

ngân sách 

2018; 

nguồn Dịch 

vụ; khám 

BHYT 

Chuyển 

khoản 

Quí 2,3/2018  

giao tại Trạm 

y  tế (TT Cầu 

Ngang 02; Mỹ 

Hòa 01; Vĩnh 

Kim 01; Nhị 

Trường 01; 

Mỹ Long Bắc 

01; Trường 

Thọ 01; Hiệp 

Hòa 01; Kim 

Hòa 01; Long 

Sơn 01; Thạnh 

Hòa Sơn 01; 

Thuận Hòa 

01) 

Canon LHP 2900   

Cái 4 12.000.000 Dự toán 
Chuyển 

khoản 

Qui1.2/2018 

giao tại Trung 

Tâm 

Canon LHP 2900   

  
Bệnh viện đa khoa khu vực 

Cầu Ngang 
Bộ 10 28.600.000 

Nguồn thu 

SN 

Chuyển 

khoản 

Năm 2018 

giao tại Bệnh 

viện 

Canon LBP 2900   

  
Trung tâm y tế Huyện Trà 

Cú 
Bộ 5 15.000.000   

Chuyển 

khoản 

Năm 2018 

giao tại Trung 

tâm 

Canon LBP 2900   

  
Trung tâm Y tế huyện Càng 

Long 
Bộ 28 84.000.000 

Nguồn KP 

BV và DV 

KCB 

Chuyển 

khoản 

Năm 2018 

giao tại trung 

tâm 16 cái và 

trạm y tế (Nhị 

Long 01; Tân 

an 02; Nhị 

Long Phú 01; 

Phương Thạnh 

02; Bình Phú 

Canon 2900   



TT 

Tên tài sản 

 

Cơ  quan, tổ 

chức trực tiếp sử 

dụng tài sản 

ĐV

T 
SL Dự toán 

Nguồn vốn  

mua sắm 

NSNN 

PT thanh 

toán 

Dự kiến thời 

gian, 

 địa điểm giao 

nhận tài sản 

Các đề xuất khác  

(để tham khảo) 
Ghi chú 

01; An 

Trường A 02; 

An trường 02; 

Đại Phước 01) 

  
Trung tâm giám định y 

khoa  
Cái 1 3.000.000 

Quỹ 

PTHĐSN 

Chuyển 

khoản 

Quý I/2018 

giao tại Trung 

tâm 

Canon LBP 2900   

  
Bệnh viện đa khoa Trà 

Vinh 
Cái 6 18.000.000 

Quỹ 

PTHĐSN 

Chuyển 

khoản 

 Quí II/2018 

giao tại Bệnh 

viện 

Canon LBP 2900   

  

Trung tâm y tế huyện 

Duyên Hải 

Cái 2 7.200.000 BHYT Tiền mặt 

Năm 2018 

giao tại Trạm 

Y tế xã Long 

Vĩnh 

    

  Cài 4 13.600.000 BHYT Tiền mặt 

Năm 2018 

giao tại Trạm 

Y tế xã Long 

Khánh 2; Đơn 

Châu 2 

    

  
Chi Cục An Toàn Vệ Sinh 

Thực Phẩm 
Cái 1 3.000.000 

Kinh phí dự 

án 

Chuyển 

khoản 

Năm 2018  

giao tại Chi 

cục 

Canon LBP 2900   

  
Trung tâm Y tế Thành Phố 

Trà Vinh 
Cái 2 6.000.000 KP TX 

Chuyển 

khoản 

Năm 2018 

giao tại Trung 

tâm 

Laser Canon LBP 2900   

  
Trung tâm Kiểm Nghiệm 

Trà Vinh 
Cái 1 3.000.000 KP tự chủ 

Chuyển 

khoản 

Quí 2/2018 

giao tại Trung 

tâm 

Canon LBP 2900   

  
Bệnh viện Y Dược Cổ 

Truyền 
Cái 2 7.000.000 

Nguồn thu 

SN 

Chuyển 

khoản 

Quí 2/2018 

giao tại Bệnh 

viện 

Laser   

  
Trung tâm Y tế huyện Châu 

Thành 
Cái 8 27.600.000 

Nguồn kinh 

phí của đơn 

Chuyển 

khoản 

Năm 2018 

giao tại Trung 
Canon 2900   



TT 

Tên tài sản 

 

Cơ  quan, tổ 

chức trực tiếp sử 

dụng tài sản 

ĐV

T 
SL Dự toán 

Nguồn vốn  

mua sắm 

NSNN 

PT thanh 

toán 

Dự kiến thời 

gian, 

 địa điểm giao 

nhận tài sản 

Các đề xuất khác  

(để tham khảo) 
Ghi chú 

vị tâm 

  
Trung tâm Y tế TX Duyên 

Hải 
Cái 5 14.300.000 

Nguồn thu 

sự nghiệp 

chuyển 

khoản 
Quí II 2018 Như bảng đăng ký   

3 Máy In loại 3               
Phụ lục Cấu 

hình kèm 

theo 

  UBND Trà Cú                 

  Ủy ban Mặt trận Tổ quốc  Cái 1 4.000.000 
Không tự 

chủ 

Chuyển 

khoản 

Tháng 03 năm 

2018 
    

  
Văn phòng HĐND và 

UBND 
Cái 10 45.000.000 

Mua sắm, 

sữa chữa 

2018 

Chuyển 

khoản 

Tháng 02 năm 

2018 
Máy in Canon 02 mặt tự động   

  Xã Lưu Nghiệp Anh Cái 3 12.000.000 

Mua sắm, 

sữa chữa 

2018 

Chuyển 

khoản 

Quý I năm 

2018 
Máy in 02 mặt tự động   

  Xã Phước Hưng Cái 1 4.000.000 

Mua sắm, 

sữa chữa 

2018 

Chuyển 

khoản 

Quý I năm 

2018 
    

  UBND TX Duyên Hải Cái 4             

  Trường TH Dân Thành A Cái 1 4.500.000 Ngân sách 
Chuyển 

khoản 
  Nhãn hiệu Canon    

  Trường TH Long Hữu B Cái 1 4.500.000 Ngân sách 
Chuyển 

khoản 
  Nhãn hiệu Canon    

  Trường TH Long Hữu C Cái 1 4.500.000 Ngân sách 
Chuyển 

khoản 
  Nhãn hiệu Canon    

  Trường THCS Long Toàn Cái 1 4.500.000 Ngân sách 
Chuyển 

khoản 
  Nhãn hiệu Canon    

  UBND Càng Long                 

  THCS Tân An Cái 2 10.000.000 Ngân sách 
Chuyển 

khoản 
Quí 1  CANON LBP 6230dn hoặc tương đương   

  THCS An Trường A Cái 1 5.000.000 Ngân sách Chuyển Quí 1  CANON LBP 6230dn hoặc tương đương   



TT 

Tên tài sản 

 

Cơ  quan, tổ 

chức trực tiếp sử 

dụng tài sản 

ĐV

T 
SL Dự toán 

Nguồn vốn  

mua sắm 

NSNN 

PT thanh 

toán 

Dự kiến thời 

gian, 

 địa điểm giao 

nhận tài sản 

Các đề xuất khác  

(để tham khảo) 
Ghi chú 

khoản 

  THCS Đức Mỹ Cái 1 5.000.000 Ngân sách 
Chuyển 

khoản 
Quí 1  CANON LBP 6230dn hoặc tương đương   

  THCS Mỹ Cẩm  Cái 1 5.000.000 Ngân sách 
Chuyển 

khoản 
Quí 1  CANON LBP 6230dn hoặc tương đương   

  Tiểu học Tân An A Cái 1 5.000.000 Ngân sách 
Chuyển 

khoản 
Quí 1  CANON LBP 6230dn hoặc tương đương   

  Tiểu học Nhị Long Phú Cái 1 5.000.000 Ngân sách 
Chuyển 

khoản 
Quí 1  CANON LBP 6230dn hoặc tương đương   

  Tiểu học Phương Thạnh B Cái 1 5.000.000 Ngân sách 
Chuyển 

khoản 
Quí 1  CANON LBP 6230dn hoặc tương đương   

  Tiểu học Đức Mỹ C Cái 2 10.000.000 Ngân sách 
Chuyển 

khoản 
Quí 1  CANON LBP 6230dn hoặc tương đương   

  Tiểu học An Trường D Cái 1 5.000.000 Ngân sách 
Chuyển 

khoản 
Quí 1  CANON LBP 6230dn hoặc tương đương   

  
Tiểu học thị trấn Càng 

Long B 
Cái 1 5.000.000 Ngân sách 

Chuyển 

khoản 
Quí 1  CANON LBP 6230dn hoặc tương đương   

  Tiểu học Tân Bình C Cái 1 5.000.000 Ngân sách 
Chuyển 

khoản 
Quí 1  CANON LBP 6230dn hoặc tương đương   

  Mẫu giáo Ban Mai Cái 2 10.000.000 Ngân sách 
Chuyển 

khoản 
Quí 1  CANON LBP 6230dn hoặc tương đương   

  Mẫu giáo Hoa Mai Cái 2 10.000.000 Ngân sách 
Chuyển 

khoản 
Quí 1  CANON LBP 6230dn hoặc tương đương   

  Mẫu giáo Bé Ngoan Cái 1 5.000.000 Ngân sách 
Chuyển 

khoản 
Quí 1  CANON LBP 6230dn hoặc tương đương   

  Mẫu giáo Tuổi Thơ Cái 1 5.000.000 Ngân sách 
Chuyển 

khoản 
Quí 1  CANON LBP 6230dn hoặc tương đương   

  UBND xã Đức Mỹ Cái 3 15.000.000 Ngân sách 
Chuyển 

khoản 
Quí 1  CANON LBP 6230dn hoặc tương đương   

  UBND xã Tân Bình Cái 1 5.500.000 Ngân sách 
Chuyển 

khoản 
Quí 1  CANON LBP 6230dn hoặc tương đương   

  UBND xã Nhị Long Cái 3 12.000.000 Ngân sách 
Chuyển 

khoản 
Quí 1  CANON LBP 6230dn hoặc tương đương   



TT 

Tên tài sản 

 

Cơ  quan, tổ 

chức trực tiếp sử 

dụng tài sản 

ĐV

T 
SL Dự toán 

Nguồn vốn  

mua sắm 

NSNN 

PT thanh 

toán 

Dự kiến thời 

gian, 

 địa điểm giao 

nhận tài sản 

Các đề xuất khác  

(để tham khảo) 
Ghi chú 

  UBND xã Nhị Long Phú Cái 2 12.000.000 Ngân sách 
Chuyển 

khoản 
Quí 1  CANON LBP 6230dn hoặc tương đương   

  Phòng Tài chính - Kế hoạch Cái 1 5.000.000 Ngân sách 
Chuyển 

khoản 
Quí 1  CANON LBP 6230dn hoặc tương đương   

  Hội cựu chiến binh Cái 1 5.000.000 Ngân sách 
Chuyển 

khoản 
Quí 1  CANON LBP 6230dn hoặc tương đương   

  
Văn phòng HĐND và 

UBND huyện 
Cái 1 5.000.000 Ngân sách 

Chuyển 

khoản 
Quí 1  CANON LBP 6230dn hoặc tương đương   

  Phòng Y tế Cái 1 7.000.000 Ngân sách 
Chuyển 

khoản 
Quí 1  CANON LBP 6230dn hoặc tương đương   

  UBND thị trấn Càng Long cái 1 7.000.000 Ngân sách 
Chuyển 

khoản 
Quí 1  CANON LBP 6230dn hoặc tương đương   

  UBND xã Nhị Long Cái 4 20.000.000 Ngân sách 
Chuyển 

khoản 
Quí 1  CANON LBP 6230dn hoặc tương đương   

  Các Sở, Ban, ngành tỉnh   17             

  
Bệnh việ đa khoa khu vực 

Cầu Ngang 
Bộ 2 7.920.000 

Nguồn thu 

SN 

Chuyển 

khoản 

Năm 2018 

giao tại Bệnh 

viện 

Canon LBP 6230dn   

  Bệnh viện Lao và bệnh phổi Cái 4 16.000.000 

Nguồn kinh 

phí bệnh 

viện 

Chuyển 

khoản 

Quí 1/2018 

giao tại Bệnh 

viện 

Canon LBP 6230dn   

  
Trung tâm Y tế huyện Trà 

Cú 
Bộ 5 19.800.000   

Chuyển 

khoản 

Năm 2018 

giao tại Trung 

tâm 

Canon LBP 6230dn   

  
Trung tâm y tế huyện 

Duyên Hải 
Cái 2 8.700.000 

Tiền công 

khám 
Tiền mặt 

Năm 2018 

giao tại Trạm 

Y tế xã Đông 

Hải 

Canon    

  
Trung tâm Kiểm soát Bệnh 

tật 
Cái 4 16.000.000 

KP PT của 

đơn vị 

Chuyển 

khoản 

Quí 2/2018 

giao tại Trung 

tâm 

In mạng, in 2 mặt tự động, độ phân giải 

2400 x 600dpi, bộ nhớ 64 MB 
  

4 Máy In loại 4               
Phụ lục Cấu 

hình kèm 

theo 



TT 

Tên tài sản 

 

Cơ  quan, tổ 

chức trực tiếp sử 

dụng tài sản 

ĐV

T 
SL Dự toán 

Nguồn vốn  

mua sắm 

NSNN 

PT thanh 

toán 

Dự kiến thời 

gian, 

 địa điểm giao 

nhận tài sản 

Các đề xuất khác  

(để tham khảo) 
Ghi chú 

  UBND huyện Cầu Kè                 

  
Trung tâm Giáo dục nghề 

nghiệp - GDTX  
Cái 1 5.000.000  HĐTX  

Chuyển 

khoản 
      

  UBND huyện Châu Thành         
Chuyển 

khoản 
      

  Văn phòng Huyện Ủy Bộ 7 35.000.000 
Nguồn ngân 

sách huyện 

Chuyển 

khoản 
      

  Ủy ban mặt trận TQVN Bộ 2 10.400.000 
Nguồn ngân 

sách huyện 

Chuyển 

khoản 
      

  Hội Nông dân Bộ 1 5.500.000 
Nguồn ngân 

sách huyện 

Chuyển 

khoản 
      

  Xã Hưng Mỹ Bộ 1 6.000.000 
Nguồn ngân 

sách huyện 

Chuyển 

khoản 
  Canon    

  Xã Phước Hảo Bộ 2 10.000.000 
Nguồn ngân 

sách huyện 

Chuyển 

khoản 
  Canon   

  UBND Trà Cú                 

  Hội Liên hiệp Phụ nữ Cái 1 5.000.000 
Ngân sách 

nhà nước 

Chuyển 

khoản 

Tháng 02 năm 

2018 
Máy in Canon 02 mặt tự động   

  
Phòng Nông nghiệp và 

PTNT 
Cái 1 7.000.000 

Dự toán NS 

hàng năm 

Chuyển 

khoản 

Quý I năm 

2018 

Nhãn hiệu Canon hoặc tương đương (in 

A4) 
  

  Thị trấn Định An Cái 2 10.000.000 

Mua sắm, 

sữa chữa 

2018 

Chuyển 

khoản 

Quý I năm 

2018 
Máy in 02 mặt tự động   

  Xã Đại An Cái 2 10.000.000 

Mua sắm, 

sữa chữa 

2018 

Chuyển 

khoản 

Quý I năm 

2018 
Nhãn hiệu Canon   

  UBND TX Duyên Hải                 

  Phòng Giáo dục và Đào tạo Cái 1 7.000.000 NSNN 
Chuyển 

khoản 

Tháng 3 năm 

2018, tại đơn 

vị mua sắm 

Nhãn hiệu Canon    

  UBND xã Long Hữu cái 3 21.000.000   
ngân sách 

xã 

Chuyển 

khoản 
tháng 7/2018 Canon   

  UBND xã Trường Long cái  2 14.000.000 ngân sách Chuyển tháng 3/2018 Canon   



TT 

Tên tài sản 

 

Cơ  quan, tổ 

chức trực tiếp sử 

dụng tài sản 

ĐV

T 
SL Dự toán 

Nguồn vốn  

mua sắm 

NSNN 

PT thanh 

toán 

Dự kiến thời 

gian, 

 địa điểm giao 

nhận tài sản 

Các đề xuất khác  

(để tham khảo) 
Ghi chú 

Hòa xã khoản 

  UBND Tiểu Cần                 

  
Trường Tiểu học Hiếu Tử 

A 
Cái 1 5.000.000 Ngân sách 

Chuyển 

khoản 

Tháng 3/2018 

tại trụ sở làm 

việc 

Máy in: Canon    

  Trường Tiểu học Hiếu Tử C Cái 1 5.000.000 Ngân sách 
Chuyển 

khoản 

Tháng 3/2018 

tại trụ sở làm 

việc 

Máy in: Canon    

  UBND Cầu Ngang                 

  Mẫu giáo Mỹ Hòa Cái 1 7.000.000 Ngân sách 
 Chuyển 

khoản  

 Quí 2, tại 

Trường MG 

Mỹ Hòa  

Canon    

  Xã Mỹ Hòa Cái  2 10.000.000 

Dự toán 

ngân sách 

năm 2018 

Chuyển 

khoản  
Quý I/2018     

  Các Sở, Ban, ngành tỉnh                 

  Báo Trà Vinh Cái 5 
          

25.000.000  

NS cấp 

(nguồn KP 

tự chủ) 

  Chuyển 

khoản   
 Tháng 4/2018  Không yêu cầu   

  Ban Bảo vệ sức khỏe Cái 1 
           

5.500.000  
NS cấp 

  Chuyển 

khoản   

 Tháng 5/2018 

tại cơ quan  
Không yêu cầu   

  
Đoàn NT Khmer Ánh Bình 

Minh 
Cái 1 5.000.000 

NSNN 

(Kinh phí tự 

chủ) 

Một lần- 

chuyển 

khoản 

Quý 2/2018  

Địa điểm giao 

nhận tài sản: 

Đoàn NT. 

Khmer Ánh 

Bình Minh  

canon   

  
Chi cục Kiểm Lâm - Sở 

NNPTNT 
Cái 2 14.000.000 Ngân sách 

 Chuyển 

Khoản 
Quý I/2018 Canon   

  

Ban Quản lý Rừng phòng 

hộ 

 - Sở NNPTNT 

Cái 2 14.000.000 Ngân sách 
 Chuyển 

Khoản 
 Quý 1-2/2018 Canon   



TT 

Tên tài sản 

 

Cơ  quan, tổ 

chức trực tiếp sử 

dụng tài sản 

ĐV

T 
SL Dự toán 

Nguồn vốn  

mua sắm 

NSNN 

PT thanh 

toán 

Dự kiến thời 

gian, 

 địa điểm giao 

nhận tài sản 

Các đề xuất khác  

(để tham khảo) 
Ghi chú 

  
Sở Thông tin và Truyền 

thông 
Cái  1 5.500.000 Ngân sách 

Chuyển 

khoản 

Tại đơn vị sử 

dụng TS 
    

  

Trung tâm Y tế huyện 

Duyên Hải 

Cái 1 5.500.000 
Nguồn KP 

NS 

Chuyển 

khoản 

Quí 2/2018 

giao tại Trung 

tâm 

Máy in Cannon    

  Cái 1 5.000.000 BHYT 
Chuyển 

khoản 

Năm 2018 

giao tại Trạm 

Y tế xã Ngũ 

Lạc 

    

5 Máy In loại 5               
Phụ lục Cấu 

hình kèm 

theo 

  UBND huyện Châu Thành                 

  
Văn phòng HĐND và 

UNBD 
Bộ 5 29.900.000 

Nguồn ngân 

sách huyện 

Chuyển 

khoản 
      

  Xã Hòa Lợi Bộ 3 18.000.000 
Nguồn ngân 

sách huyện 

Chuyển 

khoản 
      

  UBND Duyên Hải                 

  Hội Nông dân Cái 1 5.984.000 
Ngân sách 

huyện 

Chuyển 

khoản 
      

  Phòng Dân tộc Cái 1 5.984.000 
Ngân sách 

huyện 

Chuyển 

khoản 
      

  Phòng Kinh tế và Hạ tầng Cái 1 5.984.000 
Ngân sách 

huyện 

Chuyển 

khoản 
      

  
Phòng Tài nguyên - Môi 

trường 
Cái 3 17.952.000 

Ngân sách 

huyện 

Chuyển 

khoản 
      

  Đài truyền thanh Cái 1 5.984.000 
Ngân sách 

huyện 

Chuyển 

khoản 
      

  Phòng Lao động TB&XH Cái 4 23.936.000 
Ngân sách 

huyện 

Chuyển 

khoản 
      

  Trường MG Ngũ Lạc Cái 1 5.984.000 

Sự nghiệp 

Giáo dục 

năm 2018 

Chuyển 

khoản 

Tháng 4, tại 

trường 
    



TT 

Tên tài sản 

 

Cơ  quan, tổ 

chức trực tiếp sử 

dụng tài sản 

ĐV

T 
SL Dự toán 

Nguồn vốn  

mua sắm 

NSNN 

PT thanh 

toán 

Dự kiến thời 

gian, 

 địa điểm giao 

nhận tài sản 

Các đề xuất khác  

(để tham khảo) 
Ghi chú 

  Trường TH Long Khánh Cái 1 5.984.000 

Sự nghiệp 

Giáo dục 

năm 2018 

Chuyển 

khoản 

Tháng 4, tại 

trường 
  Văn phòng 

  Trường TH Ngũ Lạc D Cái 1 5.984.000 

Sự nghiệp 

Giáo dục 

năm 2018 

Chuyển 

khoản 

Tháng 4, tại 

trường 
    

  Trường TH Long Vĩnh B Cái 1 5.984.000 

Sự nghiệp 

Giáo dục 

năm 2018 

Chuyển 

khoản 

Tháng 4, tại 

trường 
  

Tập thể giáo 

viên  

  Trường TH Đôn Xuân A Cái 1 5.984.000 

Sự nghiệp 

Giáo dục 

năm 2018 

Chuyển 

khoản 

Tháng 4, tại 

trường 
  Văn thư 

  Trường TH Đôn Xuân B Cái 2 11.968.000 

Sự nghiệp 

Giáo dục 

năm 2018 

Chuyển 

khoản 

Tháng 4, tại 

trường 
    

  Trường TH Đôn Xuân C Cái 1 5.984.000 

Sự nghiệp 

Giáo dục 

năm 2018 

Chuyển 

khoản 

Tháng 4, tại 

trường 
    

  Trường THCS Ngũ Lạc Cái 2 11.968.000 

Sự nghiệp 

Giáo dục 

năm 2018 

Chuyển 

khoản 

Tháng 4, tại 

trường 
    

  Trường THCS Đôn Xuân Cái 2 11.968.000 

Sự nghiệp 

Giáo dục 

năm 2018 

Chuyển 

khoản 

Tháng 4, tại 

trường 
  

Văn phòng sử 

dụng  

  Phòng Giáo dục và Đào tạo Cái 1 5.984.000 

Sự nghiệp 

Giáo dục 

năm 2018 

Chuyển 

khoản 

Tháng 4, tại 

phòng 
    

  UBND xã Đông Hải Cái 12 71.808.000 
Ngân sách 

xã 

Chuyển 

khoản 
      

  UBND xã Đôn Xuân Cái 10 59.840.000 
Ngân sách 

xã 

Chuyển 

khoản 
      

  UBND xã Long Vĩnh Cái 2 11.968.000 
Ngân sách 

xã 

Chuyển 

khoản 
      

  UBND xã Long Khánh Cái 3 17.952.000 Ngân sách Chuyển       



TT 

Tên tài sản 

 

Cơ  quan, tổ 

chức trực tiếp sử 

dụng tài sản 

ĐV

T 
SL Dự toán 

Nguồn vốn  

mua sắm 

NSNN 

PT thanh 

toán 

Dự kiến thời 

gian, 

 địa điểm giao 

nhận tài sản 

Các đề xuất khác  

(để tham khảo) 
Ghi chú 

xã khoản 

  UBND xã Ngũ Lạc Cái 2 11.968.000 
Ngân sách 

xã 

Chuyển 

khoản 
      

  UBND thị trấn Long Thành Cái 5 29.920.000 
Ngân sách 

xã 

Chuyển 

khoản 
      

  UBND xã Đôn Châu Cái 6 35.904.000 
Ngân sách 

xã 

Chuyển 

khoản 
      

6 Máy In loại 6               
Phụ lục Cấu 

hình kèm 

theo 

  UBND huyện Cầu Kè                 

  Phong giáo dục và Đào tạo Cái 3 19.500.000 
 Không tự 

chủ  

Chuyển 

khoản 
      

  UBND huyện Châu Thành                 

  Hội Liên hiệp Phụ nữ Bộ 1 7.000.000 
Nguồn ngân 

sách huyện 

Chuyển 

khoản 
  HP   

  Xã Nguyệt Hóa Bộ 1 6.500.000 
Nguồn ngân 

sách huyện 

Chuyển 

khoản 
      

  UBND Trà Cú                 

  Văn phòng Huyện ủy Cái 6 42.000.000 

Sự nghiệp 

thường 

xuyên 

Chuyển 

khoản 

Quý I năm 

2018 
    

  Ban Tuyên giáo Huyện ủy Cái 3 21.000.000 

Sự nghiệp 

thường 

xuyên 

Chuyển 

khoản 

Quý I năm 

2018 
    

  Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Cái 1 6.300.000 

Sự nghiệp 

thường 

xuyên 

Chuyển 

khoản 

Quý I năm 

2018 
    

  UBND TX Duyên Hải                 

  Hội Liên hiệp Phụ nữ Cái 1 7.000.000 NSNN 
Chuyển 

khoản 
quý 1/2018 Tốc độ in 25ppm (A4), in 2 mặt tự động   

  Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Cái 1 7.000.000 NSNN 
Chuyển 

khoản 
quý 2/2018 Tốc độ in 25ppm (A4), in 2 mặt tự động   



TT 

Tên tài sản 

 

Cơ  quan, tổ 

chức trực tiếp sử 

dụng tài sản 

ĐV

T 
SL Dự toán 

Nguồn vốn  

mua sắm 

NSNN 

PT thanh 

toán 

Dự kiến thời 

gian, 

 địa điểm giao 

nhận tài sản 

Các đề xuất khác  

(để tham khảo) 
Ghi chú 

  Hội Nông dân Cái 1 7.000.000 NSNN 
Chuyển 

khoản 
quý 2/2018 Tốc độ in 25ppm (A4), in 2 mặt tự động   

  Văn phòng Thị ủy Cái 2 14.000.000 NSNN 
Chuyển 

khoản 
30/06/2018 

- Laser HP 

'-In mạng 

'-35 trang/phút 

'-Độ phân giải: 1200x1200dpi 

'-Bộ nhớ: 128MB 

'-Vi xử lý:800MHz 

  

  Phòng Văn hóa - Thông tin Cái 1 
         

7.000.000    
NSNN 

Chuyển 

khoản 
30/06/2018 

- Nhãn hiệu Laser HP. 

'-In mạng 

'-35 trang/phút 

'-Độ phân giải: 1200x1200dpi 

'-Bộ nhớ: 128MB 

'-Vi xử lý:800MHz 

  

  Phòng Kinh tế Cái 1 
         

7.000.000    
NSNN 

Chuyển 

khoản 
quý 2/2018     

  

Trung tâm Giáo dục nghề 

nghiệp -  

Giáo dục thường xuyên 

Cái 1 
         

6.500.000    
NSNN 

Chuyển 

khoản 
tháng 3/2018 Nhãn hiệu HP M402D (hoặc tương đương)   

  Hội Cựu chiến binh cái 1 7.000.000 NSNN 
Chuyển 

khoản 
quý 2/2018 Tốc độ in 25ppm (A4), in 2 mặt tự động   

  UBND Tiểu Cần                 

  
Trường Tiểu học Long 

Thới A 
Cái 1 6.300.000 Ngân sách 

Chuyển 

khoản 

Tháng 3/2018 

tại trụ sở làm 

việc 

Máy in: Laserjet Pro 400 M402d   

  UBND Cầu Ngang                 

  Phòng Văn hóa - Thông tin  Cái  1 7.000.000 

KP không 

tự chủ được 

giao đầu 

năm 

Thanh 

toán 1 

lần, 

chuyển 

khoản 

Tại Phòng 

Văn hóa - 

Thông tin 

    



TT 

Tên tài sản 

 

Cơ  quan, tổ 

chức trực tiếp sử 

dụng tài sản 

ĐV

T 
SL Dự toán 

Nguồn vốn  

mua sắm 

NSNN 

PT thanh 

toán 

Dự kiến thời 

gian, 

 địa điểm giao 

nhận tài sản 

Các đề xuất khác  

(để tham khảo) 
Ghi chú 

  Phòng Giáo dục Đào Tạo 
 

Cái  
2 14.000.000 KP tự chủ 

 Chuyển 

khoản  

 Qúi 1, tại 

phòng GD ĐT  
    

  Mẫu giáo Hiệp Mỹ Đông 
 

Cái  
1 7.000.000 KP tự chủ 

 Chuyển 

khoản  

 Quí 1, tại 

Trường MG 

HMĐ  

    

  Mẫu giáo Trường Thọ 
 

Cái  
1 7.000.000 KP tự chủ 

 Chuyển 

khoản  

 Quí 3, tại 

Trường MG 

Trường Thọ  

 HP LaserJetPro 400 PrinterM402D (2 mặt)    

  Mẫu giáo Thị trấn Mỹ Long 
 

Cái  
3 21.000.000 KP tự chủ 

 Chuyển 

khoản  

 Quí 1, tại 

Trường MG 

Trường Thọ  

 HP LaserJetPro 400 PrinterM402D (2 mặt)    

  Mẫu giáo Nhị Trường 
 

Cái  
1 7.000.000 KP tự chủ 

 Chuyển 

khoản  

 Quí 3, tại 

Trường MG 

Nhị Trường  

    

  Mẫu giáo Long Sơn Cái 2 14.000.000 KP tự chủ 
 Chuyển 

khoản  

 Quí 1, tại 

Trường MG 

Long Sơn  

    

  Tiểu học Thạnh Hòa Sơn A 
 

Cái  
1 7.000.000 KP tự chủ 

 Chuyển 

khoản  

 Quí 1, tại 

Trường Tiểu 

học THS A  

    

  Tiểu học Long Sơn C Cái 1 7.000.000 KP tự chủ 
Chuyển 

khoản 

 Quí 2, tại 

Trường tiểu 

học Long Sơn 

C  

    

  Tiểu học Hiệp Hòa C Cái 1 7.000.000 KP tự chủ 
Chuyển 

khoản 

 Quí 1, tại 

Trường tiểu 

học Hiệp Hòa 

C  

    

  Tiểu học Long Sơn A Cái 1 7.000.000 KP tự chủ 
Chuyển 

khoản 

 Quí 2, tại 

Trường tiểu 

học Long Sơn 

A  

    



TT 

Tên tài sản 

 

Cơ  quan, tổ 

chức trực tiếp sử 

dụng tài sản 

ĐV

T 
SL Dự toán 

Nguồn vốn  

mua sắm 

NSNN 

PT thanh 

toán 

Dự kiến thời 

gian, 

 địa điểm giao 

nhận tài sản 

Các đề xuất khác  

(để tham khảo) 
Ghi chú 

  Tiểu học Long Sơn B Cái 1 7.000.000 KP tự chủ 
Chuyển 

khoản 

 Quí 3, tại 

Trường tiểu 

học Long Sơn  

B  

    

  Tiểu học Mỹ Long Nam B Cái 1 7.000.000 KP tự chủ 
Chuyển 

khoản 

 Quí 3, tại 

Trường tiểu 

học Mỹ Long 

Nam B  

    

  Tiểu học Hiệp Mỹ Tây B Cái 1 7.000.000 KP tự chủ 
Chuyển 

khoản 

 Quí 3, tại 

Trường tiểu 

học Mỹ Long 

Nam B  

    

  Tiểu học Nhị Trường B Cái 1 7.000.000 KP tự chủ 
Chuyển 

khoản 

 Quí 1, tại 

Trường tiểu 

học Nhị 

Trường B  

    

  Tiểu học Vinh Kim C Cái 1 7.000.000 KP tự chủ 
Chuyển 

khoản 

 Quí 1, tại 

Trường tiểu 

học Vinh Kim 

C  

    

  Tiểu học Hiệp Mỹ Tây A Cái 1 7.000.000 KP tự chủ 
Chuyển 

khoản 

 Quí 3, tại 

Trường tiểu 

học Hiệp Mỹ 

Tây A  

    

  Tiểu học Vinh Kim B Cái 1 7.000.000 KP tự chủ 
Chuyển 

khoản 

 Quí 2, tại 

Trường tiểu 

học Vinh Kim 

B  

    

  Tiểu học Mỹ Long Nam A Cái 2 14.000.000 KP tự chủ 
Chuyển 

khoản 

 Quí 3, tại 

Trường tiểu 

học Mỹ Long 

Nam A  

    

  Tiểu học Trường Tho B Cái 1 14.000.000 KP tự chủ 
Chuyển 

khoản 

 Quí 2, tại 

Trường tiểu 
    



TT 

Tên tài sản 

 

Cơ  quan, tổ 

chức trực tiếp sử 

dụng tài sản 

ĐV

T 
SL Dự toán 

Nguồn vốn  

mua sắm 

NSNN 

PT thanh 

toán 

Dự kiến thời 

gian, 

 địa điểm giao 

nhận tài sản 

Các đề xuất khác  

(để tham khảo) 
Ghi chú 

học Trường 

Thọ B  

  Tiểu học Hiệp Mỹ Đông Cái 1 7.000.000 KP tự chủ 
Chuyển 

khoản 

 Quí 1, tại 

Trường tiểu 

học Hiệp Mỹ 

Đông  

    

  Tiểu học Hiệp Hòa B Cái 1 7.000.000 KP tự chủ 
Chuyển 

khoản 

 Quí 1, tại 

Trường tiểu 

học Hiệp Hòa 

B  

    

  THCS Vinh Kim Cái 1 7.000.000 KP tự chủ 
Chuyển 

khoản 

 Quí 1, tại 

Trường THCS 

Vinh Kim  

    

  THCS Nhị Trường Cái 1 7.000.000 KP tự chủ 
Chuyển 

khoản 

 Quí 2, tại 

Trường THCS 

Nhị Trường  

    

  THCS Long Sơn Cái 1 7.000.000 KP tự chủ 
Chuyển 

khoản 

 Quí 2, tại 

Trường THCS 

Long Sơn  

    

  THCS thị trấn Mỹ Long Cái 1 7.000.000 KP tự chủ 
Chuyển 

khoản 

 Quí 2, tại 

Trường THCS 

Thị trấn Mỹ 

Long  

    

  THCS Mỹ Hòa Cái 2 14.000.000 KP tự chủ 
Chuyển 

khoản 

 Quí 1, tại 

Trường THCS 

Mỹ Hòa  

    

  THCS Hiệp Mỹ Tây Cái 1 7.000.000 KP tự chủ 
Chuyển 

khoản 

 Quí 1, tại 

Trường THCS 

Mỹ Hòa  

    

  THCS Trường Thọ Cái 1 7.000.000 KP tự chủ 
Chuyển 

khoản 

 Quí 3, tại 

Trường THCS 

Trường Thọ  

    



TT 

Tên tài sản 

 

Cơ  quan, tổ 

chức trực tiếp sử 

dụng tài sản 

ĐV

T 
SL Dự toán 

Nguồn vốn  

mua sắm 

NSNN 

PT thanh 

toán 

Dự kiến thời 

gian, 

 địa điểm giao 

nhận tài sản 

Các đề xuất khác  

(để tham khảo) 
Ghi chú 

  THCS thị trấn Cầu Ngang Cái 3 21.000.000 KP tự chủ 
Chuyển 

khoản 

 Quí 1, tại 

Trường THCS 

Thị trấn Cầu 

Ngang  

    

  Các Sở, Ban, ngành tỉnh   46             

  

Cơ sở tư vấn và điều trị 

nghiện ma túy- Sở 

LĐTBXH 

Cái 1 7.000.000 NSNN 
Chuyển 

khoản 

Quí 2, tại đơn 

vị 
HP   

  
Trung tâm Trợ giúp pháp lý 

nhà nước tỉnh Trà Vinh 
Cái 2 14.000.000 

Kinh phí 

được ngân 

sách cấp 

Chuyển 

khoản/ 01 

lần 

Quí II, tại 

Trung tâm 

TGPL 

Hp   

  Ban Dân vận Cái 2 15.000.000 NSNN CK BDV LJ Pro400M401d   

  Văn phòng Tỉnh ủy Cái 15 
          

97.500.000  
NS cấp 

  Chuyển 

khoản   

 Trong Quý III 

tại cơ quan  
Không yêu cầu   

  
Hội Chữ thập đỏ tỉnh Trà 

Vinh 
Cái 2 

        

15.000.000    
NSNN 

Chuyển 

khoản 
Tháng 5     

  

Cơ sở tư vấn và điều trị 

nghiện ma túy- Sỏ 

LĐTBXH 

Cái 1 7.000.000 

Dự toán  

nhà nước 

giao 

Chuyển 

khoản 
Quí 2/CSTV HP, In 2 mặt   

  Văn phòng Sở TN&MT Cái 4 28.000.000 

Kinh phí tự 

chủ được 

giao năm 

2018 

Chuyển 

khoản 

Quý II/2018, 

tại Sở 

TN&MT 

HP   

  
Trung tâm Phát triển quỹ 

đất - Sở TNMT 
Cái 2 14.000.000 

Kinh phí tự 

chủ được 

giao năm 

2018 

Chuyển 

khoản 

Quý II/2018, 

tại Trung tâm 

Phát triển quỹ 

đất 

HP   

  

Phòng phát triển đô thị và 

hạ tầng kỹ thuật - Sở Xây 

dựng 

Cái 1 7.000.000 NSNN 
chuyển 

khoản 
2018 Không yêu cầu   

  Sở Xây dựng Cái 2 14.000.000 NSNN 
chuyển 

khoản 
2018 Không yêu cầu   



TT 

Tên tài sản 

 

Cơ  quan, tổ 

chức trực tiếp sử 

dụng tài sản 

ĐV

T 
SL Dự toán 

Nguồn vốn  

mua sắm 

NSNN 

PT thanh 

toán 

Dự kiến thời 

gian, 

 địa điểm giao 

nhận tài sản 

Các đề xuất khác  

(để tham khảo) 
Ghi chú 

  

Trung tâm Kỹ thuật tiêu 

chuẩn đo  lường chất lượng 

tỉnh Trà Vinh Sở KHCN 

Cái 2 13.000.000 

Quỹ phát 

triển sự 

nghiệp 

chuyển 

khoản 
  

- Chức năng in: In trắng đen 

- Dung lượng bộ nhớ: 128MB 

- Khả năng xử lý giấy 

+ Dung lượng khay nạp giấy: 250 tờ 

+ In 2 mặt: có 

+ Loại giấy hỗ trợ: A4, A5 

- Giao tiếp 

+ Cổng giao tiếp: USB 2.0 

+ Hệ điều hành: Windows 

- Thông số kỹ thuật in 

+ Công nghệ in: laser 

+ Tốc độ in: 38 trang/phút 

+ Thời gian in bản đầu tiên: 6.4 giây 

+ Độ phân giải: 1200x1200 dpi 

+ Năng suất hộp mực: 3100 trang 

  

  Sở Tài Chính Cái 2 17.200.000       

Công nghệ in: In Laser. 

- Tốc độ in: 38 trang/ phút (trắng đen, A4) 

- Độ phân giải: 1200 x 1200 dpi. 

- Thời gian in bản đầu tiên: 5.7 giây. 

- Chức năng in 2 mặt tự động. 

- Bộ nhớ: 128 MB. 

- Tốc độ xử lý: 1200MHz. 

- Chu kỳ in hàng tháng: 80.000 trang/ tháng 

A4. 

- Hộp mực: ~3100 trang 

- Kết nối 1 cổng USB 2.0 tốc độ cao; kết 

nối mạng: 10/100/1000 Base-TX Gigabit 

Ethernet; 1 cổng Host USB. 

- Xử lý giấy ngõ vào: 100-sheet tray 1, 250-

sheet tray 2. 

- Xử lý giấy ngõ ra: 150-sheet. 

- Màn hình hiển thị: LCD 2 dòng. 

- Tính năng in di động: Apple AirPrint™, 

Morpria-certified, Google Cloud Print 2.0, 

  



TT 

Tên tài sản 

 

Cơ  quan, tổ 

chức trực tiếp sử 

dụng tài sản 

ĐV

T 
SL Dự toán 

Nguồn vốn  

mua sắm 

NSNN 

PT thanh 

toán 

Dự kiến thời 

gian, 

 địa điểm giao 

nhận tài sản 

Các đề xuất khác  

(để tham khảo) 
Ghi chú 

Mobile Apps. 

- Ngôn ngữ in: direct PDF (v 1.7) printing, 

URF, PCLM, PWG. 

- Hỗ trợ hệ điều hành: Window 10, 8, 7, 

Vista, XP, Sever, Mac OS, Linux. 

  
Sở Thông tin và Truyền 

thông 
Cái 1 7.500.000 Ngân sách 

Chuyển 

khoản 

Tại đơn vị sử 

dụng TS 
    

  Sở Công thương Trà Vinh Cái 3 21.000.000 

KP Tự chủ 

Ngân sách 

tỉnh 

Chuyển 

khoản 

Tháng 

06/2018, tại 

VP Sở Công 

thương 

Máy in HP Laser Jet Pro 400 402dn   

  
Trường Thực hành Sư 

phạm 
Cái 4 25.200.000 

 Kinh phí 

mua sắm 

không tự 

chủ được 

giao năm 

2018 

 Chuyển 

khoản  
  Máy in HP 402D   

  Hội nông dân cái 2 14.000.000 NSNN 
chuyển 

khoản 
  HP   

7 Máy In loại 7               
Phụ lục Cấu 

hình kèm 

theo 

  UBND huyện Châu Thành                 

  Công An huyện Cai 4 40.000.000 
Nguồn ngân 

sách huyện 

Chuyển 

khoản 
      

  UBND TX Duyên Hải                 

  Phòng Nội vụ cái  2 20.000.000 NSNN 
Chuyển 

khoản 
quý 2/2018     

  
Phòng Tài nguyên - Môi 

trường 
Cái 1 10.000.000 NSNN 

Chuyển 

khoản 
năm 2018     

  Các Sở, Ban, ngành tỉnh                 

  Trường THPT Hiếu Tử Cái 1 10.000.000 Học phí Chuyển Tại đơn vị sử     



TT 

Tên tài sản 

 

Cơ  quan, tổ 

chức trực tiếp sử 

dụng tài sản 

ĐV

T 
SL Dự toán 

Nguồn vốn  

mua sắm 

NSNN 

PT thanh 

toán 

Dự kiến thời 

gian, 

 địa điểm giao 

nhận tài sản 

Các đề xuất khác  

(để tham khảo) 
Ghi chú 

khoản dụng TS 

  
Trường PT DTNT tỉnh Trà 

Vinh 
Cái 1 10.000.000 Ngân sách 

Chuyển 

khoản 

Tại đơn vị sử 

dụng TS 
    

  Trường THPT TP Trà Vinh Cái 2 20.000.000 Ngân sách 
Chuyển 

khoản 

Tại đơn vị sử 

dụng TS 
    

  
Trường THPT Lương Hòa 

A 
Cái 3 30.000.000 Ngân sách 

Chuyển 

khoản 

Tại đơn vị sử 

dụng TS 
    

  
Trường THPT chuyên 

Nguyễn Thiện Thành 
Cái 2 20.000.000 Ngân sách 

Chuyển 

khoản 

Tại đơn vị sử 

dụng TS 
    

  
Trường THPT Cầu Ngang 

A 
Cái 1 10.000.000 Học phí 

Chuyển 

khoản 

Tại đơn vị sử 

dụng TS 
    

  
Trường THPT Nguyễn Văn 

Hai 
Cái 3 30.000.000 Ngân sách 

Chuyển 

khoản 

Tại đơn vị sử 

dụng TS 
    

  
Trường PT DTNT huyện 

Tiểu Cần 
Cái 2 20.000.000 Ngân sách 

Chuyển 

khoản 

Tại đơn vị sử 

dụng TS 
    

  Trường THPT Trà Cú Cái 2 20.000.000 Học phí 
Chuyển 

khoản 

Tại đơn vị sử 

dụng TS 
    

8 Máy In loại 8               
Phụ lục Cấu 

hình kèm 

theo 

  UBND huyện Châu Thành                 

  
Trường Mầm Non Long 

Hòa 
Bộ 1 7.000.000 

Nguồn ngân 

sách huyện 

Chuyển 

khoản 
      

  Trường Mẫu Giáo Hòa Lợi Bộ 1 7.000.000 
Nguồn ngân 

sách huyện 

Chuyển 

khoản 
      

  Trường Mẫu Giáo Hoa Sen Bộ 2 14.000.000 
Nguồn ngân 

sách huyện 

Chuyển 

khoản 
      

  Trường Tiểu học Đa Lộc B Bộ 1 7.000.000 
Nguồn ngân 

sách huyện 

Chuyển 

khoản 
      

  
Trường Tiểu học Lương 

Hòa C 
Bộ 1 7.000.000 

Nguồn ngân 

sách huyện 

Chuyển 

khoản 
      

  Trường Tiểu học Hòa Lợi  Bộ 1 7.000.000 
Nguồn ngân 

sách huyện 

Chuyển 

khoản 
      



TT 

Tên tài sản 

 

Cơ  quan, tổ 

chức trực tiếp sử 

dụng tài sản 

ĐV

T 
SL Dự toán 

Nguồn vốn  

mua sắm 

NSNN 

PT thanh 

toán 

Dự kiến thời 

gian, 

 địa điểm giao 

nhận tài sản 

Các đề xuất khác  

(để tham khảo) 
Ghi chú 

  
Trường Tiểu học Song Lộc 

B 
Bộ 1 7.000.000 

Nguồn ngân 

sách huyện 

Chuyển 

khoản 
      

  Trường THCS Hưng Mỹ Bộ 1 7.000.000 
Nguồn ngân 

sách huyện 

Chuyển 

khoản 
      

  
Trường THCS Thị Trấn 

Châu Thành 
Bộ 1 7.000.000 

Nguồn ngân 

sách huyện 

Chuyển 

khoản 
      

  
Trường THCS Trương Văn 

Trì 
Bộ 1 7.000.000 

Nguồn ngân 

sách huyện 

Chuyển 

khoản 
      

  Phòng Giáo dục và Đào tạo Bộ 7 49.000.000 
Nguồn ngân 

sách huyện 

Chuyển 

khoản 
      

  UBND Trà Cú                 

  
Trung tâm bồi dưỡng chính 

trị 
Cái 1 6.000.000 

Kinh phí sự 

nghiệp 

Chuyển 

khoản 

Quý I năm 

2018 

Máy in 02 mặt, in các loại giấy chứng nhận 

dầy, có chức năng scan 
  

  Phòng Tư pháp Cái 1 5.000.000 

Mua sắm, 

sữa chữa 

2018 

Chuyển 

khoản 

Quý I năm 

2018 
    

  Hội Khuyến học Cái 1 5.500.000 

Mua sắm, 

sữa chữa 

2018 

Chuyển 

khoản 

Quý I năm 

2018 
Máy in Canon (in Scan-copy-Fax)   

  UBND Duyên Hải                 

  Trường TH Ngũ Lạc B Cái 1 5.984.000 

Sự nghiệp 

Giáo dục 

năm 2018 

Chuyển 

khoản 

Tháng 4, tại 

trường 
  

Máy có chức 

năng Scan 

  UBND Tiểu Cần                 

  
Trường Tiểu học Phú Cần 

B 
Cái 1 5.000.000 Ngân sách 

Chuyển 

khoản 

Tháng 3/2018 

tại trụ sở làm 

việc 

Máy in HP Laserjet Pro MFP M130fn   

  
Trường Tiểu học Hùng Hòa 

B 
Cái 1 5.000.000 Ngân sách 

Chuyển 

khoản 

Tháng 3/2018 

tại trụ sở làm 

việc 

Máy in: Laserjet Pro 400 M127fw   

  
Trường Trung học cơ sở 

Phú Cần 
Cái 1 5.000.000 Ngân sách 

Chuyển 

khoản 

Tháng 3/2018 

tại trụ sở làm 

việc 

Máy in: Laserjet Pro MFP M130fn   



TT 

Tên tài sản 

 

Cơ  quan, tổ 

chức trực tiếp sử 

dụng tài sản 

ĐV

T 
SL Dự toán 

Nguồn vốn  

mua sắm 

NSNN 

PT thanh 

toán 

Dự kiến thời 

gian, 

 địa điểm giao 

nhận tài sản 

Các đề xuất khác  

(để tham khảo) 
Ghi chú 

9 May In loại 9               
Phụ lục Cấu 

hình kèm 

theo 

  UBND Càng Long                 

  Mẫu giáo Sơn Ca Cái 1 7.000.000 Ngân sách 
Chuyển 

khoản 
Quí 1 Canon MF 221D hoặc tương đương   

  UBND xã Đức Mỹ Cái 1 7.000.000 Ngân sách 
Chuyển 

khoản 
Quí 1 Canon MF 221D hoặc tương đương   

  Máy in Cái 1 7.000.000 Ngân sách 
Chuyển 

khoản 
Quí 1 Canon MF 221D hoặc tương đương   

  Huyện đoàn Cái 1 7.000.000 Ngân sách 
Chuyển 

khoản 
Quí 1 Canon MF 221D hoặc tương đương   

  UBND Cầu Ngang                 

  Mẫu giáo Thuận Hòa Cái 1 7.000.000 Ngân sách 
 Chuyển 

khoản  

 Quí 2, tại 

Trường MG 

Thuận Hòa  

Canon MF 221D hoặc tương đương   

  Các Sở, Ban, ngành tỉnh                 

  Văn Phòng Sở Y tế Cái 1 6.500.000 

Nguồn kinh 

phí Hành 

nghề 

Chuyển 

khoản 

Năm 2018 

giao tại Sở Y 

tế 

Print - Scan - Copy (In 02 mặt tự động)   

10 Máy In loại 10               
Phụ lục Cấu 

hình kèm 

theo 

  Các Sở, Ban, ngành tỉnh                 

  
Sở Tài nguyên và Môi 

trường 
Cái 39 390.000.000 

Kinh phí 

ngân sách 

trung ương 

hỗ trợ và 

ngân sách 

tỉnh  

Một 

lần/Chuy

ển khoản 

Quý III/2018, 

tại Sở Tài 

nguyên và 

Môi trường 

"- Kiểu Máy in: Laser đa chức năng. 

-Tốc độ in: 23 trang /phút hoặc lớn hơn 

- Độ phân giải: 1200 x 600dpi 

- Bộ nhớ trong: 64 MB hoặc cao hơn 

- Chức năng: In, Scan, Copy, Fax, in tự 

động 2 mặt 

- Zoom : 25% - 400% . 

- Khay giấy tự động: 250 tờ 

- Kết nối:USB 2.0 High Speed, wifi." 

  



TT 

Tên tài sản 

 

Cơ  quan, tổ 

chức trực tiếp sử 

dụng tài sản 

ĐV

T 
SL Dự toán 

Nguồn vốn  

mua sắm 

NSNN 

PT thanh 

toán 

Dự kiến thời 

gian, 

 địa điểm giao 

nhận tài sản 

Các đề xuất khác  

(để tham khảo) 
Ghi chú 

11 Máy In loại 11               
Phụ lục Cấu 

hình kèm 

theo 

  Các Sở, Ban, ngành tỉnh                 

  
Trung tâm Y tế huyện Cầu 

Ngang 
Cái 2 10.000.000 Dịch vụ 

Chuyển 

khoản 

Quí 2,3/2018 

giao tại Trung 

tâm 

Epson LQ-310 hoặc tương đương   

  
Bệnh việ đa khoa khu vực 

Cầu Ngang 
Bộ 2 9.966.000 

Nguồn thu 

SN 

Chuyển 

khoản 

Năm 2018 

giao tại Bệnh 

viện 

Epson LQ-310 hoặc tương đương   

  Bệnh viện Lao và bệnh phổi Cái 1 7.000.000 

Nguồn kinh 

phí bệnh 

viện 

Chuyển 

khoản 

Quí 1/2018 

giao tại Bệnh 

viện 

Epson LQ-310 hoặc tương đương   

  
Bệnh viện đa khoa Trà 

Vinh 
Cái 4 20.200.000 

Quỹ 

PTHĐSN 

Chuyển 

khoản 

 Quí II/2018 

giao tại Bệnh 

viện 

Epson LQ-310 hoặc tương đương   

12 May In loại 12               
Phụ lục Cấu 

hình kèm 

theo 

  UBND Tiểu Cần                 

  Trường mẫu giáo Tân Hùng Cái 1 6.000.000 Ngân sách 
Chuyển 

khoản 

Tháng 3/2018 

tại trụ sở làm 

việc 

Máy in HP AIO Borther MFC - J200 hoặc 

tương đương 

Chức năng: in 

Scan, coppy, 

fax 

13 Máy In loại 13               
Phụ lục Cấu 

hình kèm 

theo 

  UBND TX Duyên Hải                 

  UBND xã Hiệp Thạnh Cái 1 10.000.000 
ngân sách 

xã 

Chuyển 

khoản 
quý 1/2018 in màu   

  UBND Càng Long                 

  Tiểu học Đại Phúc Cái 1 7.000.000 Ngân sách 
Chuyển 

khoản 
Quí 1 

HP LaserJet Pro CP1025 Color hoặc tương 

đương 
  



TT 

Tên tài sản 

 

Cơ  quan, tổ 

chức trực tiếp sử 

dụng tài sản 

ĐV

T 
SL Dự toán 

Nguồn vốn  

mua sắm 

NSNN 

PT thanh 

toán 

Dự kiến thời 

gian, 

 địa điểm giao 

nhận tài sản 

Các đề xuất khác  

(để tham khảo) 
Ghi chú 

14 Máy In loại 14               
Phụ lục Cấu 

hình kèm 

theo 

  UBND Càng Long                 

  
Trung tâm bồi đưỡng chính 

trị 
Cái 1 7.000.000 Ngân sách 

Chuyển 

khoản 
Quí 1 Máy in HP LaserJet P2035   

15 Máy In loại 15               
Phụ lục Cấu 

hình kèm 

theo 

  UBND Tiểu Cần                 

  
Trường Trung học Cơ sở 

Tân Hòa 
Cái 1 5.600.000 Ngân sách 

Chuyển 

khoản 

Tháng 3/2018 

tại trụ sở làm 

việc 

    

  Các Sở, Ban, ngành tỉnh                 

  
Ban Quản lý di tích - Sở 

VHTTDL 
Cái 5 

          

28.000.000  

NSNN 

(Kinh phí 

không tự 

chủ) 

Một lần -  

chuyển 

khoản 

Quý 1/2018 

Địa điểm giao 

nhận tài sản: 

Ban Quản lý 

di tích. 

    

 

 


